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 GIÁ TRỊ ĐA DẠNG 

SINH HỌC


I - NHỮNG HỆ SINH THÁI CHỦ YẾU CỦA KHU
                   PHONG NHA - KẺ BÀNG:

 A. CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT

 1. Rừng kín cây lá rộng thường xanh núi thấp nhiệt đới rất ẩm mưa mùa

 - Có diện tích chừng 21.354 ha phân bố thành mảng lớn ở phía Bắc và Đông Bắc của khu vực. Có thể nói toàn bộ địa hình núi đá vôi của khu vực đều  được phủ kín bằng kiểu rừng này. Do bề mặt của cái gọi là "Đất rừng" chi  phối, bề mặt của tán rừng nhấp nhô không đều (qua mục trắc và ảnh máy bay).  Nhưng màu xanh vẫn liền giải liên tục từ chân núi tới đỉnh giông, chỉ ít  chỗ có những khoảng trống có đá hoặc vách đá lộ, quang cảnh này hoàn toàn  khác với sự hiểu qua thuật ngữ về sự mô tả của Pierre Gourou (trong Les pays  tropicaux 1966). "Le pays de Ke.bang est le desert le plus etendus du monde  qui sort exclusivement lié à la nature. Ici les calcaires Ouralo - permiens,  sur une etendu de 5 à 6.000 km2 sont rigouresement deserts (Vùng Kẻ Bàng  là một sa mạc đá vôi rộng nhất thế giới - ở đây các núi đá vôi  oural-permien, rộng 5(6.000km2 hoang vắng đến ghê người. (Thuật ngữ hoang  mạc ở đây phải hiểu đúng là nơi không có bóng người mà thôi chứ sự sống  vẫn tồn tại và mãnh liệt).

 Bề mặt hiểm trở, giông, hoặc khối núi cách nhau bởi các khe, các hẻm sâu hẹp hình phễu là dạng địa hình có ý nghĩa nhất về địa bàn phân bố của kiểu  rừng này. Sinh khí hậu nóng ẩm của nhiệt đới gió mùa có hiệu ứng rõ rệt  tới các đặc điểm của quần thụ như tầng tán phức tạp, tán lá xanh quanh năm  (hiếm loài rụng lá theo mùa, thành phần chủ yếu ở đây là các họ nhiệt đới,  nhưng nếu so với Cúc Phương, Ba Bể, Cát Bà cũng là rừng núi đá, thì Phong Nha có những đặc điểm về cấu trúc họ cây cỏ khác, ở đây, sự ưu thế và trội  của các loài các họ như: Dẻ (Fagaceae), Re (Lauraceoe) như ở Cúc Phương không  thấy thể hiện. Các loài dễ thấy ở Cúc Phương, Ba Bể như: Chò xanh  (Terminalia myriocarpa), Vù Hương (Cinnamomun balansae, Cinnamomum  parthenoxylan, Táu ruối (vatica tomkineusis) Cà ổi Castanopsis Indica, Lythocarpus) Xédavoi (Dysoxylon Cochinchinensis), Thung (Tetrameles nudiflora),  Chò chỉ (Parashorea sinensis), Trín (Schima), Cọ thé (Albizia lucida...)  đã không thấy có mặt ở Phong Nha, ngược lại xuất hiện các loài đặc trưng  khác như Sao mặt quỷ (Hopeeaa shtoni) Nàng hai (Sumbaviopsis albicans), Trai  (Garcinia fragaeoides), Mùng quân (Flacourtia rukam), Nghiến  (Burretiodendron), Hoàng đàn giả (Dacrydium pierrei), Lát hoa (Chukrasia  tabularis), Sên đào (Photinia arboreum). Về họ, các họ sau có số loài  chiếm ưu thế, trước hết là họ Ba mảnh vỏ (Euphorbiacere) vừa có nhiều loài  vừa có nhiều cá thể tham gia trong tổ thành, sau đó là các họ Xoan  (Meliaceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ Côm (Elaeocarpaceae), họ Dâu tầm  (Moraceae), họ Xoài (Annacardiaceae), họ Thị (Ebenaceae). Thực vật hạt  trần (Gymnospermae) chỉ thấy xuất hiện lẻ tẻ trên các vách đá với loài Tuế  núi đá (Cycrs calcarea) và trong các hẻm đá có đất bồi: Hoàng đàn giả  (Dacrydium pierrei) và Kim giao (Nageia fleuryi). Tầng cỏ quyết hoặc thân  thảo cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phân hủy núi đá tạo thành  đất mùn như các loài họ Ngũ gia bì (Araliaceae), họ Thu hải đường  (Begoniaceae), họ gai (Urticaceae), họ Ráy (Araceae), họ Gừng  (Zingiberaceae), Móng nước (Impatient)... Các loài của các họ này với bộ rễ tuy  nhỏ nhưng liên tục phá hủy lớp mặt của đá tạo cho núi đá có mùn cho các  loài khác phát triển.

 - Trong lâm phần, hiện tượng rễ nổi (như Nghiến, trâm, côm), rễ bạnh  (Côm, bứa), hoa quả trên thân là điều dễ thấy. Nhưng có lẽ do núi đá vôi có  điều kiện gì đặc biệt mà ít thấy hoa quả, có loài phải 2 tới 5 năm mới ra  hoa quả một lần, làm cho việc thu mẫu giám định tên thực khó khăn. Trên các  vách đá lởm chởm hoặc dựng đứng vẫn có cây bám vách đá mọc, nhưng tầm cỡ  nhỏ như cây bụi, thân khúc khuỷu ngoằn ngoèo như Hèo đá, trâm, ngũ gia bì,  quếch, dâu da, các cây đó nếu trên vách đá dựng đứng thì rễ luồn lách qua  các hẻm các khe và kiên trì vươn ra ánh sáng, các quần thụ này với các cây  thân dai cứng, tuổi thọ lâu năm, nếu vì lý do nào đó bị tiêu diệt có lẽ  phải mất vài trăm năm mới hồi phục lại. Các loài cây đó thường vặn thân và  lệch tán.

 Hiện tượng tái sinh thường chỉ xuất hiện cục bộ trong các hang hốc, khe  rãnh có đất lắng đọng.

 Tại các lập địa chân giông, ít dốc, đất F màu đỏ nâu, các quần thụ thường  khá dày, tán rừng khép kín, độ tàn che thường 0,8. Hiện tượng giây leo khá  phổ biến ở dưới các đám rừng dày và kín với các loài: Bàm bàm (Entada),  giây mấu, giây nim, giây nho dại, giây huyết đằng...

 Rừng phân thành 3 tầng rõ rệt:

 Tầng 1: Bao gồm các cây có kích thước lớn phổ biến là Sấu, Trám, Trường,  Vải, Trâm, Côm, Mùng quân, Gội, Sao mặt quỷ, Nghiến, Mun Sọc. Đường kính  phổ biến trên tầng này là trên 40,50 cm ở các lập địa chân dông thì đặc  biệt là Dầu Ke (Dipterocazpus kerri) tuy mật độ thưa nhưng cây có tầm vóc  lớn (D=70 - 120 cm, H=30 - 50 m) thường vươn lên độc lập khỏi tán rừng.

 Tầng II: Có trị số D thấp hơn hẳn (thường nhỏ hơn 15-18 cm) lại chiếm ưu  thế về số cây trong quần thụ với mật độ khá dày, tầng tán liên tục: phổ  biến là các loài: Nàng hai (Sumbaviopsis albicans), máu chó (Knema  corticosa), hoa cải (Trigonostemon), Bọt ếch thân gỗ (glochidion spp). Các  loài họ Ba mảnh vỏ xuất hiện nhiều: Lá nến (Macarenga), Cò ke (Grewia), hèo  (Drypetes), mân máy... một số loài của họ Cam (Rutaceae), họ Re (Lauraceae),  như Bời lời mới (Neolitsea), nanh chuột (Cryptocarya), Vạng, Chẹo...

 Tầng III: Tầng III xuất hiện nhiều dưới các lập địa ẩm, gồm hang và các  phễu Karst: Thu hải đường (Begonia), Móng nước (Impatient), các loài họ  Gesneriaceae, thiên niên kiện, lá thuyền (Curculigo), ráy...,

 Hiện tượng tái sinh dưới tán rừng tuy phong phú hơn về chỉ số cây và số  lượng giống loài nhưng tập trung chủ yếu ở các tuổi mạ.

 2. Rừng thứ sinh sau khai thác trên núi đá vôi

 Phân bố chủ yếu ở ven đường 20 và khu vực tiếp cận điểm quần cư phía Bắc.  Diện tích rộng chừng 3.507 ha.

 Kiểu quần thụ này có nguồn gốc trực tiếp từ kiểu rừng nêu trên sau khi thu  nhận các tác động của con người với mức độ nhiều hoặc ít, trong thời gian  lâu hoặc mau rất khác nhau. Với kết quả quan sát và ghi nhận trên hiện  trường đã cho thấy: hầu hết các điểm hiện có quần thụ kiểu này đều là những  nơi có địa hình ít hiểm trở, có điều kiện đi lại và kéo chuyển các lâm sản  lấy ra hoặc nằm ở những nơi địa hình núi đá vôi và núi không phải là đá vôi  tiếp giáp nhau. Với dạng thức tác động khác nhau từ mức độ cục bộ, phân tán  như tìm trầm, bòn rút cây thuốc, đặc sản có giá trị hàng hóa, săn bắt  động vật tới hình thức chặt hạ cây gỗ (trước hết là các loài gỗ quý hiếm,  các cây có kích thước lớn) và khai thác song mây. Con người được xem nhận  là tác giả của các trạng thái thuộc kiểu rừng này.

 Trạng thái ít bị tác động (rừng trung bình), chúng có cấu trúc gần tương tự  như kiểu rừng nguồn gốc. Có khác chăng là về tố thành của tầng rừng chính.  Những lỗ trống do việc chặt hạ các loài gỗ có giá trị đã được trám kín  bằng một số loài cây ưa sáng, tăng trưởng nhanh như dâu da xoan, lim xẹt,  sảng, gáo, vạng, thàn mát,... cùng với lớp thảm tươi hình như rậm kín hơn,  thành phần phưc tạp hơn về số lượng cá thể của họ Poaceae cũng phong phú  hơn.

 Ở trạng thái cực đoan nhất (bị chặt mạnh, bị đốt cháy), lớp cây gỗ trước  gần như bị tiêu biến hoàn toàn và thay thế bằng các loài tiên phong gỗ mềm  dễ gặp sau nương rẫy như: ba soi, ba bét, thung, màng tang, hu bọ nẹt,  chẩn, hèo đá, mậy tèo, ràng ràng xen lẫn cỏ Lào, cỏ tranh, tế guột và mua  lông, ngấy, dây cẩm cang...

 Dưới kiểu thảm này thường là loại đất F màu đỏ nâu, phong hóa từ đá vôi, có  tầng đất khá dày, còn độ phì nên lớp cây cỏ có hình thế sinh trưởng  tốt. Nếu có biện pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả đối với đối tượng này, chắc  chắn là hiện thực.

 3 - Quần lạc cây bụi, cây gỗ rải rác trên đất đá vôi:

 Trạng thái nhân tác này chiếm một diện tích không lớn lắm, chừng 847 ha,  xuất hiện tập trung ở khu vực trung tâm phía Đông con lộ 20 và nằm kề bên  điểm quần cư của xã Tân Trạch. Điều kiện lập địa, cư trú thường là chân  giông dốc thoải hoặc các gò đống có đỉnh tròn bằng nằm bên khe suối.

 Hoạt động sử dụng rừng và đất rừng ở đây đã để lại những dấu tích nặng nề:  lớp cây gỗ lớn đã tiêu biến hoàn toàn hoặc có còn thì cũng chỉ là ít cây  rải rác, cự ly cách nhau hàng chục mét. Những cây gỗ còn lại này đa phần là  những cây gỗ tạp như đa, trâm, sảng, mắn đỉa, gáo... có cấp phẩm chất xấu  (thân hình ít thẳng, u bướu, mục gốc, mục thân...). Tầng tán chính của  kiểu thảm này được cấu tạo bởi các cây bụi thân gỗ như mun, sòi tía, cò ke,  hu, litsea, thầu tấu, đom đóm, hoa dẻ, thao kén hoặc lau lách, cỏ trấu, cỏ  tranh, cỏ Lào... Mặt đất nhiều chỗ lộ trơn, chặt cứng và có hiện tượng kết  vón. Tái sinh tự nhiên rất kém, các cây gỗ tái sinh rất hiếm thấy. Khả năng  phục hồi rừng tự nhiên ở những lập địa này là rất khó khăn và lâu dài về  thời gian. Và đây là một bằng chứng về hệ sinh thái mỏng manh của núi đá  vôi, một khi bị chặt phá, phục hồi nó cần đến vài thế kỷ.

 4. Rừng dày thường xanh chủ yếu là cây lá rộng: Vùng thấp
            nhiệt đới rất ẩm,  mưa mùa

 Kiểu rừng này có diện tích rộng lớn nhất trong khu vực (11.038 ha), phân  bố tập trung thành hai khối lớn: một khối khu trú ở phía Đông kéo dài từ mỏ  suối Làng Va, ven theo lộ 20 tới tận Rào Thơơng. Một khối khác gần như bao  trùm trọn vẹn giông núi Cổ Khu.

 Đặc trưng nổi bật nhất của khu vực này là nền nham tạo đất tuy sự khác nhau  về chủng loại (một phần là đá vôi không liên tục phổ biến là đá cát, đá  phiến và đá biến chất, đá mác ma acid) nhưng đều không phải là đá vôi. Bởi  vậy hình thái địa hình ở đây kém sắc sảo hơn so với khu núi đá vôi kế cận.  Mặt khác, các dòng chảy mặt (khe, suối) cũng đã thấy xuất hiện ở đây. Sản  phẩm phong hóa từ loại đá mẹ này thường là loại đất F, đỏ vàng hoặc vàng  nhạt, có tầng đất biến đổi từ nông đến sâu tùy theo lập địa.

 Đất chua pH (Kcl): 4-4,5, nghèo phì liệu.

 Các quần hệ thuộc kiểu rừng này do có cùng độ cao, phân bố với kiểu rừng  trên núi đá vôi đã nêu trên và cùng thu nhận những điều kiện sinh khí hậu  như nhau nên tương ứng cũng có những đặc trưng chung ở dạng cực đỉnh của  rừng khí hậu.

 Tại đây, phổ cập trong mọi trạng thái là các quần hệ thường xanh. Thành  phần cây rụng lá (tiêu biểu là hệ thực vật phía Nam: Dầu Ke Dipterocarpus  kerri, Sao mặt quỷ (Hopea ashtoni), chò nhai (Annogeissus acuminatus) Sâng  (Pometia), Sừu, (Bằng lăng) có thể góp mặt trong tầng rừng chính nhưng chỉ  là những cá thể phân tán, không thấy có sự phân bố quy tụ trên những phạm vi  diện tích có ý nghĩa.

 Các loài lá rộng được xem là thành phần cấu tạo chính của các tầng rừng  thực vật khỏa tử dường như chỉ thấy điểm xuyết trên những lập địa đỉnh  giông cao > 800-900m với đặc điểm nghèo về số lượng cũng như nghèo về  giống loài.

 Tính chất phong phú tới mức độ phức tạp và tổ thành thực vật của kiểu rừng  này, có lẽ biểu lộ rõ nhất ở những quần thụ phân bố ở độ cao dưới 600m - 700m.

 Tại đây có sự giao thoa của hai luồng thực vật phía Bắc mà đại diện là các  họ Đậu, họ Giẻ, họ Re, họ Trâm, họ Mộc Lan. Và luồng thực vật phía Nam với  các họ biểu trưng là họ Dầu (kiền kiền, chò đen, dầu rái, dầu keri, dầu  đọt tím, sao mạng), họ Chây (chây nam), họ Thị (mun Phong Nha).

 Với thành phần như vậy, việc xác định loài cây ưu thế cũng như các ưu hợp  đương nhiên không thể mọi lúc đều dễ dàng.

 Do có phần nền là những loại đất tương đối sâu, dày, đủ ẩm nên lớp thảm cây  cũng có hình thế sinh trưởng khá tốt. Những cây gỗ có kích thước đáng kể (D  trên dưới 100cm) cũng như các lâm phần có trữ lượng đạt mức 200-300m2/ha  không phải là hiếm thấy. Mặt khác, sinh cảnh của kiểu rừng này có thể xem  nhận là một trong những nơi phong phú nhất của động thực vật rừng có giá  trị về kinh tế và nghiên cứu khoa học, nơi cư trú của Bò tót, Nai, Hoẵng,  Gấu, Tê tê, Cầy bay, Chồn mực, các loài chim đặc biệt họ Gà và đặc biệt là  loài Voọc Hà Tĩnh.

 5. Rừng thứ sinh sau khai thác:

 Theo kết quả kiểm kê rừng 1990-1995 kiểu loại rừng này được ghi nhận với  diện tích ước chừng 2.394 ha, khu trú ở mạn phía Đông tiếp giáp với Ba Rền  và trên một số chân đất bồi tụ bám trên hai ven mạn suối Rào Thương. Hiện  trạng phổ biến của các quần hệ này thường là trạng thái rừng nghèo.

 Trong tầng cây đứng, các loài gỗ có giá trị hầu như đã bị đốn chặt những  cây thành thục. Tầng tán lá thường bị đứt đoạn với các khoảng trống lớn.  Thành phần giống loài của các tầng rừng này cũng rất phức tạp, ít thấy có  những ưu hợp với một số chủng loại dưới 3-4 loài. Loài ưu thế ở các lâm  phần cũng rất khó khăn trong việc xác định. Thành phần mang tính chất tiêu biểu cho các trạng thái của quần hệ rừng này. Nếu chỉ thống kê theo họ, con số  cũng lên tới hàng chục. Tuy nhiên cũng có thể ghi nhận phức hợp dễ gặp ở  đây bao gồm các loài Giẻ, Sồi, Côm, Chò nhai, Lim xẹt, Dâu da Xoan, Sồi tía,  Ràng ràng, Vạng trứng, Bời lời, Trám, Dung, Thị rừng, Chòi mòi, Ba soi, Ba  bét, Lá bạc, Máu Chó, Ngát... Thứ tự trước sau trong danh mục này chỉ đơn  thuần với ý nghĩa đánh số để kể tên.

 Độ tán che phổ biến 0,5-0,6. Số cây trong lâm phần tập trung chủ yếu ở cỡ  D<30 cm. Rất hiếm thấy có những cây có kích thước D>60-70 cm. Hạ mộc và  thảm tươi phong phú, phân bố rải đều. Hiện tượng tái sinh dưới tán rừng có  mức độ tốt, xấu, không đồng đều với thành phần chủ yếu là những loài ưa  sáng, gỗ mềm.

 6. Quần lạc cây bụi, cây gỗ rải rác:

 Hiện chỉ thấy xuất hiện với diện tích không lớn (chừng 1.118 ha). Phân bố  ở rìa phía Đông chân núi Cổ Khu và khu vực Làng Va.

  Các quần lạc này có nguồn gốc hình thành từ đất nương rẫy rải rác cũ bị bỏ  hóa từ lâu. Thảm thực vật hiện đó là những cây bụi lúp xúp mọc lẫn với cỏ.  Gồm nhiều là loài mua, bồ cu vẽ, thảo quyết minh, ké hoa vàng, hoa giẻ, lau,  đót, cỏ Lào, cỏ may. Đất F, vàng nhạt trên sa thạch hoặc vàng đỏ trên đá  phiến đã bị xói mòn mặt và bắt đầu bị thoái hóa. Nhiều chỗ đã có lớp kết  vón. Hiện tượng tái sinh tự nhiên các loài cây gỗ hoàn toàn không thấy có.

 7. Rừng hành lang bị ngập định kỳ
 Phân bố ven theo suối Rào Thơơng. Diện tích khoảng chừng 142 ha. Kiểu rừng  này thực chất chỉ là dải quần hệ phân bố dọc theo hai bên bờ suối có đặc  trưng nổi bật là được cấu tạo bởi nhóm loài cây ẩm sinh có khả năng chịu  ngập không thường xuyên. Độ rộng của các dải quần hệ này thường biến động  cỡ từ vài mét tới hàng chục mét. Thành phần tiêu biểu bao gồm các loài: Bún  (Crataeva religiosa), Côm hải nam (Elaeocarpus hainanensis), Trâm lá tre  (Syzygium sterrophyllum), Rù rì (Homonia riparia), Số đỏ (Dillenia aurea), Bời lời (Litsea sp), Đũa xanh (Phyllanthus quangtriensis), Gáo (Anthocephalus indica), Phay (Duabanga sonneratioides), Sung (Fius  glomerata), Gùa (Ficus callosa), và Nước (Salix cavalierii), Nanh chuột (Cryptocarya sp), Chò nước (Platanus kerrii).

 Các loài cây này thường có bộ rễ bám rất chắc trên nền đất bồi tụ, chịu  được nước ngập, nước đẩy, và có khả năng phát tán nhờ nước. Một số cá thể  có thân cao, thẳng, tán lá xòe rộng hình dù, thậm chí đạt tới kích thước  khổng lồ (đường kính trên 100 cm).

 8. Quần lạc cây bụi, cây gỗ rải rác trên đất bồi tụ ven sông
           suối:

 Phân bố trên địa hình thung lũng phía Tây núi Cô Tan có diện tích rộng  chừng 429 ha. Đây là điểm duy nhất trong khu vực điều tra thấy có kiểu loại  này với thành phần thực vật bao gồm: lau, đót, côm Hải Nam, đa gùa, chuối  rừng, bời lời, cò ke, cánh kiến, thàu táu, chòi mòi, hoắc quang.

 9. Cây nông nghiệp: (lúa + hoa màu)

 Diện tích có chừng 118 ha, phân bố ven sông Troóc thuộc địa phận Phường  Chày và Phong Nha. Đất phù sa được bồi hàng năm được khai phá từ lâu, để  hoạt động canh tác trồng lúa và cây màu (ngô, khoai, lạc, đậu). Nhân dân  địa phương xóm Chày cho biết tiềm năng khu đất này rất tốt đủ đảm bảo lương  thực và đời sống cho dân trong vùng, nhưng một số người vẫn bỏ hóa  ruộng để vào rừng săn bắn, tìm trầm và phá nương rẫy mới.

 10. Đất rẫy mới: khác với nơi khác làm rẫy trên đất dốc, dân ở đây từ 1992  đến nay 1996 liên tục vào các khu Hang Vòm, đường phá rẫy trên các thung  bằng phá hoại nhiều diện tích rừng nguyên sinh.

 B - HỆ SINH THÁI TRÊN NÚI ĐÁ VÀ NÚI ĐẤT

 Sự tách riêng các trạng thái của núi đá và núi đất trong khu bảo tồn là  cần thiết, vì hệ sinh thái núi đá và núi đất có những đặc trưng riêng biệt  cả vệ thành phần loài cây, đất rừng, thức ăn cho chim thú, bò sát... khác  nhau cả về khả năng tái sinh và phục hồi rừng.

 1. Rừng núi đá:

 Các tài liệu trước đây khi đề cập đến tài nguyên rừng Quảng Bình đều để  trắng vùng Phong Nha, và ghi chú hoặc là: núi đá, hoặc núi đá có cây bụi,  hoặc rừng trên núi đá - Thực ra trong núi đá Phong Nha thì rừng nghèo  chiếm ưu thế nhưng vẫn có một số diện tích ở các Thung (không phải là thung  lũng dài) có từng khoảng rừng giàu, trung bình, và ngay trên các sườn núi  đá cũng có những diện tích nhỏ chừng 10-30 ha là rừng trung bình.

 1.1 Rừng núi đá nghèo:

 Diện tích 22.006 ha  

Trữ lượng: 110.300m3
 Chiếm hơn một nửa diện tích khu bảo tồn, nằm chủ yếu ở phía Tây, trung tâm  và phía Nam khu bảo tồn về trạng thái là rừng nghèo nhưng ít bị tác động và  tính nguyên sinh còn giữ được. Các tác động vào rừng mới chỉ là các hoạt  động lấy trầm, song mây và mới đây là nạn săn trộm gỗ Mun sọc ở vài địa  điểm gần đường 20. Trạng thái rừng nghèo ở đây không dàn trải đồng đều toàn  bộ, mà đan xen vói các đám cây bụi, cây gỗ nhỏ không có trữ lượng gỗ, phát  triển trên các vách đá lộ, hoặc ở chỗ không tích lũy được đất và mùn. Thực  tế rừng gọi là nghèo, nhưng không kiệt. Đây là sinh cảnh của các loài thú  gậm nhấm: Sóc, Nhím, Chim và nơi cư trú của các loài Khỉ hầu. Những vách  đá dựng đứng cao 30-200m với các gờ, các hang hốc là nơi cư trú của các  đàn Voọc. Trạng thái này cũng có nhiều loài cây cung cấp thức ăn cho chim  thú như: Mây, Song, Đuôi Rồng, Ngũ Gia Bì, Nhọc, Bứa, Sến, Gáo, Đa, Si, Mun,  Bùi, Bời lời, Gội núi...

 Tuy trữ lượng bình quân 50m3/ha, nhưng cây thấp và cong soắn, rắn chắc, sử  dụng hoặc cưa sẻ khó khăn.

 1.2. Rừng núi đá trung bình

 Diện tích: 2.643 ha 

Trữ lượng: 370.020m3
 Chiều cao trung bình 20m, đường kính trung bình 24-28 cm, bình quân trữ  lượng 140 m3/ha, phân bố ở các thung có đất bồi tụ dày, xen kẽ trong trạng  thái rừng nghèo ở phía Bắc, trung tâm và phía Nam, các thung không rộng,  khoảng 30-50 ha. Các thung này có điều kiện địa hình đặc biệt bị bao vây  bởi các vách núi đá cao, do đó thời gian được chiếu sáng trung bình từ 8  giờ sáng đến 4 giờ chiều, hoặc có chỗ còn ít hơn. Cây có xu thế vươn lên  thẳng để đón ánh sáng. Ở đây có các loài phổ biến như: Lát, Gụ, Gội, Sến,  Mun, Nghiến, Săng lẻ, Gùa, Chò nước, Dầu keri,... Đặc sản có Mây, Song, Hèo,  Lá dong, cây thuốc như Ba kích, Ngũ gia bì, Thạch hộc, Cốt toái bổ, Hoài  sơn, Hà thủ ô, lá khôi... Một phần rất nhỏ dọc đường 20 đang bị các nhóm  dân đột nhập vào xẻ trộm gỗ Mun. Song mây bị khai thác mạnh, có ngày đã ghi  nhận được đến 3-4 tấn Mây song được đưa ra ngoài. Loài cây có giá trị đặc  biệt là Trầm đã bị săn lùng ráo riết gần như tuyệt diệt.

 1.3 Rừng núi đá giàu:

 Diện tích: 212 ha 

Trữ lượng: 46.640m3
 Chỉ có một diện tích rất nhỏ, phân tán ở vùng giữa Hang Vòm và Cổ khu, ở  các thung hẹp nhỏ, trên đất có tầng mùn tích tụ dày. Có các loài ưu thế là:  Nghiến, Lát, Gụ, Dầu Ke, Mun, Nhọ nồi, Re, Giẻ... Cũng do các vách đá dựng đứng bao quanh, cây có xu thế vươn thẳng lên cao, ít phân cành. Trong rừng  luôn luôn tối, tầng cây bụi, cây nhỏ và thảm tươi thưa thớt. Các loài mây  song cũng hiếm gặp ở trạng thái này, cây tái sinh thưa thớt.

 2 - Rừng núi đất

 2.1. Rừng núi đất nghèo:

 Diện tích: 4.821 ha 

Trữ lượng: 298.902m3
 Phân bố ở dọc đường 20 và phía Đông khu bảo tồn giáp với lâm trường Ba Rền.  Hậu quả của việc khai thác chọn nhiều lần, các loài gỗ quý đã bị khai thác  như: Huỵnh, Gụ, Táu mật, Sến, Gội, Sâng, Sấu. Tuy vậy các loài cây giá trị  đang có xu thế tái sinh mạnh và phục hồi nhanh. Tầng đất bị sói mòn không  đáng kể. Trữ lượng bình quân 62m3/ha. Các loài đặc sản phong phú như Song  bột, song đá, Mây, Lá khôi, Lan gấm, Bời lời, Re...

 Trạng thái này nếu được bảo vệ tốt, sẽ nhanh chóng phục hồi thành rừng trung  bình hoặc giàu. Đây là nơi cư trú của các loài: Gấu, Báo, Voi, Hổ, Hoẵng,  Sơn dương...

 2.2 Rừng núi đất trung bình:

 Diện tích: 4.818 ha 

Trữ lượng: 698.610m3
 Phân bố chủ yếu ở phía Đông và Đông Nam khu bảo tồn trạng thái này bị tác  động khai thác chọn khoảng 35% còn lại hầu như nguyên sinh với các loài cây  gỗ quý như: Huỷnh, Gụ, Lát, Xoay, Gội, Sâng, Táu mật, Sấu, Trai, Dẻ...  tầng cây gỗ nhỏ có: Máu chó, Trau tráu, Sơn hương viên... Đây là nơi cư trú  yên tĩnh của các loài thú, và thức ăn cho các loài chim thú cũng phong phú.  Các đàn bò tót thường cư trú ở trạng thái này.

 2.3. Rừng núi đất giàu:

 Diện tích: 2.708 ha 

Trữ lượng: 704.080 m3
 Phân bố ở khu vực Rào Thơng, Hang Én, đến U Bò. Với các loài gỗ quý như  Huỵnh, Sâng, Gội, Re, Dẻ, Trai, Sấu... cây cao trung bình 24-26m, đường  kính trung bình 30-44cm, trữ lượng bình quân 260m3/ha. Trạng thái này hầu  như còn nguyên sinh chưa bị tác động. Là một hình ảnh quý của toàn thể rừng  nhiệt đới của Quảng Bình từ xưa.

 KẾT LUẬN

 1. Kết quả hoạt động điều tra, khảo sát hiện trường đã ghi nhận: trong khu  vực hiện có một lớp thảm rừng rộng lớn, phủ kín tới 93,8% diện tích tự  nhiên, phần lớn là rừng chưa bị tác động.

 Chỉ số này mặc dù chỉ có ý nghĩa địa phương cục bộ. Nhưng xét trong toàn  khối địa hình đồi núi ở Việt Nam thì đó là trị số cao nhất thuộc loại hiếm  thấy.

 Điều đáng quý hơn là trong khối quần hệ đông đặc nêu trên, tuyệt đại bộ  phận (84,3% diện tích rừng) thuộc lớp thảm Rừng nguyên sinh hoặc gần như  nguyên sinh.

 Rừng trên núi đá vôi, một thể loại được coi là đặc sắc hiếm có ở nước ta  cũng như thế giới, bao chiếm gần như toàn bộ khối lượng rừng nguyên sinh  của khu vực (24.861 ha trong số 38.620 ha rừng đang có).

 2. Sinh cảnh thuận lợi (chế độ nhiệt - ẩm và nền vật chất) không những tạo  điều kiện cho sự phát sinh, phát triển của lớp thảm thực vật rừng mà còn chi  phối rõ rệt các đặc trưng sinh học (ngoại mạo, cấu trúc, tổ thành) và hình  thái phân bố của các kiểu rừng. Tính chất nhiệt đới, đa dạng, phức tạp hình  như là thuộc tính chung của mọi kiểu, mọi loại, mọi lâm phần. Sinh cảnh này  phù hợp thành nơi ở, ăn và cư trú an toàn cho các loài động vật.

 Điều kiện địa lý - địa hình ở nơi đây được xem là tác giả của sự gặp gỡ,  giao thoa của hai luồng thực vật phía Bắc và phía Nam. Tổ thành cây gỗ,  thành phần thực vật biểu thị sự hòa lẫn này không chỉ ở các kiểu rừng mà  còn trong cả từng tầng rừng.

 Có thể nói: Đa dạng về cấu trúc, phức tạp về thành phần và phong phú về  chủng loại quý hiếm là hệ quả thừa hưởng của điều kiện sinh cảnh và cũng là  đặc trưng tiêu biểu của lớp thảm thực vật rừng hiện lưu trú tại đây.

 II -  DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN RỪNG PHONG NHA -
                       KẺ BÀNG:

M

ục tiêu chiến lược của rừng đặc dụng nói chung và các khu bảo tồn, vườn  Quốc gia nói riêng là bảo vệ những giá trị đa dạng sinh học, tính nguyên  sinh của các khu rừng và những mẫu chuẩn đại diện cho các hệ sinh thái trong  mối cân bằng của tự nhiên. Việc điều tra tài nguyên, trữ lượng gỗ và những  giá trị kinh tế chỉ thực sự cần thiết cho các rừng sản xuất kinh doanh, nó phục vụ cho các mục đích khai thác, chế biến, thương mại và điều chế rừng.

 Đối với chiến lược bảo vệ môi trường và nguồn GEN thì vai trò của các trạng  thái rừng giàu, trung bình, hoặc nghèo đều có ý nghĩa, miễn là nó còn giữ  được tính nguyên sinh, và giữ được mối cân bằng của tự nhiên đã được thiết  lập từ lâu đời. Do đó, công việc đánh giá tài nguyên bằng trữ lượng cây gỗ  ở đây chỉ có một ý nghĩa nhất định, nó giúp cho ta thêm các dữ liệu để so sánh diễn biến về sau này và diễn thế tự nhiên của rừng. Chính vì vậy, các  dữ liệu của báo cáo này chỉ có tính khái quát trong việc phân loại trạng thái  rừng và các dữ liệu về trữ lượng, và tái sinh.

 TÌNH HÌNH KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1992

 Đối với Phong Nha tình hình thu thập lại diễn một cách khác. Hầu như tất cả  các tài liệu, các bản đồ đều bỏ trống. Tình trạng đó là một sự khó khăn cho  sưu tầm, hay đáng mừng rằng đây là một vùng trắng, hiểm trở, hoang vu nhất  mà hiện nay hiếm thấy trên thế giới.

 Điểm lại các tài liệu ít ỏi:

 1. Về địa lý:

 LES PAYS TROPICAUX của Pierre Gourou 1966 Presses Universitaires de Frarce -  giáo sư địa lý hàng đầu của Pháp đã từng ở Đông Dương và các nước nói  tiếng Pháp đã viết. Đây là một vùng hoang vắng đến ghê rợn, không một bóng  người. Một vùng hoang mạc đá vôi rộng lớn nhất thế giới.

 2. Bản đồ rừng của Đông Dương năm 1943 của Maurand.

 Khu Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ có một vệt trắng, không ai vào điều tra được.

 3. Bản đồ rừng 1978 của Viện điều tra quy hoạch: Phong Nha để trắng.

 4. Bản đồ rừng 1990 của Viện điều tra quy hoạch: Để trắng

 5. Bản đồ rừng Bắc Trung Bộ của Viện điều tra quy hoạch 1991

 6. Bản đồ rừng Bắc Trung Bộ 1995 Printed by CFIC - FIPI tháng 8-1993 (FEWSGIS)  mô tả đây là rừng nghèo trên đá vôi.

 7. Các bản đồ rừng và quy hoạch của Bộ và Tỉnh đến 1995 vùng này không chia  làm các tiểu khu.

 Tình hình trên cho thấy rằng đây là vùng hiểm trở nhất của Việt Nam, và là  vùng rừng núi đá vôi điển hình, việc khảo sát điều tra không thể tiến hành  bằng các phương pháp thông thường. Mặt khác là một vùng khó xâm nhập thì các tác  động phá rừng ở chừng mực nào đó cũng thấp hơn các vùng khác.

 8. Luận chứng kinh tế kỹ thuật khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha

 Thực hiện khảo sát và thẩm định 1991-1992. Các chuyên đề báo cáo để làm cơ  sở xây dựng luận chứng chỉ có thảm thực vật (thực hiện bởi tác giả Nguyễn  Văn Thường) khu hệ thực vật, khu hệ động vật, địa mạo. Chứ không có chuyên  đề riêng về tài nguyên.

 TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN

 Căn cứ vào các tài liệu có thể có được và đáng tin cậy là:

 1 - Các khảo sát thực địa năm 1991. Trong đó có bản đồ thảm thực vật Phong Nha. Và các ghi chép thực địa, các mô tả các tuyến và điểm khảo sát.

 2. Căn cứ vào các ảnh vệ tinh trước 1991 và 1995 cho thấy:

 - Rừng đã bị tác động: Diện tích 5.124 ha

 1. Rừng núi đá: Diện tích 2.437 ha bị tác động nhẹ.

 Giới ở các khu vực gần xóm Chày, xóm Phong Nha dọc sông Chày tới Eo Gió. Những tác động chủ yếu là khai thác gỗ làm nhà: các loại gỗ Sao Mặt Quỷ,  Huỷnh, Gụ, Gội, Sâng, Sấu, khai thác ở các triền gần đường và có thể  chuyển được. Những khai thác này làm cho lớp cây gỗ bị mất đi ở một số  điểm gần các tuyến tham quan du lịch như Động Phong Nha, Hang Tối, Eo Gió.  Diện tích bị tác động này không kể đến những khu rừng núi đá ở sâu hơn đang  bị khai thác Song và gỗ Mun Sọc thể hiện ở các diện tích gần đường 20 từ  Phong Nha tới cây số 26. Những tác động này đã làm cho rừng mất đi một số  tài nguyên gỗ và đặc sản, nhưng chưa làm cấu trúc rừng bị thay đổi, vì tỷ  lệ Mun trong tổ thành rừng chỉ chiếm khoảng 0,15% - 0,20%. Song mây mọc  dưới tán cũng không làm cảnh quan ngoại mạo rừng biến đổi.

 2. Rừng núi đất: Diện tích: 2.687 ha bị tác động khai thác chọn nhẹ.

 Rừng núi đất bị tác động diễn ra qua nhiều thời kỳ:

 2.1 - Trước 1990

 Khi mở đường khai thác dọc Sông Chày, Eo Gió để nối vào Đường 20 và dọc U Bò tuyến Đường 20. Khu vực phía Nam U Bò. Tuyến Đường 20 trong thời gian  chiến tranh bị phá không nhiều, có thể do chủ trương cần bảo vệ thảm rừng  để bảo vệ kho tàng. Khu vực giáp Đường 20 tới km 16 bị khai thác nặng, rừng  đang phục hồi trở lại trên tuyến nối từ Đường 20 để đi tới Hang Én cũng bị  khai thác các loài gỗ kinh tế, rừng còn lại cũng đang phục hồi.

 2.2 - Sau 1990

 Thông qua khảo sát để lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật khu bảo tồn Phong Nha,  cuộc khảo sát 1991 được coi như những thông tin, những chuyên đề khảo cứu  đầu tiên về Phong Nha. Những tình hình cơ bản thu được như  sau:

HÌNH 1


HÌNH 2


2.2.1 - Diện tích bị tác động và tình hình tác động như đã nêu ở phần trên

 Nhưng do các hoạt động khai thác chính thức đã đình chỉ được một số năm,  rừng đã và đang khôi phục tốt trên toàn bộ các diện tích bị khai thác dọc  đường 20 và đoạn nối từ đường 20 tới Eo Gió. Các loài cây có giá trị kinh  tế đang hồi phục và tái sinh mạnh như: Chò Nhai (Anogeissus acuminatus)  Lát hoa, Dẻ, Nhọc, Re, Gụ, Gội... Mật độ tái sinh tới 6.000 ( 7.000 cây/ha.  Đất chưa bị sói mòn, tầng mùn còn dày. Nếu bảo vệ khoanh nuôi có hiệu quả,  ước đoán sau 10 năm rừng sẽ hồi phục vượt khỏi trạng thái nghèo.

 2.2.2 - Về nương rẫy bên trong khu bảo tồn:

 Khảo sát năm 1991 cho thấy không có nương rẫy bên trong khu vực dự kiến quy  hoạch 41.000 ha cho khu bảo tồn, ngoại trừ 4 hộ gia đình dân tộc định cư từ  lâu đời ở khu vực đi Hang Én.

 Khảo sát năm 1996 cho thấy: Tình hình phá các thung ở sâu để làm nương rãy  đã bắt đầu trầm trọng. Bước đầu thống kê được 7 khu vực nương rẫy ở phía  Đông và Đông Nam sông Chày Eo Gió, mỗi khu vực khoảng 20-30 ha. Tổng cộng  218 ha rừng đã bị phá sâu trong rừng làm nương rẫy. Căn cứ vào số gốc cây  và đường kính cây còn sót lại, cho thấy rừng bị phá bao gồm cả rừng nghèo  và trung bình. Dân đã lập nhiều lán nhỏ trong rẫy với khá đầy đủ phương  tiện sản xuất và sinh sống. Tại phía Hang Vòm, dân không những phá rừng làm  rẫy mà còn khai quang tới hành lang cây ven suối, tình trạng đó sẽ làm cho  đất sụt lở.

 3 - Chất lượng rừng:

 - Nhìn toàn cục, chất lượng rừng vẫn bảo đảm giữ được tính nguyên sinh.  Diện tích bị khai thác trước 1990 đất rừng chưa bị sói mòn trầm trọng, có  thể phục hồi nhanh chóng.

 - Các hoạt động xâm nhập làm giảm chất lượng rừng gồm:

 * Khai thác Trầm Hương: có thể nói nguồn lợi Trầm Hương đã cạn kiệt ở phía  Việt Nam, thợ trầm đi "cội" đã vượt sang phía Lào để săn lùng. Cây trầm con  tuy còn tồn tại nhưng số lượng ít và phân tán. Khai thác Trầm tuy vậy không  làm cho rừng suy giảm về ngoại mạo và cấu trúc.

 - Năm 1991 đã thấy khoảng 20 nhóm tìm Trầm tại Phong Nha. Năm 1996 không  còn thấy nhóm nào trong dịp khảo sát. Như vậy nguồn lợi về Trầm coi như  kết thúc.

 * Thu khai thác Song Mây:

 Song mây được khai thác mạnh từ 1985, và tăng cường hơn vào 1990-1996. Khảo  sát 1991 cho thấy mỗi ngày có khoảng 8-20 người đi lấy Song chia làm 4-5  nhóm. So với người lấy Trầm, Rùa có ít hơn, đến 1996 số người lấy Mây Song  đã tăng lên khoảng 20 người thường xuyên. Khối lượng Mây lấy ra có thể dự  tính khoảng 20 người x 45 kg x 250 ngày của năm = 200 tấn/năm. Nguồn lợi  Mây Song đã cạn kiệt ở dọc Đường 20 và dọc sông tới Hang Vòm, người lấy Song  đã phải đi sâu hơn nữa vào Rào Thơng và Cổ Khu.

 Nguồn lợi Mây Song cạn kiệt, về ngoại mạo và cấu trúc rừng cũng không thấy  có gì biến động, chỉ 5 đến 10 năm tới Song mật, Song bột sẽ gần như tuyệt  diệt.

 * Khai thác trộm gỗ Mun Sọc

 Mun Sọc bị khai thác và bán rầm rộ từ 1985. Đến nay càng bị đẩy mạnh hơn.  Quan sát 1996 thấy hàng ngày có khoảng 30 người đi xẻ trộm Mun Sọc và vận  chuyển, trung bình mỗi ngày khoảng 1,2 đến 1,5 khối Mun Sọc bị thất thoát,  hàng năm khoảng 250 đến 300 khối bị xẻ trộm. Khai thác trộm Mun Sọc không  bị ngăn chặn sẽ làm loài cây qúy hiếm này tuyệt chủng. Khi loài này tuyệt  chủng người ta sẽ tiếp tục săn lùng các loài khác như Nghiến, Gụ, Lát... sẽ  làm cho chất lượng rừng suy kiệt.

 * Khai thác các loại động vật

 - Khảo sát 1991 căn cứ vào số người đi săn Rùa các loại, Tê Tê, Trăn, Rắn,  săn Khỉ ép khô và vào các điểm mua bán. Dự tính hàng ngày có khoảng:

 

30 - 40 rùa, 20 - 60 Tê Tê, 10 - 20 Khỉ vượn các loại

 Bị săn bắt. Hàng năm rừng mất khoảng: 3.000 rùa 300 Tê Tê, 600 Khỉ vượn.

 Nguồn Tê Tê và Rùa đến 1996 đã khó săn lùng, Khỉ Vượn cao điểm săn bắt vào khoảng 1991-1995 đến 1996 đã hiếm thấy ở các điểm gần cận.

 - Đánh cá: Đánh cá truyền thống không có hại gì đến nguồn cá. Nhưng dùng  mìn sẽ làm cho nơi sống của cá bị đảo lộn, và nguồn lợi cạn kiệt. 1996 hàng  ngày vẫn nghe thấy 1-2 tiếng mìn nổ.

 ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN

 Căn cứ vào bản đồ rừng Đông Dương 1943, phần Bắc Trung Bộ, của Paul Maurand  có thể thấy:

 So sánh với các khu rừng giàu và phong phú: Qùy Châu (Nghệ An), Rào Qua (Hà  Tĩnh). Các khu rừng của Hà Bắc, Yên Bái, Bạch Mã (Thừa Thiên). Rừng của Tây  Nguyên và Tây Nam Bộ bị xâm phạm nghiêm trọng, diện tích rừng, chất lượng  rừng bị suy giảm nhanh chóng, thì Phong Nha, nhìn chung do núi đá hiểm trở,  rừng bị xâm phạm không đáng kể. Ở các điểm gần sông Chày và đường 20 các  diện tích rừng bị xâm phạm đang phục hồi và có thể nhanh chóng tái tạo lại,  tuy rằng cần một thời gian dài để chất lượng rừng trở lại như ban đầu.

 III. ĐA DẠNG SINH HỌC

Đ
a dạng sinh học là một phạm trù bao gồm toàn bộ các thành phần tạo ra và  duy trì một hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Sự sống trên trái đất phụ  thuộc vào tính đa dạng sinh học để duy trì những chức năng sinh thái để  điều hòa nguồn nước và chất lượng, khí hậu, sự màu mỡ của đất đai và những  nguồn tài nguyên có thể canh tác. Chúng ta còn phụ thuộc vào các loài tự  nhiên bởi nó là nguồn tài nguyên qúy giá đáp ứng mọi nhu cầu trong đời  sống kinh tế - xã hội của chúng ta.

 Bảo vệ đa dạng tài nguyên sinh vật cần được đặt ra với quan điểm phát  triển bền vững. Nghĩa là bảo vệ cho được những loài thực vật, động vật đã  biết và đang tồn tại trong từng khu vực, khôi phục số lượng của một số  loài đã bị giảm trong thời gian qua trong các hệ sinh thái của tỉnh Quảng  Bình là góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bảo vệ sự ổn định và vững  bền rừng đầu nguồn.

 Căn cứ trên một loạt nhân tố và đặc tính cũng như giá trị của nó. Phong Nha  - Kẻ Bàng có đủ điều kiện để đại diện cho tất cả các hệ sinh thái núi đá  của Việt Nam, với quy mô và diện tích rừng nguyên sinh vô cùng lớn,  nhiều loài thú lớn được biết là các đối tượng bảo vệ cấp thiết toàn cầu  như: Hổ bò tót, gấu và nhiều loài mới mang tính toàn cầu: Mang lớn, Sao  la, Mang Trường Sơn, cá Phong Nha.

 Sự đa dạng sinh học của khu Phong Nha - Kẻ Bàng được quyết định bởi sự  đa dạng về sinh cảnh: Núi đá vôi, núi đất, sinh cảnh trong các thung lũng,  sinh cảnh hang động mà các nơi khác không thể nào có được.

 Khu hệ thực vật.

 1. Nhận xét

 Hệ quả của các đặc điểm địa hình, khí hậu, đất, thủy văn đã hình thành  một khu hệ thực vật phong phú và độc đáo.

 Bước đầu đã điều tra và thống kê được 138 họ, 401 chi và 640 loài thực  vật bậc cao có mạch (trong đó có 18 loài qúy hiếm được ghi vào Sách đỏ  Việt Nam).


 Biểu 1: Các nhóm loài thực vật.

	NHÓM THỰC VẬT
	HỌ
	CHI
	LOÀI

	· Quyết thực vật

· Thực vật hạt trần

· Thực vật hạt kín

Chia ra

· Thực vật 1 lá mầm

· Thục vật 2 lá mầm
	16

3

119

95

21
	16

4

381

221

63
	22

5

613

516

97

	Cộng
	138
	401
	640


Nh÷ng hä cã trªn 10 loµi lµ.

 Hä ThÇu dÇu (Euphorbiaceae) 
cã 30 chi  65 loµi

 Hä D©u tÇm (Moraceae) 

cã 10 chi  24 loµi

 Hä Cµ phª (Rubiaceae) 

cã 16 chi  23 loµi

 Hä Lan (Orechidaceae) 

cã 16 chi 23 loµi

 Hä Re (Lauraceae) 


cã 8 chi 20 loµi

 Hä Hßa th¶o (Poaceae)

cã 7 chi 18 loµi

 Hä Cau dõa (Arecaceae) 

cã 6 chi 16 loµi

 Hä §Ëu c¸nh b­ím (Fabaceae) 
cã 13 chi 14 loµi

 Hä Cá roi ngùa (Verbenaceae) 
cã 6 chi 14 loµi

 Hä Tr«m (Sterculiaceae) 

cã 8 chi 13 loµi

 Hä §ay (Tiliaceae) 


cã 5 chi 12 loµi

 Hä Gai (Urticaceae) 

cã 8 chi loµi

 Hä Cam (Rutaceae) 


cã 8 chi 10 loµi

 Mét sè hä tuy sè loµi Ýt, nh­ng ®· ®ãng vai trß quan träng hoÆc vÒ tæ  thµnh vïng, hoÆc vÒ tr÷ l­îng gç, hoÆc vÒ sinh khèi hoÆc vÒ gi¸ trÞ kinh  tÕ nh­:

 Hä DÇu (DIPterocarpaceae) chØ cã 5 loµi nh­ng lµ c¸c loµi cã th©n lín,  chiÒu cao tõ 20 - 30 m, ®­êng kÝnh tõ 60 ®Õn 150 cm vµ chiÕm tÇng ­u thÕ  sinh th¸i nh­ Sao ®¸ (Hopea astonii), Sao m¹ng (Hopea reticulata) hoÆc  chiÕm tÇng v­ît t¸n ë c¸c thung lòng vµ ven suèi nh­: Dipterocarpus  Kerrii, Dipterocarpus grandiforus, vµ KÎ Bµng - Phong Nha lµ ranh giíi xa  nhÊt vÒ phÝa B¾c cña c¸c loµi c©y nµy.

 Hä ThÞ (ebenaceae) cã 6 loµi, th­êng lµ c©y gç trung b×nh vµ lín, ph©n bè  nhiÒu c¶ ë nói ®Êt, thung lòng vµ nói ®¸ v«i hiÓm trë, trong ®ã cã loµi mun  Phong Nha (Diospyros Saletti) cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt.

 Hä Cau dõa (Arecaceae) cã 7 chi víi 12 loµi chiÕm tÇng c©y bôi vµ d©y leo  víi chi Calamus cã nhiÒu loµi song m©y cã gi¸ trÞ nh­ Song c¸t, Song ®¸,  Song bét, M©y t¾t, M©y n­íc, M©y dÎo, M©y tÎ... Hµng ngµy cã kh¸ nhiÒu  ®oµn ng­êi vµo rõng khai th¸c, ®©y lµ mét nguån hµng ®Æc s¶n gi¸ trÞ nh­ng  cÇn ph¶i cã quy tr×nh khai th¸c vµ trång l¹i trªn quy m« lín.

 Hä Bå hßn (Sapindaceae) víi 8 chi, 8 loµi còng cã nhiÒu loµi chiÕm ­u thÕ  trong c¸c ­u hîp c©y gç lín nh­ S©ng (Pometia Pinata), Tr­êng (Mischocarpus  spp), V¶i rõng (Nephelium). C¸c loµi c©y nµy ph©n bè ®Òu vµ chiÕm tû lÖ 5  - 6% trong c¸c tæ thµnh.

 Mét sè hä th©n th¶o hµng n¨m, th©n th¶o l©u n¨m nh­ Araliaceae = Schefflera, Acanthopanax, Thu H¶i ®­êng (Begoniaceae), Hä Gai (Urticaceae. 11 loµi), Hä Mua (Melastomotaceae), hä GiÒng (Zingiberaceae), hä HuÖ  (Liliaceae); Tuy th©n kh«ng lín, nh­ng víi c¸ch sèng b¸m ®¸, rÔ cña chóng  ph©n hñy ®¸, t¹o c¸c kÎ nøt, khi chÕt th©n cña chóng t¹o thµnh mïn, tÝch  lòy qua hµng triÖu n¨m ®· t¹o nªn m«i tr­êng thÝch hîp cho th¶m thùc vËt  phong phó nh­ hiÖn t¹i.

So s¸nh víi thµnh phÇn c¸c loµi khu hÖ kh¸c tõ gÇn cËn nh­: S«ng HiÕu, Cóc  Ph­¬ng, B¹ch M·, S¬n Trµ, Qu¶ng Nam, cho tíi c¸c khu hÖ xa nh­ Ba BÓ, Cao  B»ng, §ång V¨n, B¾c Hµ, Méc Ch©u... ta thÊy khu hÖ cña Phong Nha cã nhiÒu  loµi b¶n ®Þa nh­ C«m B¹ch M·, Phillanthus Qu¶ng TrÞ... vµ lµ ranh giíi  ph©n bè xa nhÊt vÒ phÝa Nam cña NghiÔn (Parapentace Tonkinensis), Loµi Lim  xanh (Erythrophloeun Fordii) tuy cã phong phó ë ®©y nh­ng cßn v­ît ®­îc  B¹ch M· tíi Qu¶ng Nam. Vµ ®©y còng lµ n¬i ph©n bè xa nhÊt vÒ phÝa B¾c cña  c¸c loµi hä DÇu mang tÝnh ­a nãng cña phÝa Nam nh­ DÇu ke (Dipterocarpus  Kerrii), DÇu ®ät tÝm (Dipterocarpus grandlflorus), Sao m¹ng (Hopea  reticulata) vµ Ch©y nam (Palaqum annamemse) (thuéc hä Ch©y - Sapotaceae),  Mun Phong Nha (Diospiros Saletti), hä ThÞ (Ebenaceae). C¸c loµi mang yÕu  tè MiÕn §iÖn xÝch kim kh¸ phong phó vÒ sè c¸ thÓ nh­: Chß Nhai (Anogeissus  acuminatus), Cho¹i (Terminalia bellirica), Lâi thä (Gmelina spp), C¸ch  (Premna spp).
 So s¸nh víi c¸c khu hÖ gÇn cËn, th× ë ®©y thÊy sù v¾ng mÆt cña c¸c loµi  mäc däc thung lòng vµ ven dßng ch¶y nh­: Vµng Anh (Saraca diver), Cµ lå  (Caryodaphnosis). Sù kÐm phong phó cña hä chÌ (Theaceae), hä Ngò gia b×  (Araliaceae), cã thÓ do ®é cao trung b×nh toµn vïng chØ d­íi 700 m vµ ¶nh  h­ëng cña khÝ hËu.

 2. C¸c loµi qóy hiÕm cña Phong Nha ®· ®­îc ghi vµo S¸ch
            ®á ViÖt Nam.

 §iÒu tra kh¶o s¸t b­íc ®Çu ®· thèng kª ®­îc 18 loµi qóy hiÕm ®· ghi trong  S¸ch ®á ViÖt Nam, trong sè nµy cã 13 loµi c©y th©n gç, trong sè 13 loµi  ®ã cã 7 loµi lµ c©y gç gi¸ trÞ lµ: P¬mu, L¸t hoa, nghiÔn, s¬n tÇn, Hoµng  ®µn gi¶, gô, chß n­íc - cã mét loµi c©y gç cho l¸ lµm rau qóy lµ s¾ng, cã  mét loµi c©y gç kh«ng qóy chØ lµm nguyªn liÖu giÊy lµ trÇm hoÆc giã trÇm  nh­ng c©y nµy khi bÞ bÖnh l¹i cho loÆc ®Æc s¶n qóy lµ trÇm h­¬ng, trÇm kú,  lo¹i kim giao tuy liÖt vµo gç qóy nh­ng chØ lµ truyÒn thuyÕt ®Ó lµm ®òa cho  vua chóa, chø gç kim giao mÒm, nhÑ Ýt khi dïng ®ãng ®å ®¹c cao cÊp, cßn  lµm ®òa th× còng ch¼ng dïng ®­îc bao nhiªu. C©y chß ®·i (Annamocarya  sinensin) lµ ®Æc h÷u cña phÝa cùc Nam Trung Hoa vµ B¾c ViÖt Nam, c©y nµy  ®ang ®­îc c¸c nhµ khoa häc Bé N«ng nghiÖp Mü chó ý ®Ó lai gièng c¶i t¹o  c©y Hå ®µo cho dÇu ¨n cña Mü, ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ cña hä víi v­ên  Quèc gia Cóc Ph­¬ng. Loµi M©y Song quý lµ Song MËt, mét c©y cho nguyªn  liÖu quý ®Ó lµm hµng xuÊt khÈu, cã nguy c¬ bÞ khai th¸c l¹m, nh­ng còng cã  thÓ ph¸t triÓn g©y trång ®­îc.

BiÓu 2: C¸c loµi thùc vËt quý hiÕm ®· ®­îc ghi vµo s¸ch ®á ViÖt Nam.

(XÕp thø tù A.B.C theo tªn khoa häc)

	TT
	Tên khoa học và 

tên Việt Nam
	Phân bố
	Dạng sống
	Tỉnh trạng

	1
	2
	3
	4
	5

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	 Annamocarya (Dode) Leroy

 Chò đãi

 Aquilaria crassna Pierre 

 ex Lecomte

 Trầm hương

 Burretiodendron tonkinensis (A. chev) Kost

 Nghiến

 Calamus platyacanthus Warb

 Song mật

 Chukrasia tabularis Juss

 Lát hoa

 Dacrydium pierrei Hickel

 Hoàng đàn giả
 Drynaria fortunei (O. Kuntze   ex Mett) J.Smith

 Cốt toái bổ
 Fokienia hodginsii (Dunn)  Ahenry et Thomas

 Pơmu

 Helicia grandifolia Lecomte

 Chẹo thui lá to
	Rào Thương, 
Cổ Khu

Khắp vùng BTTN P. Nha

Cổ Khu, 
Hang én II, 
Tây Nam khu BT

Phổ biến toàn vùng

U Bò, Cổ Khu và Nam Hang én

Cổ Khu và giáp biên giới

Phân bố rộng nhưng mật độ thưa

U Bò, Côtaroum,
Côtapreu

Núi Macma
	G

G

G

Lg

G

G

Bi

G

G


	V

E

V

V

K

K

T

K

R

	TT
	Tên khoa học và 

tên Việt Nam
	Phân bố
	Dạng sống
	Tỉnh trạng

	1
	2
	3
	4
	5

	10

11

12

13

14

15

16

17

18


	 Nelientha suavis Pierre

 Sắng

 Monrida officianalis F.C.How

 Ba kích

 Nageia fleuryi (Hiclel) de  Laub

 Kim giao

 Platanus kerrii Gaognep

 Chò nước

 Rauvolfia verticilllata (Lour) Baill

 Ba gạc lá vòng

 Schoutenia hypoleuca Pierre

 Sơn tần

 Sindora tonkinensis A. Chev ex K. S.S. Larsen

 Gụ
 Smilax glabra Wall ex Roxb

 Thổ phục linh

 Zenia insignis Chun

Muồng trắng
	Rải rác trong các triền núi đất xen kẻ núi đá vôi

Rải rác trong các triền núi đất xen kẻ núi đá vôi

Rào Thương, Hàng Vòm

Rào Thương, Hang én

Rừng thứ sinh, gần nương rẫy

Cổ Khu

Từ tuyến đường 20 đi Cổ Khu

Rừng thứ sinh
	G

L

G

G

B

G

G

L

G
	K

K

V

T

V

V

V

T

R


Ghi chú: E - Dạng nguy cấp đang bị đe dọa tuyệt chủng

V - Sẽ nguy cấp, có thể bị tuyệt chủng.

R - Có thể sẽ nguy cấp

T - Bị đe dọa

K - Biết bị đe dọa không chính xác

 G - Cây thân gỗ
 B - Cây thân bụi

 T - Cây thân thảo

 L - Cây thân leo

 Lg - Cây thân leo gỗ
 Bi - Cây bì sinh

 3. Đề nghị bổ sung một số loài vào Sách đỏ
 Để hoàn thiện Sách đỏ Việt Nam, trong tương lai sẽ có thêm nhiều loài qúy  hiếm, sau khi điều tra khảo sát, cân nhắc, sẽ phải đề nghị bổ sung thêm.  Trước mắt Phong Nha sẽ đề nghị bổ sung các loài: Mun sọc, Sao mặt quỷ  (hoặc táu mặt quỷ) Huỵnh, Dầu ke, Chò vãy (Disoxylum hainamensis).

 Biểu 3: Các loài qúy hiếm đề nghị bổ sung vào Sách đỏ Việt Nam

	TT
	Tên khoa học và 

Tên Việt Nam
	Phân bố
	Dạng sống
	Tình trạng

	1

2

3

4
	Diospyros saletti Lecomte

Mun sọc

Hopea ashtoni

Sao mặt quỷ
Dipterocarpus kerri Pierre

Dầu ke

Disoxylum hainam ensis

Chò vảy
	Rào Thương, Hang én, Cổ Khu, Macma

Hầu khắp núi đá vôi với độ cao > 100m

Có mặt khắp nơi nhưng thưa thớt 

Hang én
	G

G

G

G
	E

V

V

E


Ghi chú: E - Dạng nguy cấp đang bị đe dọa tuyệt chủng

 

 V - Sẽ nguy cấp, có thể bị tuyệt chủng

 G - Cây thân gỗ

Khu hệ động vật

 1. Khu hệ thú.

 Thành phần các loại thú tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha nói riêng,  vùng Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung khá phong phú.

 Kết quả điều tra đã thống kê được 67 loài thú trong 15 họ và 11 bộ. Trong  đó có 26 loài được mô tả trong Sách đỏ Việt Nam (biểu 4). Đặc biệt là phát  hiện mẫu vật và dấu vết của hai loài thú mới mang ý nghĩa toàn cầu đó là  Sao La và Mang Lớn. Cũng tại Tân Trạch (thuộc khu bảo tồn) lần đầu tiên  phát hiện hai bộ sừng loài thú mới và đã được công bố là loài Mang Trường  Sơn (vào tháng 8-97). Như vậy tại đây 3 loài thú mới đã được phát hiện.  Số lượng các loài trong họ không chênh lệch nhau nhiều. Riêng các loài  trong họ khỉ thuộc bộ linh trưởng là chiếm ưu thế hơn cả, khoảng 25% số  loài trong bộ linh trưởng có ở nước ta. Số lượng các loài thú qúy hiếm  trong vùng cũng chiếm tỷ lệ cao hơn 30% tổng số loài phát hiện trong vùng.

 Theo sự điều tra của chúng tôi thấy rằng khu hệ động vật Phong Nha đại  diện cho khu hệ Bắc Trường Sơn. Có quan hệ mật thiết với khu hệ động vật  Ấn Độ, Mianma.

 2. Phân bố các loài:

 Các loài thú phân bố không đồng đều trong toàn khu vực. Trên các dãy núi  đá chủ yếu phân bố các loài trong bộ linh trưởng, sơn dương và các loài  cầy trong bộ thú ăn thịt. Còn ở các khu vực núi đất như U Bò, Rào Thương,  Cổ Khu các loài trong bộ thú móng guốc ngón chẳn và bộ thú ăn thịt chiếm ưu  thế như: Nai, hoẵng, bò, hổ, gấu, các loài cầy. Khu Hang Én là nơi có thú  tập trung nhất với các loài: Khỉ hầu, gấu.

 Qua kết quả của đợt khảo sát và thông tin của dân địa phương, sự phân bố  của một số nhóm động vật qúi hiếm và có giá trị kinh tế như sau:

 * Hai loài sói đỏ (Cuon alpinus) và chó rừng (Canis aureus) đều có mặt ở  Phong Nha. Kết quả dấu chân được xác định vào tháng 5-1992, 4-1993 và 2  đợt khảo sát 1996 và đầu năm 1997.

 * Hai loài gấu chó (Herlactos malayanus) và gấu ngựa (Selenacrtos thibetanas)  đều có mặt ở rừng Phong Nha và toàn khu Phong Nha - Kẻ Bàng vào tháng  5/1992 - 4/1993 và năm 1996.

 * Các loài cầy nói chung là phổ biến:

 - Cầy mực (Arctictis binturong) thường hay gặp, buổi tối thường nghe  tiếng kêu. Riêng anh Ngô Quỳnh Lưu cũng xác định rằng dân địa phương đã  bắn 5 con.

 - Loài Cầy giông sọc (Viverra magaspila) đã thu được mẫu và chụp được ảnh  (Phạm Nhật).

 - Đã thu được mẫu sọ của loài hương (Viverricula indica) ở Phong Nha.

 - Loài Cầy vòi mốc (Paguma larvata) và cầy giông (Viverra Zibetha) đã  được dân địa phương mô tả.

 * Đã có nhiều mẫu da của loài mèo rừng (Felis bengalensis) ở khu vực Phong  Nha và Kẻ Bàng - Phong Nha nói chung.

 * Đã có nhiều dấu vết chân của loài Hổ (Panthera tigris) được phát hiện ở  khu vực Phong Nha. Có lần Hổ bắt bò của dân địa phương ở phía đồn biên  phòng Chalo (Nằm trong vùng Phong Nha - Kẻ bàng).

 * Khảo sát trong năm 1996 đã phát hiện thấy hai cặp sừng của loài Mang lớn (Megamuntiacus vuonanoensis) tại đội 1 xã Sơn Trạch và một gia đình  gần đường tàu. Xuất xứ của các cặp sừng này là từ thượng nguồn sông Troóc  và phía biên giới Việt Nam - Lào.

 * Hiện còn một đàn bò tót (Bos gaurus) đang hoạt động tại khu rừng núi  đất Cổ Khu khoảng 10 - 12 con.

 * Đã phát hiện thấy dấu vết của loài Sao La (Pseudoryx nghetinhensis) tại  làng Hóa Sơn (Thuộc vùng Phong Nha - Kẻ Bàng) đã chụp ảnh cùng với dân  địa phương. 


Biểu 4: Các loài thú qúi hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam

	TT
	Tên phổ thông
	Tên khoa học
	Mức độ đe dọa

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
	Chồn dơi

Cu li lớn

Cu li nhỏ
Khỉ mặt đỏ
Khỉ mốc

Khỉ đuôi lợn

Voọc ngũ sắc

Vượn đen

Voọc Hà Tĩnh

Chó rừng

Sói đỏ
Gấu chó
Gấu ngựa

Rái cá thường

Cầy mực

Cầy giông sọc

Beo lửa

Báo gấm

Hổ
Voi

Cheo cheo nam dương

Mang lớn

Bò tót

Sao la

Sơn dương

Sóc bay lớn
	Cynocephalus vairegatus

 Nyeticebus coucang

 N.pygnaeus Bonhote. 1970

 Macaca aretoides (geoffroy, 1831)

 M.assamensis

 M.nemestrina (Linnaeus. 1766)

 Phygathrix nemaeus (Linnaeus, 1771)

 Hylobates coneolor (Harlan, 1826)

 Trachypithecus francoisi hatinhensis

 Canis aureus Linnaeus 1758

 Cuon alpynus (Pallas 1811)

 Helarctor malayanus (Raffles 1821)

 Selenarctor thibethanus (G.Cuvier, 1823)

 Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

 Aretictis binturong (Raffles, 1821)

 Viverra megaspila Blyth, 1862

 Felis temminski.Vigora et Horsfield, 1827

 Panthera pardus (Linnaeus, 1758)

 Panthera tigris (Linnaeus, 1758)

 Elephas maximus (Linnaeus, 1758)

 Tragulus javanieus (Osbeck, 1765)

Megamuntiacus muntjak Spe

 Bos gaurus Smith, 1827

 Pseudorys nghetinhensis

Capricornis sumatraensis

 Perauris ta petaurista (Pallas, 1766)
	V

V

V

V

V

V

E

E

E

E

E

E

E

T

V

E

V

E

E

V

V

U

E

U

V

R


3. Ý nghĩa và vai trò của khu hệ thú Phong Nha - Kẻ Bàng:

 Ở rừng Phong Nha còn giữ được tương đối về số lượng cũng như thành phần  loài đặc trưng cho khu hệ Bắc Trường Sơn. Chính vì vậy, chúng có ý nghĩa  rất lớn về mặt khoa học cũng như về mặt dân sinh kinh tế. Đây là nơi bảo  quản nguồn gen rất quý của các loài động vật như: Hổ, Bò tót, Gấu, Voọc,  Vượn...

Một số loài sau đây có ý nghĩa rất lớn về các mặt như:

Thú săn bắn: Nai (Cervus unicolor), hoẵng (Muntiacus munntjak).
Lợn rừng (Sus scrofa), Nhím (Acanthion subcristatum),

Cầy giông (Viverra zibetha), Mèo rừng (Felis bengalensis), Voọc Hà Tĩnh  (Trachypithecus fhatinhensis).

- Thú cho da lông và kỹ nghệ: Cầy giông (V.zibetha), Mèo rừng (F.  bengalensis), Rái cá (Lutra lutra), Sóc chân vàng (Callosciurus flavimanus)

- Thú cho sản phẩm dược liệu: Hổ (Panthera tigris), Khỉ (Macaca...), Voọc  (Trachypithecus, Pygathris), Vượn (Hylopates), Gấu (Helarctos makayanus),  Cầy vòi (Paguma larvrata).
 - Thú đặc sản có giá trị xuất khẩu: Voọc ngũ sắc (Pygathrix nemaeus), Voọc  đen (Trachypithecus francoisi), Vượn đen (Hylobates concolor), Cheo cheo  (Tragulus javanicus), Bò tót (Bos gaurus).
 - Thú có giá trị cho nông nghiệp: Mèo rừng (F. bengalensi), Cầy giông (V.  zibetha), Báo (Neofelis nebuloza).

 4. Tác động của con người:

 Tác động của con người tới khu hệ động vật Phong Nha đang diễn ra dưới  những hình thức sau:

 4.a. Chặt phá rừng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động  vật ở Phong Nha, vì điều kiện vận chuyển khó khăn nên hình thức này diễn ra  dưới dạng lẻ tẻ. Trong một số thung lũng dân địa phương có phá rừng làm  nương rẫy. Tuy nhiên trong khu vực phần lớn là núi đá chỉ có các thung nhỏ  và ở xa các làng bản nên hình thức phá rừng làm nương rẫy không ảnh hưởng  lớn đến rừng, nhưng cũng có những ảnh hưởng đến môi trường sống của một  số lời động vật như Nai, Hoẵng, Cheo cheo thường sống ở những vùng thấp và  bằng phẳng như những thung nhỏ. Các loài linh trưởng vì chúng rất nhạy cảm  với sự biến đổi của môi trường, nên việc phá rừng trong các thung lũng có  ảnh hưởng tới cuộc sống của một số loài thú. Hơn nữa hiện nay việc khai thác Mun sọc ở Phong Nha đang là vấn đề nan giải. Những người dân địa  phương tổ chức thành nhóm khoảng 10 - 15 người vào rừng khoảng 8 - 10 ngày,  họ chọn những cây Mun to và đẹp. Sau khi chặt xong, họ đẽo thành những  khúc nhỏ có các kích thước khác nhau tùy theo sức khỏe. Khúc gỗ thường  nặng từ 30 - 80 kg, họ đi xuyên rừng để tránh các hạt kiểm lâm.

4.b. Săn bắt các loài:

Hình thức này tuy có giảm hơn nhiều so với vài năm trước đây nhưng vẫn còn  tiếp diễn. Từ năm 1991 Ban chỉ huy quân sự Tỉnh đã có chỉ thị thu hồi toàn  bộ súng của dân địa phương nhưng chưa được triệt để nên vẫn còn một số  súng sót lại. Dân địa phương vẫn tiếp tục đi săn những loài thú lớn như:  Bò tót, Nai, Hoẵng, Sơn dương và các loài khỉ. Nghề khỉ ép hiện nay đã  giảm đáng kể nhưng vẫn còn một vài cơ sở có những người vẫn nấu và bán cao  khỉ. Mỗi mẻ nấu ít nhất cũng có 3 con và hình như tuần nào cũng có nấu.

 5. Khu hệ thú linh trưởng:

 5.1. Thành phần loài:

 Qua hai đợt khảo sát thực địa và trên cơ sở các phương pháp điều tra,  bước đầu chúng tôi đã thu được kết quả ghi lại trong bảng 5 cho thấy:

 - Đã phát hiện được ở vùng rừng Phong Nha - Thượng Hóa có 9 loài và phân  loài thú linh trưởng.

 - Khu hệ thú linh trưởng ở đây không những giàu về thành phần loài mà còn  có nhiều loại đặc hữu, qúi và hiếm được thế giới quan tâm bảo tồn, đặc  biệt là Voọc gáy trắng, Chà vá chân nâu và Vượn đen siki.

 - So với các vùng khác ở Việt Nam thì mức độ phong phú về thành phần loài,  về nguồn gen qúi hiếm và về trữ lượng các loài thú linh trưởng của vùng  Phong Nha - Thượng Hóa có thể đứng hàng thứ nhất xứng đáng được xây dựng  khu bảo tồn chuyên dụng.

Biểu 5: Những loài thú linh trưởng ở khu vực điều tra:

	TT
	Bộ linh trưởng
	PRIMATES
	T.Hóa
	P.Nha

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	1. Họ Culi

Culi nhỏ
Culi lớn

2. Họ khỉ
Khỉ vàng

Khỉ cộc

Khỉ mốc

Khỉ đuôi lợn

Voọc gáy trắng

Chà vá chân nâu

3. Họ Vượn

Vượn siki
	Loricide

Nycticebus pygmeaus

N.coucang

Cercopithecidae

Macaca Mulatta

M.arctoides

M.assamensis

M.nemestrina

Trachypithecus francoisi hatinhensis

Pygathris nemaeus nemaeus 

Hylopatidae

Hylopates concolor siki
	O

H

H

O

S

O

O

S

O
	H

H

O

O

H

O

O

O

O


Ghi chú: 
0 - Quan sát hoặc nghe trực tiếp của thành viên đoàn điều tra.

 6. khu hệ bò sát, ếch nhái:

 6.1. Nhận xét sơ bộ:

 Vì địa hình chia cắt mạnh, hệ thống sông suối khá phức tạp nên khu hệ bò  sát, ếch nhái cũng rất phong phú. Kết hợp những nghiên cứu trong năm 1992,  1993, 1995 và 1996 đã thống kê được 48 loài bò sát trong 15 họ, 2 bộ, và 20  loài ếch nhái trong 6 họ và 1 bộ. Chúng phân bố tương đối đồng đều theo 2  khu vực nghiên cứu (Phụ lục...)

 Trong 68 loài bò sát, ếch nhái phát hiện có khoảng 15% loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

 Những loài Tắc kè (Gecko gecko), Thằn lằn bóng (Mabuva) phân bố rộng rãi  ở các khu vực nghiên cứu. Các loài Tùa (Cuora, Geomyda), Ba ba (Trionyx)  phân bố chủ yếu ở các sông, suối, trong các thung lũng ẩm ướt. Tập trung  ở khu Rào Thương, Hang Én. Loài trăn đất (Pithon moluus) thường hay được  phát hiện trong khu bảo tồn.

 6.2 Tác động của con người:

 Đối với các loại bò sát thì hình thức săn bắn diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là  các loài Rùa. Họ bắt để bán kiếm lời. Hình thức bắt rất khác nhau. Có thể  thống kê vài hình thức sau:

 - Dùng chó đã được huấn luyện để săn bắt.

 - Dùng đèn soi, có thể dùng đèn pin hay dùng đèn dầu hỏa. Hình thức này  rất phổ biến với dân địa phương.

 - Dùng gậy ở đầu có 1 đinh sắt dài.

 - Dùng dọ đơm theo suối.

 - Dùng móc đề móc Tắc kè.

 Kết quả dự tính hàng ngày có 10-12 rùa các loại, 2-3 tê tê và các loài bò  sát khác như Rắn, Tắc kè... bị bắt. Nguồn Tê tê, Rùa đến năm 1996 đã khó  săn lùng.

 Nói chung tình hình khai thác các loài bò sát trong khu vực này tương  đối mạnh và dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu không có biện pháp ngăn  chặn kịp thời thì trong một thời gian nữa nguồn lợi động vật ở đây sẽ mất  đi sự đa dạng cao của nó.

 7. Khu hệ cá Phong Nha – Kẻ Bàng:

 7.1. Nhận xét:

 Do đặc điểm về địa hình đứt gãy mạnh, nhiều được hình thành. Qua các đợt  khảo sát trong năm 1996 cho thấy: Khu hệ cá Phong Nha đã tìm thấy 61 loài  nằm trong 23 họ thuộc 11 bộ (Chưa kể 5 loài mới được phát hiện ở Rào Bụt -  Cà Roòng). Đây là khu hệ cá phong phú nhất so với các khu hệ cá của các khu  bảo tồn thiên nhiên, các vườn Quốc gia khác (Bạch Mã: 33 loài; Vũ Quang: 58  loài; Pù Mát: 54 loài; Hồ Ba Bể 42 loài). Phong Nha gồm nhiều ngọn núi  đá vôi chạy gần biển. Chính vì vậy khu hệ cá Phong Nha vừa có mặt nhiều  loại cá thuộc vùng cao, vừa có mặt nhiều loài cá đồng bằng lại có nhiều  loài cá biển di nhập vào nước ngọt.

 Khi khảo sát đoạn ngã ba sông Chày, sông Troóc, sông Son từ Trộ Mợng (sông  Chày), Troóc, (sông Troóc) đến phà Xuân Sơn (sông Son) vừa có các loài cá  vùng núi cao như cá Chờng Rờng, cá Mại khe, cá Răn Răn vừa có cá vùng  đồng bằng như cá Rô, cá Quả... vừa có cá nguồn gốc biển như cá Hanh, cá  Căng, cá Gai... khu hệ này phản ánh rõ lịch sử hình thành vùng đất Quảng  Bình từ dãy Hoành Sơn với sự bồi tụ của phù sa sông và phù sa biển lấp  dần các vùng biển và được ngọt hóa dần.

 Khu hệ cá Phong Nha có 35 loài cá kinh tế; 13 loài có hình thái màu sắc  đẹp, có tính hấp dẫn khách du lịch; 4 loài đặc hữu hẹp chỉ gặp ở Quảng  Bình và vài tỉnh lân cận. Danh mục này bổ sung thêm một giống và một loài  mới cho Việt Nam {Hemimyzon sinensis (S và D)} và phát hiện them 7 loài cá  mới cho khoa học. (Tuy nhiên tên loài mới chờ sự giám định của các nhà ngư  loại học Quốc tế và các chuyên gia đầu ngành).

Biểu 6: Các loài đặc hữu ở Phong Nha - Kẻ Bàng
	TT
	Tên phổ thông
	Tên địa phương
	Tên khoa học
	Nơi thu mẫu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Cá dầy
	Cá dầy
	Cyprinus centralus Yen
	Sông Son, sông Tróc
	

	2

3

4

5

6

7

8

9
	Cá chép

Cá Mại

Lăng QB
	Cá gáy hoa

Cá mại
	C.sp (Cyprynus quidatensis)

Chela quangbinhensis nsp

Hemibagrus centralus Yen

Ghyptosternon bactruongson

Lissochilus carongensis

Lissochilus yeni

Paragaco bea

Paragaco hieni
	Rào Nan

Sông Son

Rào Nan, sông Son

Cà Roòng-Rào Bụt

Cà Roòng, Rào Bụt

Cà Roòng, Rào Bụt

Cà Roòng, Rào Bụt

Cà Roòng, Rào Bụt


	Loài mới

Loài mới

Loài mới

Loài mới

Loài mới

Loài mới

Loài mới


Nguồn: "Nguyễn Thái Tự - Kết quả khảo sát khu hệ cá PN - KB"

 Có thể nói Phong Nha - Kẻ Bàng là một khu hệ cá đặt biệt, nhiều biến dị  mới về cá thể, chủng quần, sự hình thành nhiều loài địa lý, có nhiều  nguyên nhân để dẫn đến kết quả đó song nguyên nhân rõ nét và bao trùm là  những đoạn sông ngầm của núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng đã là những  chướng ngại thiên nhiên làm cách li sự giao lưu mỗi vùng để lại một dấu  ấn khác nhau trong sự tiến hóa.

 7.2 Tác động của con người: Công tác bảo vệ nguồn lợi cá ở đây chưa được  chú trọng đúng mức. Nạn nổ mìn và rà điện với ắc quy 12V vẫn còn hoạt  động trong vùng. Anh Nguyễn Cảnh (xã Sơn Trạch) đã 3 đời làm nghề đánh cá  trên sông cho biết: Trong những năm lại đây cá Bì, cá Bọp, cá Rói đã vắng  hẳn trên các nhánh sông. Đặc biệt cá Chìn (anguilla Bengalensis) là loài  cá qúy hiếm có giá trị kinh tế cao trước đây rất phổ biến ở sông Chày nay  đã hiếm dần. Năm 1986 có một ngư dân đã dùng hạt Mát, rễ cây men thuốc cá  Chìn, bắt được khoảng 90 con. Với sự hoạt động tích cực của Ban quản lý khu  bảo tồn, việc đánh bắt cá trong khu vực có giảm hẳn song việc câu trộm cá  Chìn lén lút vẫn còn xảy ra.

 Một vấn đề khác cũng cần được lưu tâm đó là việc nuôi cá lồng. Các lồng ở  vùng nước chảy còn quá ít, ngược lại cá lồng quá dày đặc trên khúc sông  Troóc chảy qua xã Sơn Trạch gây nên bệnh dịch. Bệnh dịch này có thể lây  nhiễm sang cá tự nhiên.

 8. Khu hệ chim:

 8.1 Nhận định về khu hệ chim và tình hình bảo vệ chúng ở Phong Nha – Kẻ Bàng:

 Với sự nổ lực hết sức mình trong thời gian nghiên cứu và kết hợp với số  liệu đợt thực địa tháng 11 năm 1995 của Phó TS. Phạm Nhật và Phó TS.  Trương Văn Lã tại hai huyện Quảng Ninh, Bố Trạch. Chúng tôi đã thống kê  được 18 bộ, 50 họ và 279 loài (Xem ở phần phụ lục).

 Khu hệ chim Phong Nha được xếp vào hạng phong phú và có sự đa dạng cao về sinh học. Trong khu bảo tồn có số lượng các loài chim qúy hiếm nhiều: 15  loài ở Sách đỏ Việt Nam, 6 loài Nghị định 18/HĐBT trong đó có 6 loài  thuộc nhóm Trĩ (Phéasants) của họ Trĩ (Phasianidae). Song số lượng của  chúng ngày càng bị giảm sút nhanh chóng và bắt đầu bị đe dọa nghiêm trọng.  Đặc biệt là loài gà Lôi lam mào đen, gà Lôi lam đuôi trắng, Công vừa ở mức  độ nguy cấp vừa đe dọa ở mức toàn cầu. Do vậy trong thời gian khảo sát  chúng tôi chỉ thu nhận được thông tin từ dân địa phương và quan sát trực  tiếp những sản phẩm như lông đuôi, cánh, giò của các loài trên do dân  địa phương đánh bẫy để lại ở tại các thung Mama, thung Nhăng.

 Đặc tính phân bố của loài chim quý hiếm đặc biệt là các loại Trĩ, ở đây có  mặt 3 loài Trĩ đặc hữu của nước ta (Lophura Hatiinhensis, L.imperialis,  Rheinartia ocellata). Đây là nơi có nhiều loài Trĩ so với các nước trong  khu vực và kết quả điều tra thực địa đã cho thấy một số loài gặp được  trong cùng sinh cảnh.

 Biểu 7: Phân bố và hiện trạng các loài chim quý hiếm

	TT
	Tên loài
	Hiện trạng
	Mức độ đe dọa
	Độ cao phân bố
	Sinh cảnh sống

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


	Pavo muticus

 Công

 Rheinartia Ocellata

 Trĩ sao

 Lophura diardi

 Gà lôi hông tía

 L.imperialis

 Gà lôi lam màu đen

 L.hatinhensis

 Gà lôi lam đuôi trắng

 L.nycthemera berliozi

 Gà lôi trắng

 Aceros undulatus

 Niệc mỏ vằn

 Berenicornis comatus

 Niệc đầu trắng

 Buceros bicornis

 Hồng Hoàng

 Ptilolaemus tickelli

 Niệc Hung

 Magaceryle lugubris

 Bói cá lớn

 Psarisomus dalhousiac

 Mỏ rộng xanh

 Halcyon coromando

 Sã đầu nâu

 Pitta cllioti

 Đuôi cụt bụng vằn

 Temnurus temnurus

 Khách đuôi cờ
	R

R

E

E

E

E

R

E

R

R

R

R

R

R

R


	K

R

R

E

E

R

V

V

V

V

R

R

K

R

R
	< 200

300 –1000

200-700

< 200

< 200

200-500

> 300

> 200

> 200

> 200

> 100

100

100

200

200


	Rừng thường xanh và trảng cỏ
 Rừng thường xanh

Rừng thường xanh và cây bụi

 Rừng thường xanh và song mây, cây bụi

 Rừng thường xanh và song mây, cây bụi

 Rừng thường xanh và song mây

 Rừng thường xanh

Rừng thường xanh

Rừng thường xanh

Rừng thường xanh

Dọc sông, suối

Rừng thường xanh

Dọc khe suối

Rừng thường xanh

Rừng thường xanh




 8.2. Sự hoạt động của con người:

 Các mối đe dọa đối với các loài chim qúy hiếm, đặc hữu đặc biệt đối với  các loài Trĩ có mặt ở đây do hai nguyên nhân chính là do săn bắt và mất  nơi ở. Do đó số lượng của chúng bị suy giảm nhanh chóng. Nhiều loài đã  được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Nghị dịnh 18/HĐBT (Biểu 7)

 Chúng tôi gặp 8 gia đình vào sâu trong thung 5 km phát nương trồng đậu  xanh, lạc, ngô và kê. Ngoài ra chúng tôi còn gặp nhiều người vào sâu trong  thung chặt gỗ mun và hái trầm. Trong những ngày ở lại trong rừng họ gài  bẫy bắt các loài chim thú để làm thực phẩm, trong đó nhiều loài chim qúy  hiếm đã bị bắt như gà Lôi berli, gà Lôi lam mào đen, gà Tiền mặt vàng, Trĩ  sao...

 Bên cạnh chúng bị đe dọa đánh bắt bằng bẫy thì sinh cảnh sống của chúng  cũng đã bắt đầu bị tác động do khai thác song mây, hái trầm và chặt gỗ.

 Loài bị đe dọa: Gà Tiền mặt vàng, gà Lôi berli, Hồng hoàng, Niệc hung. Bị  đe dọa toàn cầu có gà lôi lam mào đen, Trĩ  sao.

 III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

 1 - Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ động vật và thực vật rất đa dạng và phong  phú. Nhiều loài đặc hữu hẹp, nhiều loài thú lớn là đối tượng vảo vệ cấp  thiết toàn cầu; đặc biệt tại đây phát hiện ra nhiều loài mới; Sao La, Mang  lớn, Mang Trường Sơn; một số loài cá mới.

 2. Là nơi ranh giới phân bố xa nhất về phía Nam và cũng là ranh giới phân  bố xa nhất về phía Bắc của một số loài thực vật (như Nghiến, Dầu ke...).  Cùng với các loài đặc hữu - khu hệ thực vật Phong Nha - Kẻ Bàng vừa đa  dạng vừa độc đáo có ý nghĩa lớn trong khoa học.

 3. Khu hệ động vật mang tính hỗn hợp của các yếu tố địa lý động vật ôn  đới cao, cận nhiệt đới, nhiệt đới và đặc hữu, là hệ quả của sự phong phú  về thành phần loài.

 4. Thảm rừng bị tác động mạnh bởi sự khai thác gỗ Mun, Song Mây, khai thác Trầm, săn bắt chim thú, bò sát, cá làm cho môi trường sinh thái bị phá vỡ,  một số loài bị khai thác cạn kiệt, một số loài bỏ đi nơi khác.

 5. Để góp phần bảo tồn có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng và góp phần bảo  tồn tính đa dạng sinh học, khu Phong Nha - Kẻ Bàng cần được mở rộng và tăng cường năng lực hoạt động. Nếu nâng diện tích khu BTTN lên trên 100.000 ha thì nguồn tài nguyên động vật rừng Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung và các  loài động vật qúy hiếm sẽ được bảo tồn và phát triển bền vững.


DANH LỤC THỰC VẬT BẬC CAO KHU DI SẢN THIÊN NHIÊN  THẾ GIỚI ĐỘNG PHONG NHA

PTERIDOPHYTA

 A. LYCOPODIOPHYTA 
  
        NGÀNH THÔNG ĐẤT

 1 - LYCOPODIACEAE Beauv ex Mirb. 
HỌ THÔNG ĐẤT
 
1. Lycopodium L. 



Thông đất

 
    L. cernuum L. 



Thông đất

 2 - SELAGINELLACEAE WILLK 

HỌ QUYỂN BÁ
 
1 - Selaginella Beauv. 


Quyển bá
 
     S. dolichoclada (Besv.) Baker 
Quyển bá nhánh dài

 B. POLYPODIOPHYTA 


NGÀNH DƯƠNG XỈ
 3 - ADIANTACEAE (K.Persl.) Ching        HỌ TÓC THẦN VỆ NỮ
 
1. Adiantum L. 



Tóc thần vệ nữ
 
    A. caudatum L. 



Tóc thần vệ nữ
 4 - ANGIOPTERIDA CEAE Fée ex Bommer   HỌ MÓNG NGỰA

 
1. Angiopteris Hoffm 


Móng ngựa

 
   A. cochinchinensis De Vriese

 5 - BLECHNACEAE Ching ex Copel
 
HỌ RÁNG DỪA

 
1. Blechnum L. 



Ráng dừa

 
    B. orientalis L. 



Ráng dừa

 6 - CYATHEACEAE Kaulf 


HỌ DƯƠNG XỈ MỘC


 1. Cyathea Smith 


Dương xỉ mộc

 

C. contaminans (Wall). Copel. 

Dương xỉ tọa bần

 

C. glabra (BI.) Copel 


Dương xỉ mộc

 7 - DENNSTAEDTIACEAE Ching ex Pic. - Ser   HỌ ĐĂNG TIẾT

 
1. Microlepis K. Presi 


Vi lân

 

M.marginata (Houtt). C.Chr 

Ráng vi lân bìa

 8 - DICKSONIA CEAE Hook. ex Bower 
HỌ LÔNG CU LY

 
1. Cibotium Kaulf

 

C.barometz (Milld) J.Smith 

Lông cu ly - làm thuốc

 9 - GLEICHENIA CEAE (R.Br) K.Presl 
HỌ TUẾ
 
1. Dicranopteris Bernh 


Tế, Guột

 

D. linearis (Burm.) Andrew 

Guột, Tế - đan rế
 10 - HYMENOPHYLACEAE Link 
             HỌ DƯƠNG XỈ MÀNH

 
1. Vandenboschia. 


Ráng đằng

 

V.auriculatum (BI.) Copel 


Ráng đằng

 11 - LEPIDOPTERIDACEAE 


HỌ TAI CHUỘT

 
1. Lemmaphyllum Presl. 


Tai chuột

 

L. microphyllum Presl. 


Tai chuột

 12 - LINDSAEACEAE Chung ex Pic-Ser. 
HỌ LIÊN SƠN

 
1. Lindsaea Dryand ex J.Smith 

Liên sơn

 

L.s 


Dương xỉ ngô công

 13 - LYGODIACEAE K. Presl 


HỌ BÒNG BONG

 
1. Lygodium Sw 


Bòng bong

 

L.conforme C.Chr.

 

L. flexousum (L.) Sw. 

         Bòng bong - Làm thuốc

 

L. japonicum (Thunb.) Sw. 


Bòng bong - Thuốc

 14 - MARSILEACEAE Mirbel 


HỌ RAU BỢ
 
1. Marsilea L. 


Rau bợ
 

M. minuta L.


Rau bợ
 15 - POLYPODIACEAE Bercht. et J.Prel 
HỌ RAU RÁNG

 
1. Drynaria (Bory) J. Smith 


Tắc kè đá
 

D. bonii Chriet 


Tắc kè đá - Thuốc

 16 - PTERIDACEAE H. Reichenb 


HỌ CHÂN XỈ
 
1. Pteris L. 


Chân xỉ
 

P.eretica L. 


Chân xỉ hy lạp

 

P.ensiformis. Burm .


Seo gà - Làm thuốc

 

P.linearis Poir.


Chân xỉ
 

P.semipinnata L. 


Ráng lửa

PART II

GYMNOSPERMAE

 1 - CUPRESSACEAE Bartl. 


HỌ HOÀNG ĐÀN
 
1. Fokienia Herny et Thomas 


Pơ mu

 

F. hodginssi (Dunn) Henry et Thomas  Pơ mu -





         Gỗ tốt và tinh dầu quý
 2 - GNETACEAE Lindl. 


HỌ GẮM

1.Gne tum L. 


Gắm 

         G. montanum Mgf. var. megalocarpum Mgf. Gắm núi - ăn hạt

 3 - PODOCARPACEAE Endl.


 HỌ KIM GIAO

 
1. Dacrydium soland. 


Hoàng đàn giả
 
D. pierrei Hickel 

Hoàng đàn giả - Gỗ tốt, Quý
 2. Podocarpus L'Her ex Pers. 


Kim giao

 
P. fleuryi Hickel 


Kim giao - Gỗ tốt

 
Podocarpus imbicatus (BL>) de Laubent 





        Bạch tùng - Thông nàng

 
P.wallichianus (Presl.) de Laubenf
 Kim giao

PART III

MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIÓPIDA

(Angiospermae - Dicotyledones)

 1. ACANTHACEAE Juss.


 HỌ Ô RÔ
 
1. Asistaria Blume

 

A.gangetica (L.) T.Anders.

 
2. Neuracanthus Nees

 

N.tetragonostachyus Nees in Wall.

 
3. Pghlogacanthus Nees

 

P.yunnamensis R. Ben

 
4. Pseudoranthemum Radlk.

 

P.palatifermum Radlk.

 
5. Thunbergia Retz. 


Dây bông báo

 

T.geoffrayi Benth 


Dây bông báo

 

T.laurifolia Lind 


Các đằng

 2 - ACERACEAE Juss. 


HỌ THÍCH
 
A.cer campbellii Hook et Thoms ex 


Hiern var campbelii 


Thích tùng

 

A.decandrum Merro 


Thích to nhị
 

A.laurinim Hassk 


Thích lá re

 

A.laevigatum Wall 


Thích lá đơn

 

A.oblongum Wall ex DC. 


Thích thuôn

 3 - AIZOACEAE Rudol. 


HỌ Á PHIỆN
 
1. Glinus L. 


Rau đắng

 G.oppositifolius (L.) DC. 

Rau đắng đất - làm thuốc

 4 - ALANGIACEAE DC. 


HỌ THÔI CHANH

 
1. Alangium Lamk 


Thôi chanh

 

A.kurzii Craib 


Thôi ba - Giỗ nhỏ
 

A.sp. 


Thôi ba bụi

 5 - AMARANTHACEAE Juss. 


HỌ RAU DỀN
 
1. Amaranthus L. 


Rau dền

 

A.spinosus L.                  Dền gai - Thức ăn gia súc - Thuốc

 

A.tricolor L. 

Rau dền - Rau

 
2. Cyathula Bl. 

Cước đài

 
C.prostrata (L.) Bl. 

Cỏ cước dài - Thuốc

 6 - ANACARDIACEAE Lindl. 

HỌ ĐÀO LỘN HỘT
 
1. Allospondias Stapf. 

Sơn cóc

 

A.lakonensis (Pierre) Stapf. Dâu gia xoan - Gỗ, ăn quả, 





bóng mát

 
2 - Buchanania Spreng. 

Mà ca

 

B.arborescens (Bl.) Bl 

Chây sưng

 

B.lucida Bl 

Sưng

 

B. sp.

 
3 -  Dracontomelum Bl. 

Sấu

 

D.duperreanum Pierre 

Sấu

 
4. Semecarpus 

Sưng

 

S.anacardiopsis Evr. et Tard.

 

S.annameusis Tard. 

Sưng nam

 

S.perniciosa Evr. et Tard.

 
5. Taxicodendron (Tourn.) Mill
 Sơn

 
    T. succedanea (L.) Mold. 

Sơn rừng - Gỗ nhỏ
 7 - ANCISTROCLADACEAE Walpers.     HỌ TRUNG QUÂN
 
1. Ancistrocladus Wall 

Trung quân

 

A.tectorius (Lour.) Merr. 

Dây trung quân - Lợp nhà
 8 - ANNONACEAE Juss. 

HỌ NA
 
1. Alphonsea. Hook. f.et Thoms. 
Thâu lĩnh

 

A.boniana Fin. et Gagnep. 

An phong

 

A.monogyna Merr. et Chun

 
2. Annona L. 


Na

 

A.muricata L. 
Mãng cầu xiêm - Ăn quả, thuốc

 

A.squamosa L. 
Na - Ăn quả, Thuốc trừ sâu

 
3. Desmos Lour. 


Hoa dẻ
 

D. dinhensis (Fin. et gayn.) Merr 
Dù dẻ
 

D.cochinchinensis Lour. 
Hoa dẻ lông đen - Thuốc

 
4. Miliusa Lesch. ex A.DC. 


Song môi

 

M. calcarea Dich 


Na hồng

 

M. elongata Craib. 


Mại liễu dài

 

M. velutina Hook. et th. 


Mại liễu

 
5. Polyanthia Bl. 


Nhọc

 

P. ceraoides (Roxb.) Benth. et Hook 
Nhọc

 

P. corticosa (Pierre) Fin. et gagn 
Nhọc

 

P. jucunda (Pierre) Fin. et gagno

 

P. laui Merr.

 
6. Xylopia L. 


Diền

 

X. pierrei Hance 


Diền trắng

 
7. Uvaria

 

U.cordata (Dun.) Wall ex Alstan 
Giây dất mèo

 

U.grandiflora Roxb 


Giây dất

 9 - APLACEAE Juss. 


HỌ HOA TÁN
 
1. Centella L. 


Rau má
 

C. asiatica (L.) Urb. 

          Rau má - Gia vị, Thuốc

 
2. Eryngium L. 


Mùi tàu

 

E. foetidum L. 

         Mùi tàu - Gia vị, Thuốc

 
3. Hydrocotyle L. 


Rau má núi

 

H.nepalnsis Hook.


Rau má núi

 10 - APOCYNACEAE Juss. 

HỌ TRÚC ĐÀO

1. Alstonia R.Br. 

Sữa

 

A. mairei Levl. 

Sữa lá nhỏ
 

A.scholaris (L.) R.Br. 

Sữa - Gỗ xấu, Thuốc

 
2. Bousingonia Pierre 

Dây bù liêu

 

B.mekongensis Pierre

Dây bù liêu

 
3. Melodinus Forst. et Forst. f. 
Dây dom

 

M. locii Ly 

Dom lợn

 

M.myrtifolius Pit

 

M.sylvaticus Pit 

Dom rừng

 
4. Rauvolfia L. 

Ba gạc

 

R. verticillata (lour.) Baill. 

Ba gạc vòng

 
5. Tabernaemontana L. 

Ly lài

 

T.jasminiflora Pit 

Ly lài

 

T.microphylla Pit 

Ly lài lá nhỏ
 
6. Wrighitia R.Br. 

Thừng mức

 

W. annamensis Eb.et Dub. 

Thừng mức trung - Gỗ nhỏ
 

W.pubescens R. Br. 

Thừng mức lông – 





Gỗ nhỏ, Điêu khắc, Guốc

 11 - AQUIFOLIACEAE Benth. 

HỌ NHỰA RUỒI
 
1. Ilex L. 

Nhựa ruồi

 

I. crenata Thunb.

 12. ARALIACEAE Juss. 

HỌ NGŨ GIA BÌ
 
1. Aralia L 

Đơn châu chấu

 

A.armata (Wall. ex G.Don) Seem. Đơn châu chấu - Thuốc

 
2. Brassaiopsis Decne et Planch.

 

B.sp1
 

B.sp2
 
3. Heteropanax Seem 


Lọng

 

H.fragrans Seem 


Lọng - Gỗ nhỏ
 
4. Schefflera Forst. et Forst. f. 

Chân chim

 

S.octophylla Harms 

Chân chim - gỗ nhỏ, Thuốc

 13 - ARISTOLOCHIACEAE 


HỌ GIẺ RÁCH

 
1. Aristolochia 


Giẻ rách

 

A.contorta Bge 


Khố rách

 

A.elongnaiensis Pierre ex Lec. 
Khố rách

 

A.pierrei H. Lec 


Khố rách

 
2. Asarum 


Sơn dịch

 

A. tragala chamiss 


Sơn dịch

 

A. caudigerum Hance 


Sơn dịch

 14 - ASCLEPIADACEAE R.Br. 


HỌ THIÊN LÝ
 
1. Dischidia R. B 


Tai chuột

 

D.collyris Wall 


Mọc tiền

 
2. Hoya R. Br 


Bông tai

 

H. diversifolia Bl. 


Cẩm cù lá khác

 

H. macrophylla Bl. 


Cẩm cù lá lớn

 

H.obovata Druce 


Cẩm cù lá dầy

 

H. sp. 


Cẩm cù lạ
 
3. Streptocaulon Wight et Arn. 

Hà thủ ô trắng

 

S.juventas Merr 


Hà thủ ô trắng - Thuốc

 15 - ASTERACEAE Dum.


 HỌ CÚC
 
1. Ageratum L. 


Cỏ hôi, Cứt lợn

 

A.conyzoides L. 


Ngải

 
2. Artemisia L. 


Ngải

 

A. vulgaris L. 

Ngải cứu - Thuốc, rau

 
3. Bidens L. 

Quỷ trâm thảo

 

B. pilosa L. 

Đơn buột - Thuốc

 
4. Blumea DC. 

Hoàng đầu

 

B. balsamifera DC. 

Đại bi - Thuốc

 

B. lacera (Burm. f.) DC. 

Hoàng đầu

 
5. Crassocephalum Moench.

Rau tàu bay

 

C.crepidioides (Benth.) S. Moore Rau tàu bay - Rau

 
6. Eclipta L. 

Nhọ nồi

 

E.alba (L.) Hassk. 

Nhọ nồi - Thuốc

 
7. Elephantopus L. 

Cúc chân voi

 

E.scaber L. 

Cúc chỉ thiên

 
8. Emilia Cass. 

Chua lè
 

E.scabra DC.

 Chua lè nhám

 

E.sonchifolia (L.) DC        Rau má lá rau muốn - Rau, Thuốc

 
9. Epaltes Cass 

Lúc bò
 

E.australis Less 

Lúc bò
 
10. Erigeron L. 

Cỏ tai hùm

 

E.canadensis L. 
Thượng lão - Rau, Thuốc

 
11. Eupatorium L. 
Cỏ Lào

 

E. odoratum L.f. 
Cỏ Lào - Cây phân xanh

 
12. Sphaeranthus L.
 Cỏ chân vịt

 

S.africanus L. 
Cỏ chân vịt

 
13. Synedrella Gaertn. 
Bọ xít

 

S.nodiflora (L.) Gaertn. 
Bọ xít - Thúc ăn vật nuôi

 
14. Vernonia Schreb 
Cúc bạc đầu

 

V. patula (Dryand) Merr. 
Bạch đầu nhỏ
 
15. Wedelia Jacq. 


Sơn cúc

 

W.urticaefolia DC


 Sơn cúc nhám

 
16. Xanthium L. 


Ké đầu ngựa

 

X. strumarium 


Ké đầu ngựa - Thuốc

 16 - BEGONIACEAE Agardh. 

HỌ THU HẢI ĐƯỜNG
 
1. Begonia L. 


Thu hải đường

 

B.davisii Veitch. 


Thu hải đường đa vít

 

B.lecontei Gagnep. 


Thu hải đường le công

 

B.sp 


Thu hải đường lá lệch

 17 - BIGNONIACEAE Juss 

HỌ CHÙM ỚT

 
1. Oroxylon

 

O. indicum (L.) Vent

 
2. Markhamia Seem. ex Baill 


Đinh

 

M.indica (Lour.) Phamh. 


Đinh - Gỗ
 

M. stipulata 


Đinh

 
3. Radermachera Zoll. et Merr.

 

R. alata Dop.

 

R. boniana Merr.



R.hainanensis Merr

 
4. Stereospermum Champ. 


Quao

 

S. neuranthum Kuzz 


Quao

 18 - BORAGINACEAE Juss. 


HỌ VÒI VOI
 
1. Heliotropium L. 


Vòi voi

 

H.indicum L. 


Vòi voi - Thuốc

 19 - BUDDLEIACEAE Salisb. 


HỌ BỌ CHÓ
 
1. Buddleia L. 


Bọ chó
 

B. asiatica Lour 


Bọ chó - Thuốc

 20 - BURSERACEAE Kunth. 


HỌ TRÁM
 
1. Canarium Stickm. 


Trám

 

C. album (Lour.) Raeusch. ex DC. 
Trám trắng

 
2. Garuga

 

G.pinnata Roxb 


Trám mao

 
3. Protium

 

P.serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. 
Cọ phèn

 21 - CAESALPINIACEAE R. Br.


 HỌ VANG
 
1. Bauhinia L. 


Móng bò
 

B.pierrei Gugn

 
2. Cassia L. 


Muồng

 

C.hirsuta L. 

Muồng lông - Phân xanh

 

C.siamea Lam                Muồng đen - Gỗ rất tốt, Cây cảnh

 

C.tora L. 

Thảo quyết minh - thuốc

 
3. Dialium cochinchinensis Pierre 
Xoay

 
4. Gleiditschia 


Bồ kết

 

G.australis Hemsl. 


Bồ kết - Cho saponin

 
5. Lasiobema (Korth.) Miq.

 

L.curtisii (Prain) de Wit. 


Móng bò lá xẻ
 

L.scandens (L.) de wit. var. horsfieldii (Wll. ex (Prain) 



de Wit.

 
6. Peltophorum (Vogel) Benth 

Lim xẹt

 

P.tonkinensis Pierre 


Lim xẹt - Gỗ tốt

 
7. Piliostigma Hochat. 


Móng bò
 

P. saccocalyx (Pierre) Phamh. 

Móng bò
 22 - CAMPANALACEAE Juss. 


HỌ HOA CHUÔNG
 
1. Pentaphragma Wall. ex Don. 

Ngũ cách

 

P. sinense (Hemsl.) Wills. 


Rau tai voi - Rau ăn

 23 - CAPPARACEAE Juss. 


HỌ MÀN MÀN

 1. Capparis Tuurn. ex L. 

Màn màn

 

C.acutifolia Sw. spp. obovata Jacob    Cáp nhọn

 
2. Cleome L. 

Màng màng

 

C.gynandra L. 

Màng màng trắng - Rau

 

C. vicosa L. 

Màng màng vàng

 
3. Crataeva L. 

Bún

 

C. nurvala Buch. - Ham. 

Bún

 
4 - Stixis Lour. 

Tiết xích

 

S. mollis Pierre 

Tiết xích lông

 24. CAPRIFOLIACEAE Juss 

HỌ CƠM CHÁY

 1. Sambucus L. 


Cơm cháy

 S.javanica Reinw. ex Bl. 

Cơm cháy - Thuốc

25 - CARICACEAE Dum. 

HỌ ĐU ĐỦ
 1. Carica L. 



Đu đủ
 
C. papaya L. 


Đu đủ - Ăn quả
26 - CELASTRACEAE R. Br 

HỌ VỆ MAO

 
1. Euvonymus L. 

Chân danh

 

E. longipedicellata Merr. et Chun         Vệ mao

 
2. Glyptopetalum Thw. 

Xâm cánh

 

G. calyptratum Pierre 

Xâm cánh chóp

 

G. chaudocensis Pierre 

Xâm cánh

27 - CHENOPODIACEAE Vent. 

HỌ RAU MUỐI

 
1. Chenopodium L. 

Rau muối

 

C. ambrosioides L. 

Dầu giun - Thuốc

 28 - CHLORANTHACEAE R.Br 

HỌ HOA SÓI

 
1. Chloranthus Sw.

 Hoa sói

 

C.sp.

 29 - CLUSIACEAE Lindl. 


HỌ BỨA

 
1. Callophyllum 


Cồng

 

C. calaba L.var. bracteatum (Wight) Stevens Cồng kía

 

C. balansae Pit. 


Cồng rù rì
 

C. dryobalanoides Pierre 


Cồng trắng

 

C.touranenensis Gagn. ex Stevens 
Cồng chai

 
2. Cratoxylon Bl. 


Thành ngạnh

 

C. cochinchinense (Lour.) Bl. Thành ngạnh - Gỗ nhỏ, Thuốc

 

C.formosum (Jack.) Dyer. ssp. Pruniflorum (Kurz) Đỏ ngọn




 - Gỗ nhỏ - Thuốc

 
3. Garcinia

 

G.cowa

 

G. fusca Pierre 


Bứa lửa

 

G. merguensis Wight


 Bứa sơn vé
 

G. schfferi Pierre 


Bứa

 

G. fagraeoides A. Chev. 


Trai

 
4. Mesua 


Vắp

 

M. feruginea (Pierre) Kosterm 

Vắp

 
5. Hypericum L. 


Ban

 

H. japonicum Thunb. 


Ban - Thuốc

 30 - COMBRETACEAE R. Br. 


HỌ BÀNG

 
1 - Anogeissus (DC.) Guill. et Perr. 
Ram

 

A. tonkinensis Gagnep. 


Chò nhai - Gỗ
 
2. Calycopteris

 

C. floribunda (Roxb.) Lamk 

Dây cánh sao

 
3. Quisqualis L. 


Sử quân tử
 
Q. indica L. 



Sử quân tử - Thuốc

 
4. Terminalia L. 

Bàng

 

T.bellirica (Gaertn.) Roxb. 

Choại - Gỗ
 

T. myriocarpa Heurck et Muell. Chò xanh - Gỗ
 31 - CONNARACEAE R. Br. 

HỌ CÂY KHẾ
 
1. Rourea Aubl 

Dây lửa

 

R.minor (Gaertn.) Aubl 

Tróc cẩu, Dây khế
 32 - CONVOLVULACEAE Juss 

HỌ BÌM BÌM

 
1. Argyreia Lour 

Bạc thau

 

A. mollis (Burm.f.) Choisy 

Bạc thau - Thuốc

 
2. Hewittia W.et. A 

Bìm lưỡng sắc

 

H.sublobata (L.f) O. ktze 

Bìm lưỡng sắc

 33 - CUCURBITACEAE Juss.

HỌ BẦU BÍ
 
1. Citrullus Schrad. ex Eckel. et Zeyh.       Dưa hấu

 
C.lanatus (Thunb.) Mansf. 

Dưa hấu - Ăn quả
 
2. Gymnopetalum Arn. 

Cúc qụa

 

G.cochinchinense (Lour.) Mak. Cúc qụa - Thuốc

 
3. Gynostemma Bl. 

Là cổ yếm

 
G.pentaphyllum (Thumb.) Mak 
Dây lõa hùng

 
4. Hodgsonia Hook. f. et Thoms 
Đại hái

 

H.macrocarpa (Bl.) Cogn. 

Đại hái - Dầu, Thuốc

 
5. Lagenaria Ser. 

Bầu

 

L.siceraria (Molina) Stadley 
Bầu - Rau

 
6. Solena Lour. 

Hoa bát

 

S.heterophylla Lour. 

Hoa bát - Thuốc

 
7. Thladiantha Bunge

 

T. cordifolia (bl.) Cogn.

 
8. Trichosanthes L. 


Qua lâu

 

T.rubriflos Thorel ex Cayla 

Dây tơ mua

 34 - DILLENIACEAE Salisb 


HỌ SỔ
 
1. Dillenia L. 


Sổ
 

D. aurea Sw. 


Sổ đỏ
 

D. pentagyna Roxb. 


Sổ năm nhụy - Gỗ
 

D. turbinata Fin. et Gagn. 


Sổ con quay - Gỗ
  35 - DIPTEROCARPACEAE Bl. 


HỌ DẦU

 
1. Dipterocarpus Gaertn.f. 


Dầu

 

D. hasseltii Bl. 


Dầu hạt xen ti

 

D. gracilis Bl. 


Dầu lá cuống dài

 

D. kerrii King 


Dầu keo - Gỗ
 
2. Hopea Roxb. 


Sao

 

H. hainanene 


Tán mật

 

H. pierrei Hance 


Kiều kiều, Tán mật

 

H.siamensis Heim 


Kiều kiều

 

H. reticulata Tardieu 


Sao mạng - Gỗ
 

H.sp 


Sao mặt quỷ - Gỗ
 
3. Parashorea

 

P. sinensis 


Sao đá
 
4. Vatica 


Táu

 

V.diospyroides Sym. 


Táu muối

 36 - EBENACEAE Gurke 


HỌ THỊ
 
1. Diospyros Roxb 


Thị
 

D. eriantha Champ 


Thị lọ nồi - Gỗ nhỏ
 

D. eugenii H.Lec 


Thị tràm - Gỗ nhỏ
 

D. kaki Lin. f. var. sylvestris Mak. 
Hồng rừng - Gỗ
 

D. lucida Hiem 

Săng đen

 

D. Salleti H. Lec.? 

Mun - Gỗ rất quý
 

D.pil osella H.Lec. 

Nhọ nồi

 37 - ELAEOCARPACEAE DC. 

HỌ CÔM

 
1. Elaeocarpus L. 

Côm

 

E. bachmaensis Gagn.

Côm bạch mã - Gỗ
 

E. dubius A.DC 

Lôm côm - Gỗ
 

E. hainanensis Oliv. 

Côm Hải Nam

 

E. limitaneus hand - Mazz 

Côm núi - Gỗ
 

E. sylvestris (Lous) Poir. 

Côm rừng - Gỗ
 38. ERICACEAE Juss. 

HỌ ĐỖ QUYÊN
 
1. Lyonia Nutt. 

Cà di

 

L. ovalifolia (Wall) Drude 

Nam Chúc - Gỗ nhỏ
 
2. Vaccinium L.

 Ỏng ảnh

 

V.Exaristatum Kurz. 

Ỏng ảnh

 39 - EUPHORBIACEAE Juss 

HỌ THẦU DẦU
 
1. Acalypha L. 

Tai tượng

 

A. camophylla Hemsl

 

A. australis L.

 

A. evrardii Gagn. 
  Trà cọc rào - Hàng rào, Thuốc

 

A. lanceolata Willd

 
2. Actephila 


Quả treo

 

A.excelsa var aucuminata Airy Shaw Quả treo

 
3. Alchornea Swartz. 


Bọ nẹt

 

A.annamica Gagn. 


Bọ nẹt 



A. rugosa (Lour.) Muell. Arg. 

Bọ nẹt

 

A. rugosa Muell. Arg 


Sòi dại

 
4. Aleurites J.R. et G. Forst 


Chẩu

 

A. montana (Lour) E. H. Wils 

Chẩu - Dầu béo

 
5. Antidesma L. 


Chòi mòi

 

A. bunius Spreng. 


Chòi mòi

 

A. cochinchinensis Gagnep. 

Chòi mòi nam

 

A. diandrum Roth. 


Chòi mòi song hùng

 

A.henryi Paz, et Hoffm. 


Chòi mòi

 

A. montanum Bl. 


Chòi mòi

 
6. Aporosa Bl. 


Thẩu tấu

 

A. sp 


Thẩu tấu

 
7. Baccaurea Lour. 


Giâu gia

 

B. sapida muell - Arg. 


Giâu gia - Ăn quả
 

B. sp 


Dâu trắng - Ăn quả
 
8. Bischofia Bl. 


Nhội

 

B. javanica Bl. 

     Nhội - Gỗ, Ăn quả, Thuốc

 
9. Breynia Forst. et Fort. f. 


Bò cu vẽ
 

B. fruticosa (L.) Benth 


Bồ cu vẽ - Thuốc

 

B. grandiflora Beille 


Dế dớn

 

B. septata Beille 


Bồ cu vẽ
 
10. Bridelia Willd 


Đỏm

 

B. balansae Tutch 


Đỏm

 

B. monoica (Lour.) Merr. 


Đỏ lá nhỏ - gỗ nhỏ
 

B. poilanei Gag.

 
11. Claoxylon A. Juss

 

C.longifolium (Bl.) Endl. ex Hassk 
Lộc mại

 

C. polot (Burm. f.) Merr 


Bồ lốt

 
12. Cleistanthus Hook. f. ex Planch. 
Bế hoa

 
C.acuminatus Muell - Arg. 

Bế hoa

 
C. pierrei 

Song bế - Gỗ nhỏ
 13. Croton

 
C. roxburghianus Bal. 

Cô tòng rốc

 
C.yunanensis W.WSwith 

Công tòng Vân Nam

 14. Deutzianthus Gagnep. 

Mọ
 
D. tonkinensis Gagnep. 

Mọ
 15. Drypetes Wahl 

Hèo

 
D. perreticulata 

Hèo đá
 16. Endospermum Benth. 

Vạng trứng

 
E. chinese Benth. 

Vạng trứng - Gỗ xấu

 17. Euphorbia L. 

Xương rồng mủ
 
E. hirta L. 

Cỏ sữa lá lớn - Thuốc

 
E. thymifolia Burm. 

Cỏ sữa lá nhỏ - Thuốc

 18. Excoecaria L. 

Đơn

 
E.cochinchinensis L.our. 

Bề hê
 19. Glochidion Forst. et Forst. f. 

Sóc

 
G.eriocarpum Champ. 

Sóc quả lông

 
G. hirsutum L. 

Bọt ếch lông

 
G. lanceolarium (Roxb.) Voight. Bọt ếch lá mác

 
G. molle Hook. et Arn

Sóc

 
G.obliquum Dcne 

Bọt ếch thuôn

 
G. Zeylanicum A.Juss 

Sóc

 20. Homonoia Lour

Rù rì
 
H.riparia Lour 

Rù rì - Cố định bãi cát

 21. Jatropha L. Dầu mè

 J. curcas L. 

Dầu mè - Dầu béo, Thuốc

 22. Macaranga Thouars 

Lá nến

 
M. denticulata Mudell - Arg 

Lá nến - Gỗ nhỏ
 
M. tanarius Muell. - Arg. 

Lá nến nhẵn - Gỗ nhỏ
 23. Mallotus Lour. 

Hu

 
M. apelta Muell. Arg. 

Ba bét - Thuốc độc với cá
 
M. bartatus Muell. - Arg 

Hu nâu - Củi

 
M. hookerianus Muell. Arg

 Bùm bụp

 
M. paniculatus (Lamk.) Muell. - Arg  
Ba soi - Củi

 
M. peltatus (Geis.) Muell. Arg 
Bùm bụp

 24. Manihot Mill. 
    Củ mì
 
M. esculenta Crantz. 

Củ mì - Bột

 25. Microdesmis Planch. 

Chẩn

 
M.casearifolia Pl.

Chẩn - Gỗ nhỏ, Thuốc

 26. Oligoceras gagnep 

Noi

 
O.eberhardtii Gagnep.

 Noi

 27. Ostodes Bl. - 

Gỗ ót

 
O. paniculaya Bl. - 

Gỗ ót

 28. Phyllanthus L. 

Phèn đen

 
P. nirurii L. 

Cỏ chó đẻ
 
P. quangtriensis Beille 

Chó đẻ Quảng Trị
 
P. rubes Spreng 

Diệp châu

 
P. urinaria L. 

Chó đẻ - Thuốc

 29. Sapium R.Br 

Sòi

 
S. baccatum Roxb. 

Sòi – Gỗ nhỏ
 
S. cochinchinensis (Lour.) 


Chun et Chen 

Sòi nam – gỗ nhỏ
 
S. sebiferum Roxb 

Sòi trắng - Dầu béo, Nhuộm

 
30. Securinega Comm. ex Juss. 

Bỏng nổ
 

S. spirei (Beille) Phamh. 

Bỏng nổ - Thuốc

 
31. Sumbaviopsis J.J. Smith 

Nàng hai

 

S. albicans (Bl) J.J. Smith 

Nàng hai

 
32. Trewia L.

 Lươu bươu

 

T.nudiflora L.

 Lươu bươu - Gỗ nhỏ
 
33. Trigonostemon BL 

Tam thụ hùng

 

T.eberhardtii Gagn. 

Mộc cải

 

T.pinnata Gagnep 

Tam thụ hùng lông chim – 





Gỗ nhỏ
 40 - FABACEAE Lindl. 

HỌ ĐẬU

 
1. Antheroporum Gagnep. 

Săng mây

 

A.pierrei Gagnep Mát - 

Hột thuốc cá
 
2. Arachis L. Đậu phộng

 

A. hypogaea L. Đậu phộng - 
Ăn hạt, thức ăn vật nuôi, 





cải tạo đất

 
3. Crotalaria L.

 Lục lạc

 

C.muerolata Desv. 

Lục lạc - Cải tạo đất

 
4. Dalbergia L. f. 

Trắc

 

D. balansea Prain 

Cọ khẹt trắng

 

D.cochinchinensis Pierre in Lamk.        Cẩm lai nam

 

D.hupeana Hance var laccifero Eberh    Cọ Khẹt 

 

D. tonkinensis Prain. 

Sưa, trắc khối

 

D. rimosa Roxb 

Cọ khẹt leo

 
5. Deris Lour. 

Cóc kèn

 

D.elliptica (Roxb.) Benth. 

Dây mật - Thuốc trừ sâu

 
6. Desmodium Desv. 

Tràng quả
 

D. gangeticum (L.) DC. 

Tràng quả Ấn –





Cây phân xanh

 

D. triflorum DC 

Tràng quả ba hoa – 





Cây phân xanh

 
7. Erythrina L. 

Vông nem

 

E. orientalis (L.) Murr. 

Vông nem - Cảnh, Thuốc

 
8. Milletia W. et A. 

Thàn mát

 

M. sp

 
9. Mucuna Adans. 

Đậu mèo

 

M. interrupta Gagnep. 

Đỗ cộ
 
10. Ormosia Jacks 

Ràng ràng

 

O. semicastrata Hance f. Litchifolia How. - Gỗ nhỏ
 
11. Parochetus Buch – Ham. ex D.Don 

Sơn đậu

 

P. communis buch – Ham. ex D. Don 
Sơn đậu

 
12. Pterocarpus

 

P. macrocarpus Kurz. 

Giáng hương quả to

 
13. Pueraria DC.

Sắn dây

 

P.triloba (Lour.) Mak.

 Sắn dây rừng

 
14. Sindora Miq 

Gụ
 

S.tonkinensis A. Chev. 

Gụ bắc - Gỗ tốt

 41 - FAGACEAE Dum 

HỌ GIẺ
 
1. Castanopsis (D.Don) Spach. 
Giẻ
 

C. echinocarpa A. DC 

Giẻ gai - Gỗ
 

C. indica (Roxb). DC 

Cà ổi Ấn Độ - Gỗ
 
2. Lithocarpus Bl. 

Sồi đá
 

L. cornea (Lour.) Rchd - 

Gỗ nhỏ
 

L. obovalifolia Hick. et Camus Giẻ lá xoan - Gỗ
 
3. Quercus L. 


Sồi cau

 

Q. arbutifolia Hick. et Camus 

Sồi lá tròn - Gỗ
 

Q. glauca Thumb 


Sồi lá bạc - Gỗ
 

Q.quangtriensis Hick. et Camus 
Sồi Quảng Trị - Gỗ
 42 - FLACOURTIACEAE DC 


HỌ MÙNG QUÂN

 
1. Casearia

 

C. grewiaefolia var. deylabrata Koord et Val. Nhồi

 
2. Flacourtia Comm. ex L Herit. 

Mùng quân

 

F. rukam Zoll. et Mor 


Mùng quân - Gỗ
 
3. Homalium jacq. Chà ran

 

H. hainanensis (Merr.) Sleum. 

Chà ran

 
4. Hydnocarpus Gaertn. 


Chùm bao

 

H. annamensis H.Lec


Chùm bao trung - Gỗ
 

H.sp - Gỗ nhỏ
 
5. Scolopia

 

S.chinensis (Lour.) Clos.


Gai bom

 43 - GESNERACEAE Juss. 


HỌ PHONG LỮ
 
1. Chirita Buch - Ham 


Lá bám đá
 

C. eberhardtii Pell. 


Lá bám đá
 
2. Rhynchotechum Bl 


Thạch diệp

 

R. latifolium Hook. 


Thạch diệp

 44 - ICACINACEAE Miers. 


HỌ THỤ ĐÀO

 
1. Gomphandra Wall. ex Lindl. 

Tiết hùng

 

G. hainanensis Merr. 


Tiết hùng hải nam

 45 - ILLICIACEAE A.C.Smith 


HỌ HỒI
 
1. IIIicium Đại hồi



I. griffithii Hook. 
          Đại hồi núi - Gỗ, tinh dầu

 

I. parviflorum Merr. 


Hồi núi

 46 - JUGLANDACEAE A.Rich.ex Kunth 
HỌ HỒ ĐÀO

 
1. Annamocarya 


Chò đãi

 

A. sinensis Dode 


Chò đãi - Gỗ
 47 - LAMIACEAE Lindl. 


HỌ HOA MÔI
 
1. Basilicum Moench 


Khứ tật

 48. LAURACEAE Juss. 


HỌ LONG LÃO
 
1. Actinodaphne Nees. 


Bộp

 

A. cochinchinensis Meissn. 

Bộp nam

 

A. Rehderiana (All) Kost.


Bộp

 

A. pilosa (Lour). Merr. 


Bộp lông

 
2. Alseodaphne Nees

 

A. hainanensis Merr. 


Re dầu - Gỗ
 

A. petiolaris Hook. f

 

A. utilis Kost.

 

A. velutina Chev.

 
3. Beilschmiedia Nees. 


Chắp

 

B. leavis Allen. 


Chắp trơn - Gỗ
 

B. perricorea Allen. 


Chắp xanh - Gỗ
 
4. Cinnamomum Schaff.


 Re

 

C. burmanii (Nees) Bl. 


Re trèn trèn

 

C. iners Reinw.



C. litsaefolium Thw. 


Re lá bời lời

 

C. mairei Levl. 


Re mai rây

 

C. melastomaceum Kost 


Re lá mua

 

C. tetragonum A. Chev. 


Re đỏ - Gỗ
 

C. tonkinensis (Lec.) Chev. 


Re Bắc bộ
 

C. validinerve var. poilanei Liouho - 
 Gỗ
 

C. sp. 
          Vàng tim - Gỗ, Tinh dầu

 
5. Cryptocarya R. Br.


 Sân cốc

 

C.lenticellata H.Lec 


Nanh chuột - Gỗ
 

C. maclurei Merr. 


Nanh chuột trắng - Gỗ
 
6. Litsea LamK. 


Bời lời

 

L. baviensis H.Lec 


Bời lời Ba Vì - Gỗ
 

L. clemensii Allen 


Bời lời Clê men

 

L. cambodiana 


Bời lời Cam Pốt

 

L. cubeba (Luor.) Pers. 


Màng tang - Tinh dầu

 

L. glutinosa (Lour.) C.B.Roxb.       Bời lời nhợt - Gỗ, Thuốc

 

L. ferruginea Liouh 


Bời lời rỉ sắt

 

L. firma Hook. f. 


Bời lời xanh

 

L. monopetala (Roxb.) Pers. 

Bời lời lá tròn

 

L. polyantha Juss. 


Bời lời nhiều hoa - Gỗ
 

L. viridis Liouho 


Bời lời xanh

 

L.sp 


Bời lời bụi

 
7. Lindera 


Lòng trứng

 

L. annamensis Liouho 


Lòng trứng

 

L. caudata (Nees) Hook.f. 


Lòng trứng

 

L. chunii Merr. 


Lòng trứng

 

L. hemsleyana (Diels.) Allen 

Lòng trứng

 
8. Machilus Nees. 


Rè
 

M. bombycina King 


Kháo

 

M. cochinchinensis Lec. 


Rè
 

M. platycarpa chun. 


Rè


M. odoratissima Ness 


Rè hương - gỗ
 
9. Neolitsea 


Bời lời mới

 

N. chuii Merr. f. annamensis Liouho 
Bời lời chui

 

N. eleocarpa Liouho 


Bời lời quả tròn

 

N. caudata (Nees) Hook. f. 


Bời lời lá đuôi

 
10. Phoebe


 Sụ
 

P. cuneata Nees 


Sụ cụt

 

P. henryi chun 


Sụ hen ri

 

P. lanceolata Nees


Sụ lá mác

 

P. paniculata Nees 


Sụ
 

P. pierrei Lec. 


Sụ
 

P. sheareri Gamble 


Sụ
 49 - LEEACEAE Dum. 


HỌ GỐI HẠC
 
1. Leea Royen ex L. 


Gối hạc

 

L. acumiata Wall 


Gối hạc - Thuốc

 

L. robusta Roxb 


Củ rối mạnh

 

L. sambucina (L.) Roxb. 


Củ rối đen - Thuốc

 50 - LECYTHIDACEAE Poit. 


HỌ LỘC VỪNG

barringtonia Forst. et Forst. f. ex Gagnep. Lộc vừng


B.racemosa (L.) Bl. exDC 


Lộc vừng

 51. LOBELIACEAE R. Br. 


HỌ LỖ BÌNH
 
1. Pratia Gaud. 


Nhã hoa

 

P.begoniifolia Lindl. 


Nhã hoa

 52. LOGANIACEAE Mart. 


HỌ MÃ TIỀN

 
1. Strychnos L. 


Mã tiền

 

S.baulthierana Pierre ex Less. 

Hoàng nàng - Thuốc

 53. LYTHRACEAE St. Hil           HOÀNG BÀNG LANG, SĂNG LẺ
 
1. Lagerstroemia L.


Bàng lang

 

L. tomemtosa Presl. 


Bàng lang lông - Gỗ
 54 - MAGNOLIACEAE Juss. 


HỌ MỘC LAN
 
1. Manglietia 


Giổi xanh

 

M.rufibarbata Dardy


Giổi xanh

 
2. Michelia 


Giổi

 

M. faveolata Merr. ex Dandy 

Giổi nhung - Gỗ
 

M.hypolampra Dandy 


Giổi vàng

 
3. Paramichelia 


Giổi

 
P.baillonii (Pierre) Hu 


Giổi


4. Talauma Juss. 


Giổi

 
T.sp. T - 


Giổi

 55 - MALVACEAE Juss. 


HỌ BÔNG
 
1. Hibiscus L. 


Bông bụt

 

H.rosa - chinensis L.            Hoa dâm bụt - Cây cảnh, Thuốc

 

H.sagittifolia var. quinquelobus Gagep   Vông vang - Thuốc

 
2. Sida L. 


Ké hoa vàng

 

S.rhombifolia L. 


Ké hoa vàng - Thuốc

 
3. Urena L. 


Ké hoa đào

 

U.lobata L. 


Ké hoa đào

 56 - MELASTOMACEAE Juss.


HỌ MUA
 
1. Blastus Lour. 


Bo

 

B. cochinchinensis Lour. 


Bo nam

 

B. eberhardtii Guill. 


Bo rừng


2. Melastoma L. 


Mua

 

M.candidum D. Don 


Mua

 

M. sanguineum D. Don 


Mua bà
 57. MELIACEAE Juss. 


HỌ XOAN
 
1. Aglaia Lour. 


Gội

 

A.cochinchinensis (Pierre) Pell. 
Gội nàng gia - Gỗ
 

A.roxburghinana Pierre

 

A.sp. 


Gỗ nhỏ
 
2. Amoora

 

A.gigantea Pierre

 
3. Aphanamixis Bl. 


Gội gác

 

A.polystachys (Wall.) R.N.Park 
Gội trắng - Gỗ
 
4. Chisocheton

 

C.thorelli Pierre 


Quyếch

 
5. Chukrasia Adr. Juss. 


Lát hoa



C.tabularis A.Juss. var. dongnaiensis Pierre 








         Lát hoa Đồng Nai - Gỗ
 

C. tabularis A.Juss. var. velutina King             Lát lông - Gỗ
 
6. Disoxylum Bl. 


Chặc khế
 

D. binectariferum Hook. f. 


Huỳnh đường - Gỗ
 

D. hainanense 


Chò vẩy

 
7. Melia L. 


Xoan

 

M. azedarach L. 


Xoan - Gỗ, Thuốc

 
8. Toona (Endl.) M.j.Roem 


Lát khét

 

T. febrifuga Roem 


Trương vân - Gỗ
 58 - MENISPERMACEAE Juss 


HỌ TIẾT DÊ
 
1. Cissampelos L. 


Hồ đằng

 

C. pareira L. 


Hồ đằng lông - Thuốc

 

C.poilanei Gagnep 


Hồ đằng

 
2. Coscinium Colebr. 


Vàng đắng

 

C.usitissimum Pierre 

          Dây vàng đắng - Thuốc

 
3. Pericampilus Miers 


Châu đảo

 

P. glaucus (Lamk) Merr. 


Dây châu đảo

 
4. Stephnia Lour. 


Lõi tiền

 

S. hernandifolia Spreng. 


Dây mối

 59 - MIMOSACEAE R. Br.


HỌ TRINH NỮ
 
1. Acacia Willd 


Keo

 

A. donnaiensis Gagnep. 


Keo Đồng Nai

 
2. Albizia Durazz.

 

A.chinensis (Osb.) Merr.

 

A. lebekoides (DC) Benth. 


Bồ kết tây - Gỗ
 

A.lucida Benth. 


Cọ thé - Gỗ
 
3. Entada Adans. 


Bàm bàm

 

E.phaseoloides (L.) Merr. 


Dây bàm bàm

 

E.tonkinensis Gagnep. 


Bàm bàm Bắc

 
4. Mimosa L. 


Trinh nữ
 

M.invisa Mart. ex Colla 

     Trinh nữ gai - Phân xanh

 

M.pudica L. 


Trinh nữ
 60. MORACEAE Link 


HỌ DÂU TẰM

 
1. Antiaris Lesch 


Sui

 

A.toxicaria (Pers.) Lesch 


Sui - Thuốc

 
2. Artocarpus Forst. et Forst.f. 

Mít

 

A.heteophyllus Lamk. 


Mít - Ăn quả, Gỗ, Bột

 

A.steracifolia Pierre 


Chay lá bồ đề.

 
3. Broussoneratia L'Her 


Dướng

 

B. papyrifera (L.) Vent. 

Dướng - Sợi, Thức ăn vật nuôi, Thuốc

 
4. Cudrania Precul. 


Mỏ quạ
 

C. cochinchinensis (Lour.) Kudo -et Masam Mỏ quạ - Thuốc

 
5. Dimerocarpus Gagnep. 


Mậy tèo

 

D. brenierii Gagnep. 


Mậy tèo - Củi

 
6. Ficus L. 


Sung

 

F.altissima Bl 


Đa tía - Gỗ xấu

 

F.callosa Willd. 


Đa gùa - Gỗ to

 

F.Fulva Reninw. ex Bl. 


Vả
 

F.racemosa L. 


Sung - thức ăn vật nuôi

 

F.heterophylla L.f.var. heterophylla 
Vú bò - Thức ăn






vật nuôi

 

F.heteropleura Bl. 


Sung đôi

 

F.hispida L.f. 


Ngái

 

F.langkoensis Drake 


Sung Lăng Kô
 

F.macilenta king 


Sung lá hẹp

 

F.sumatrana Miq.var.sumatrana (Gagnep.) Corv. Đa da cua

 
7. Malaisia Blanco 


Duối leo

 

M.scandens (Lour.) Planch. 

Duối leo

 
8. Morus L. 


Dâu tằm

 

M.acidosa Griff. 


Dâu tằm

 
9. Poikilospermum Zipp.ex Miq. 

Rum

 

P.mollis (Gagnep.) Phamh

 
10. Streblus Lour. 


Duối

 

S.asper Lour. 


Duối - Ăn quả, Thuốc

 

S.ilicifolius (Kurz) Corn 


Ô rô núi - Thuốc

 61 - MYRISTICACEAE R.Br 


HỌ MÁU CHÓ
 
1. Horsfieldia

 

H.amygdalina (Wall.) Warb 

Săng máu

 

H.longgifiora de Wilde 


Săng máu

 
2. Knema Lour.

 
Máu chó
 

K.conferta Warbg. 


Máu chó - Gỗ
 

K.corticosa Lour. 

   Máu chó lá nhỏ - Gỗ nhỏ
 

K.laurina (L.) Warbg. 


Máu chó - Gỗ nhỏ
 

K.poilanei de Wild. 


Máu chó lá dài

62 - MYRSINACEAE R.Br 


HỌ ĐƠN NEM

 
1. Ardisia Sw. 


Trọng đũa

 

A.aciphylla Pit. 


Cơm nguội lá nhọn

 

A.florida Pit. 


Hà bua

 

A.quinquegona Bl. 


Trọng đũa

 

A.sylvestris Pit. 


Lá khôi rừng

 

A.sp.

 
2. Maesa Forsk. 


Đơn nem

 

M.tonkinensis var annamensis Pit

 

M. sinensis A.DC 


Đồng Tàu

 63 - MYRTACEAE Juss 


HỌ TRÂM

 
1. Eugenia L. 


Trâm

 

E.bulockii Hance 


Trâm bụi

 

E.longiflora F.Will. 


Trâm nước

 

E.sp1 


Trâm trắng

 

E.sp2 


Trâm hoán

 

E.sp3 - 


Gỗ nhỏ
 
2. Psipium L. 


Ổi

 

P.guava L.


Ổi - Ăn quả
 
3. Syzygium Sim

 

S.tomentosa Wight. 


Sim - Ăn quả, thuốc

 

S.cumini (L.) Druce. 


Trâm trắng

 

S.finetii Gagn. 


Trâm fi-nét

 64 - OLEACEAE Hoffn. et. link 


HỌ NHÀI

 
1. Jasminum L. 


Nhài

 

J.longipetalum King et Gamble

 

J.undulatum Ker - G. 


Lài dợn

 
2. Osmanthus Lour. 


Hoa mộc

 

O.sp. 


Hoa mộc

 65 - ONAGRACEAE Jass. 


HỌ RAU RỪA NƯỚC
 
1. Ludwigia L. 


Rau dừa nước



L.hyssopifolia (G.Don) Exell. 


Rau mương - Thuốc

 
L. octovalis (Jacp.) Rav. 


Rau mương đứng

 66 - OPILIACEAE Valeton 


HỌ RAU SẮNG
 
1. Melientha Pierre 


Rau sắng

 

M.suavis Pierre 


Rau sắng - Rau

 67 - OXALIDACEAE R.Br. 


HỌ KHẾ
 
1. Averrhoa L. 


Khế
 

A.carambola L. 


Khế - Ăn quả
 
2. Biophytum DC. 


Sinh diệp

 

B.sensitivum DC. 


Sinh diệp - Thuốc

 
3. Oxalis L. 


Chua me đất

 

O.conrniculata L. 


Chua me đất - Thuốc

 68 - PASSIFLORACEAE Juss.


 HỌ LẠC TIÊN

 
1. Passiflora L. 


Lạc tiên

 

P.foetida L. 


Lạc tiên - Thuốc

 69 - PHYTOCRENACEAE R.Br. 


HỌ MỘC THÔNG

 
1. Iodes 


Mộc thông

 

I. ovalis Bl 


Mộc thông

 70 - PIPERACEAE Agardh 


HỌ HỒ TIÊU

 
1. Piper L. 


Hồ tiêu

 

P.baccatum Bl. 


Lá lốt

 

P.betle L.                          Trầu không - Nhai nhuận nước bọt

 

P.bonii A.DC.


Lá lốt

 

P.griffithii C.DC. 


Lá lốt

 

P.harmandii C.DC. 


Lá lốt

 

P.lolot A.DC. 


Lá lốt - Rau, Thuốc

 

P.mekongensis C.DC. 


Lá lốt

 

P.rubrum C.DC 


Lá lốt





P.sp.

 
2. Zippelia Bl. 


Tiêu rận

 

Z.begonifolia 


Tiêu rận

 71 - PLANTAGINACEAE Juss. 


HỌ MÃ ĐỀ
 
1. Plantago L. 


Mã đề
 

P.major L. 


Mã đề - Rau, thuốc

 72 - PLATANACEAE Lindl. 


HỌ CHÒ NƯỚC

 
1. Platanus 


Chò nước

 

P.pierre


 Chò nước

 73 - POLYGONACEAE Juss. 


HỌ RAU RĂM

 
1. Polygonum L. 


Rau răm

 

P.chinense L. 


Thồm lồm - Thuốc

 

P.hydropiper L. 


Nghể nước - Thuốc

 

P.leptostachyum de Byruyn 

Nghể gié mịn

 

P.persicaria var, agreste Meissn. 
Nghể ruộng

 

P.sp.

 74 - PORTULACACEAE Juss. 


HỌ RAU SAM

 
1. Portulaca L. 


Rau sam

 

P.oleracea L. 


Rau sam - Rau

 75 - PRIMULACEAE Vent 


HỌ ANH THẢO

 
1. Lysimachia L. 


Trân châu

 

L.decurens Forst. 


Lý mạch

 76 - PROTEACEAE Juss. 


HỌ CƠM VÀNG

 
1. Helicia Lour. 


Mạ sưa

 

H.grandiflolia H.Lec 


Mạ sưa lá lớn - Gỗ
 

H.obovalifolia Merr. et Chun

Mạ sưa lá thuôn

 

H.petiolaris Benn.

 

H.robusta (Roxb) R.Br 


Mạ sưa

 77 - RANUNCULACEAE Juss. 


HỌ MAO LƯƠNG

 
1. Naravelia DC. 


Bạch tu

 

N.sp. 


Dây bạch tu

 78 - RHAMNACEAE. Juss. 


HỌ TÁO TA

 
1. Berchemia DC. 


Rung rúc

 

B. lineata DC. 


Dây biệt sâm

 79 - RHIZOPHORACEAE DC. 


HỌ ĐƯỚC

 
1. Carallia Roxb 


Xăng mả
 

C.brachiata (Lour.) Merr. 

      Xăng mả - Ăn quả, Thuốc

 80 - ROSACEAE Juss. 


HỌ HOA HỒNG

 
1. Fragaria L. 


Dâu tây

 

F.indica Andr. 


Dây tây ấn

 
2. Photinia Lindl. 


Sến đào

 

P.prunifolia (H.et A.) Lindl. 

Sến đào - Gỗ nhỏ
 

P.sp. 


Sến đào - Gỗ nhỏ
 
3. Pygeum Gaertn. 


Xoan đào

 

P.arboreum Engl. 


Xoan đào - Gỗ
 
4. Rubus L. 


Ngấy

 

R. alcaefolius Poir. 


Mân xôi - Uống nước

 

R.cochinchinensis Tratt. 

         Ngấn nam - Uống nước

 81 - RUBIACEAE Juss 


HỌ CÀ PHÊ
 
1. Canthium Lamk 


Găng

 

C.dicoccum Gaertn. var. rostrata Thw. Xương cá
 

C.umbellatum Wight. 


Găng dù
 
2. Chasalia Comm. ex Juss. 


Xương sơn

 

C.curviflora (Wall. ex Roxb.) Thwaites       Xương sơn

 
3. Hedyotes L. 


An điền

 

H.capitellata Wall. ex D Don 

Dạ cẩm - Thuốc

 

H. racemora Pierre 


Dạ cẩm chùm

 

H.verticillata (L.) Lamk. 


Dạ cẩm vòng

 
4. Ixora L. 


Đơn

 

I. cocinea L.


Đơn đỏ - Cây cảnh

 

I. Pavettaefolia Craib. 


Đơn lá ba vét

 
5. Lasianthus Jack 


Xu hương

 

L.Kamputensis Pierre ex Pit. 

Xu hương Cam Pốt

 

L.tonkinensis (Drake) Pit. 


Xu hương Bắc


6. Morinda L. 


Ba kích

 

M.officinalis L. 


Ba kích - Thuốc

 

M.umbellata L. 


Ba kích tán

 
7. Mussaenda L.


Bướm bạc

 

M.cambodiana var annamensis Pit. 
Bướm bạc trung

 
8. Nauclea L. 


Vàng kiên

 

N.sp. 


Vàng kiên - Gỗ tốt

 
9. Neonauclea Merr. 


Gáo

 

N.purpurea (Roxb.) Phamh.
 

Gáo - Gỗ
 

N.stellata (Lour.) Phamh. 


Gáo - Gỗ
 
10. Ophiorrhiza Lour. 


Xà căn

 

O.harrisiana Heyne. 


Xà căn

 
11. Paedelia L. 


Mơ
 

P.consimilis Pierre ex Pit. 


Lá mơ - Thuốc

 
12. Psychotria L. 


Lấu

 

P.montana Bl 


Lấu - Thuốc

 

P.sp 


Lấu dại

 
13. Randia L. 


Mãi táp

 

R.oxydonta Drake 


Mãi táp - Gỗ nhỏ
 

R.spinosa Bl. 


Găng gai - Hàng rào

 
14. Uncaria Schreb 


Câu đằng

 

U.tonkinensis Havil 


Câu đằng - Thuốc

 
15. Wendlandia Bartl. ex DC 


Chà hươu

 

W. paniculata DC 


Hắc quang

 82 - RUTACEAE Forst. et Forst. f. 

HỌ CAM QUÝT

 
1. Acronychia Forst. et Forst. f. 

Bưởi bung

 

A.laurifolia Bl 


Bưởi bung - Gỗ
 
2. Citrus L.


Cam

 

C.grandis (L.) Osb. 


Bưởi - Ăn quả
 
3. Euodia Forst. et Forst. f. 


Ba gạc

 

E.lepida (Spreng.) Merr. 


Bac gạc - Thuốc

 

E.meliaefolia (Hance) Benth. 

Ba gạc lá xoan - Gỗ
 

E.sirnplicifolia Ridl 


Ba gạc đơn

 

E.trichotoma Pierre 


Ba gạc chẻ ba

 
4. Glycosmis Correa 


Cơm rượu

 

G.cochinchinensis (Lour.) Poir. 
Cơm rượu - Thuốc

 
5. Micromelum Bl. 


Kim sương

 

M.falcatum Nataca 


Kim sương - Thuốc

 
6. Murraya Koen 


Nguyệt qúi

 

M.alata Drake

 

M.koienigii (L.) Spreng. 


Nguyệt qúi

 
7. Xanthophylum

 

X.cucullipetalum Guill

 83 - SALICACEAE Mirb. 


HỌ LIỄU


1. Salix L. 


Liễu

 

S.cavaleriei Lev. 


Và nước

 84 - SAPINDACEAE Juss 


HỌ BỒ HÒN

 
1. Allophylus L. 


Mắc ca

 

A.cochinchinensis Pierre 


Ngoại mộc Nam

 
2. Cardiospermum L. 


Tâm phổng

 

C.halicacabum L. 

         Dây tầm phổng - Thuốc

 
3. Euphoria Comm. 


Nhãn

 

E.obutusa Radlk 


Nhãn rừng - Gỗ
 
4. Mischocarpus Bl 


Nây

 

M.fucescens Bl 


Trường

 

M.poilanei Gagnep 


Trường - Gỗ
 

M.sundaicus Bl 


Trường - Gỗ
 
5. Nephelium L. 


Chôm chôm

 

N.bassacense Pierre 


Vải rừng - Gỗ, Ăn quả
 

N.melliferum Gagn 


Trường núi đá
 
6. Pometia Forst. et Forst. f. 


Sâng

 

P.pinnata Forst. et Forst. f. 


Trường - Gỗ tốt

 85 - SAPOTACEAE. 


HỌ SẾN

 
1. Eberhardtia 


Mắc niểng

 

E.krempfii Kec. 


Mắc niểng

 

E.tonkinensis Lec. 


Mắc niểng

 
2. Madhuca 


Sến

 

M.hainanensis Chun. et How 

Sến Hải Nam

 

M.pasquiera (Dub.) H.J.


Lam

 
3. Palaquium Blanco 


Chây

 

P.annamensis Lec. 


Chây trung - Gỗ
 
4. Pouteria Aubl. 


Vú sữa

 

P.obovata (Lour.) 


Nóng - Gỗ
 
5. Sinosideroxylon 


Sến đất

 

S.racemosum (Dub.) Aubr. 


Sến đất

 
6. Planchonella 


Chặc

 

P.annamensis Pierre ex Dub. 

Tăm chặc

 86 - SAURAUJACEAE J.G. Agardl. 

HỌ NỐNG

 
1. Saurauja Wild. 


Nống

 

S.oldhami. Hemsl. 


Nống

 87 - SCROPHULARIACEAE Juss 


HỌ HOA MÕM CHÓ
 
1. Bacopa Aubl. 


Rau đắng

 

B.monnieri (L.) Penn. 


Rau đắng biển - Rau

 
2. Scoparia L. 


Cam thảo Nam

 

S.dulcis L. 


Cam thảo Nam- Thuốc

 
3. Torenia L. 


Tô liên

 

T.peduncularis Benth. 


Tô liên cọng

 88 - SOLANACEAE Juss. 


HỌ CÀ
 
1. Lycopersicon Mill. 


Cà chua

 

L.esculentum (L.) Mill. var. cerasiforme Alef.   Cà chua leo

 
2. Solanum 


Cà
 

S.biflorum Lour. 


Cà hai hoa

 

S.nigrum L. 


Lu lu đực - Thuốc



S.torvum Swartx. 


Ngoi - Thuốc

 

S.xanthocarpum Schrad. et Ewndl. 
Cà vàng

 89 - SONNERATACEAE Nied 


HỌ BẦN

 
1. Duabanga Buch. - Ham 


Phay

 

D.grandiflora (Roxb.) ex DC.Walp 
Phay - Gỗ
 90 - STERCULIACEAE Vent. 


HỌ TRÔM

 
1. Abroma Jacp

 

A.augusta (L.) Willd 


Bất thực

 
2. Byttneria Loefl. 


Trôm leo

 

B.aspera Colebr. 


Bích mỡ
 
3. Comersonia J.R. et G.Forst 


Chưng

 

C.bartramia (L.) Merr. 


Rẹt - Sợi

 
4. Firmiana Marsigli 


Trôm

 

F.colorata (Roxb.) R.Br. 


Trôm đỏ - Gỗ
 
5. Helicteres L. 


Thao kén

 

H.angustifolia L. 


Tổ kén

 

H.viscida Bl 


Trín, Dò
 
6. Heritiera Dryand 


Cui

 

H.macrophylla Wall. 


Vôi cui lá to - Gỗ
 
7. Pterospermum Schreb. 


Lòng mang

 

P.angustifolium Jard. 


Lòng mang lá hẹp - Gỗ
 

P.heterophyllum Hence 


Lòng mang gỗ
 

P.jackianum Wall. 


Lòng mang

 

P.lancaefolium Roxb. 

         Lòng mang lá mác - Gỗ
 

P.megalocarpum Tard. 

         Lòng mang quả gỗ - Gỗ
 

P.truncatolobatum Gagn


 8. Reevesia 


Trường hùng

 

R.Gagnepainiana Iard. 


Trường hùng

 
9. Sterculia L. 


Trôm

 

S.hyposticta Miq 


Trôm hoa rủ - Gỗ
 

S.lanceolata Cav. 


Trôm lá mác - Gỗ
 

S.parviflora L. 


Trôm hoa thưa - Gỗ
 

S.radicans Gagnep. 

        Trôm hoa trắng thân lùn

 
10. Tarrietia Bl. 


Huỵnh

 

  T.javanica Bl 


Huỵnh - Gỗ
 91 - STYRACACEAE Dum 


HỌ BỒ ĐỀ
 
1. Styrax L. 


Bồ đề
 

S.tonkinensis Pierre 


Bồ đề - Gỗ diêm, Guốc

 92 - SYMPLOCACEAE Desf. 


HỌ DUNG

 
1. Symplocos Jacq. 


Dung

 

S.adenophylla Wall. ex G. Don 
Dung chè - Gỗ nhỏ
 

S. chapaensis Guill. 


Dung SaPa - Gỗ nhỏ
 

S.cochinchinensis (Lour.) Moore    Dung Nam - Gỗ nhỏ, Nhuộm
 

S. poilanei Guill. 


Dung sạn - Gỗ nhỏ
 

S. sordida Guill. 


Dung úa - Gỗ nhỏ
 93 - THEACEAE D.Don 


HỌ CHÈ
 
1.Adiandra Jack 


Dương đồng

 
2. Annesla 


Ché béo

 

A.fragrans Wall. 


Ché béo

 

A.japonica Thunb.

 

A.annamense Gagnep 


Dương đồng

 
3. Eurya Thunb. 


Súm



E.acuminata DC. var. euprista Kost. 
Súm

 

E.cuneata Kob var glabra Kol. 

Súm



E.japonica Thunb. 
         Súm nhật - Thuốc, Gỗ nhỏ
 

E.nitida


Súm

 

E.tonkinensis Gagn.

 

E.trichocarpa Korth 


Súm - Gỗ nhỏ
 94 - THYMELEACEAE Juss 


HỌ TRẦM

 
1. Aquilaria Lamk 


Trầm hương



A.Crassna Pierre 

Trầm hương - Đặc sản quý
95 – TILIACEAE Juss 


HỌ ĐAY


1. Burretiodendron Rehder 


Nghiến

 

B.hsienu 


Nghiến - Gỗ nhỏ
 
2. Grewia L. 


Cò ke

 

G.anamica Gagnep 


Cò ke trung - Gỗ nhỏ
 

G.asiatica L. 


Cò ke á
 

G.bulot Gagnep 


Cò ke bu lô - Gỗ
 

G.microcos L. 


Cò ke - Gỗ, Thuốc

 

G. sp 


Cò ke - Gỗ
 
3. Paragrewia Gagnep. ex Rao


Á cò ke

 

P.poilanei Gagnep


Á cò ke

 
4. Schoutenia Korth 


Sơn tần

 

S.hypoleuca Pierre 


Sơn tần - Gỗ
 
5. Triumftta L.


Đay ké


T.rhomboidea Jacq.


Ké gai đầu

 96 - ULAMACEAE Mirb 


HỌ DU

 
1. Celtis L. 


Sếu

 

C.orientalis Thunb. 


Sếu Đông - Gỗ
 

C.sp 


Sếu lá re - Gỗ
 
2. Gironniera Gaud. 


Ngát

 

G.cuspidata (Bl.) Pl. ex Kurz 

Ngát trơn - Gỗ
 

G.subaequalis Planch. 


Ngát - Gỗ
 
3. Trema Lour. 


Hu đay

 

T.cannabina Lour. 


Hu đat lá nhỏ - Gỗ
 

T.orientalis (L.) Bl. 


Hu đen - Gỗ nhỏ
 97 - URTICACEAE Juss 


HỌ GAI

 
1. Boehmeria Jacq. 


Gai

 

B.platyphylla Don. 


Gai lá hẹp

 

B.tonkinensis Gagnep. 


Gai Bắc

 
2.Debregearia Gaud. 


Đề gia

 

D.squamata King 


Gia vẩy

 
3. Dendrocnide Miq 


Lá han

 

D.sinuata (Bl.) Chew 


Lá han - Cây độc

 
4. Elatostema forst. et Forst. f. 

Cao hùng



E.cuneatum Wight 


Cao hùng

 
5. Laportea Gaud.

 

L.violacea Gagnep 


Lá han tím - Cây độc

 
6. Pelionia Gaud. 


Phu lệ
 

P.repens Lour. 


Phu lệ bồ
 
7. Pouzolzia Gaud. 


Thuốc dòi

 
P.sanguinea (Bl.) Merr. 


Thuốc dòi

 

P.zeylanica (L.) Benn. 


Thuốc dòi - Thuốc

 

8. Villebrunea Gaud. 


Nai

 

V.frutescens Bl.

 

V.petelotii Gagnep 


Cây nai

 98 - VERBENACEAE St. - Hil 


HỌ CỎ ROI NGỰA

 
1. Callicarpa L. 


Tu hú
 

C.alpida Bl. 


Tu hú
 
2. Clerodendrum L. 


Mơ
 

C.cyrtophyllum Turz 


Mơ - thuốc, Rau

 
3. Gmelina L. 


Lõi thọ
 

G.annamensis Dop. 


Lõi thọ Trung

 

G.arborea Roxb. 


Lõi thọ - Gỗ
 

G.lecomtei Dop. 


Lõi thọ lá hẹp

 

G.philipinensis Champ. 

      Tu hú - Thuốc, Hàng rào

 
4. Premna L. 


Vọng cách

 

P.balansae Dop. 


Cách - Gỗ nhỏ
 

P.cambodiana Dop. 


Cách miên - Gỗ
 

P.scandens Roxb. 


Cách nhỏ

5. Stachytarpheta Vahl 


Đuôi chuột

 

S.indica (L.) Vah; 


Hoàng thảo cách

 

S.jamaicensis (L.) Vahl 


Hải tiên

 
6. Vitex L. 


Bình linh

 

V.negundo L. 


Ngũ Trảo - Gỗ nhỏ
 

V.sumatra var. urceolata King. et Gamble 
Bình linh

 

V.trifolia L. 


Đen ba lá - Gỗ
 90 - VIOLACEAE 


HỌ HOA TÍM

 
1. Viola 


Hoa tím

 

V.annamensis Bak. f 


Hoa tím Nam

 

V. sumatrana Miq.

 100 - VITACEAE Juss 


HỌ NHO

 
1. Cayratia Juss. 


Cay

 

C.japonica (Thunb.) Gagnep. 

Cay Nhật

 
2. Cissus L. 


Hồ đằng

 

C.annamica Gagnep 


Hồ đằng

 

C.assamica Graib. 


Hồ đằng át sam

 
3. Tetrastigma Pl. 


Tứ thư
 

T.annamense Gagnep. 


Tứ thư hồng

PART IV

MAGNOLIOPPHYTA - LILIOPS DA

(Angiospermae - Monocotyledones)

 1 - ALISMATACEAE Vent. 


HỌ TRẠCH TẢ
 
1. Sagittaria L. 


Rau mác

 

S.sagittaefolia L. 


Rau mác

 2 - AMARYLLIDACEAE St. Hil. 


HỌ THỦY TIÊN

 
2. Zephyranthes Herb. 


Hoa hiên

 

Z.rosea (Spreng.) Lindl. 

        Hoa hiên, Huệ đỏ - Rau

 3 - ARACEAE Juss. 


HỌ RÁY

 
1. Slocaria (Schott.) G.Don 


Ráy

 

A.macrorrhiza (L.) g.Don

 
2. Amorphophallus Bl. ex Decne 

Khoai nưa

 

A.sp 


Khoai nưa

 
3. Epipremnum Schott. E.giganteum Schott. 
Thượng cán - Cây cảnh


 4. Homalonema Schott 


Thiên niên kiện

 

H.aromatica Schott. 

         Thiên niên kiện - Thuốc

 
5. Lasia Lour 


Chóc gai

 

L.spinosa (L.) Thw.

 
6. Pothos L. 


Chân rết

 

P.pilulifer Buch. et Gagn 


Cơm lênh

 

P.repens (Lour) Druce 


Ráy bò
 

P.yunnanensis Engl. 


Cơm lênh Vân Nam

 

P.sp

 
7. Rhaphidophora Hassk. R.aurea (Lindl. et Andre) Birdsey

 4 - ARECACEAE Schultz 


HỌ CAU DỪA
 
1. Areca L. 


Cau

 

A. laosensis becc. 

      Cau núi - Cây cảnh, Gậy

 
2. Arenga Labill Báng

 

A.pinnata (Wurmb) Merr 


Bung báng, Đoác - Bột

 
3. Calamus L. 


Mây

 

C.dioicus Lour 
  Mây tắt - Nguyên liệu đan lát

 

C.rudentum Lour 


Song đá
 

C.platyacanthus Warb 


Song mật

 

C.tonkinensis bec. 


Mây

 

C.viminalis Will 


Mỵ
 

C.sp1 


Song bột

 

C.sp2 


Song cát



C.sp3


Mây nước 



4. Caryotal L. 


Móc

 

C.urens L. 

  Móc - Cây cảnh, vòng hoa

 
5. Didiosperma H.Wendl et Drude ex Benth. et Hook.f 






Song châu

 

D.caudatum Wendl. et Drude 

Song châu

 
6. Licuala Thunb. 


Mật cật

 

L.spiinosa Wurmb 


Mật cật - Cây cảnh

 
7. Livistona R.Br.


Lá nón

 

L.chinensis R.Br. 


Lá nón

 5 - ASPARAGACEAE Juss 


HỌ THIÊN MÔN 


1. Ophiophogon ker - Gawl 


Tóc tiên

 

O.longifolius Dcne. 


Xà thảo - Cây cảnh

 

O.reptans hook 

     Cao cẳng lá bé - Cây cảnh

 
2. Peliosanthes Andr.


Pêli

 

P.serrulata Hook 


Pê li vàng - Cây cảnh

 6 - BROMELIACEAE Juss 


HỌ DỪA

 
1.Ananas L. 


Dứa

 

A.comosus (L.) Merr 


Dứa, thơm - Ăn quả
 7 - CANNACEAE Juss 


HỌ RONG RIỀNG

 
1. Canna L. 


Rong riềng

 

C.edulis Ker 


Rong riềng - Bột

 8 – COMMELINACEAE  R.Br 


HỌ THÀI LÀI

 
1. Aneilema R.Br 


Rau trai

 

A.ovalifolium Hook.f. 


Rau trai lá xoan

 
2. Cyantis D.Don 


Bích trai

 

C.sp 


Bích trai

 9 - CYPERACEAE Juss 


HỌ CÓI

 
1. Cyperus L. 


Cú cơm

 

C.halpan L. 


Cú cơm

 

C.malaccesis Lamk 


Cói nước

 
2. Fimbristylis Vahl 


Mao thư
 

F.sp


Cói tôm

 10 - DIOSCOREACEAE R. Br. 


HỌ CỦ NÂU

 
1. Dioscorea L. 


Củ mài

 

D.persimilis Prain et Burkill 

Củ mài - Bột, Thuốc

 

D.poilanei Prain et Burkill 


Củ lốc - Thuốc

 

D.triphyllus var.reticulata Prain et Benth

 11 - DRACAENACEAE Salisb. 


HỌ HUYẾT DỤ
 
1. Dracaena L. 


Phất dụ
 

D.gracilis Wall. ex Hook. f. Bồng bồng hoa vàng - Cây cảnh

 

D.cambodiana Pierre ex Gagnep 
Bồng bồng Miên

 12 - HYPOXIDACEAE R.Br. 


HỌ HẠ TRÂM

 
1. Curculigo Gaertn. 


Sâm cau

 

C.sp 


Sâm cau - Cây cảnh

 13 - MARANTACEAE Peters 


HỌ CỦ DONG

 
1. Maranta L. 


Hoàng tinh

 

M.arundinacea L. 


Hoàng tinh - Bột

 
2. Phrygnum Willd 


Lá dong

 
P.parviflorum Roxb 


Lá dong - gói bánh 

14 - MUSACEAE Juss 


HỌ CHUỐI

 
1. Musa L. 


Chuối

 

M.sp 

Chuối rừng - Thức ăn gia súc

 15 - OR CHIDACERAE Juss 


HỌ LAN

 
1. Aerides lour 


Lan quế
 

A.falcatum Lindl. 

         Lan lưỡi hái - Cây cảnh

 

A.odoratum Lour.


Lan quế - Cây cảnh

 
2. Anoectochilus Bl. 


Lan sứa

 

A.lylei Rolfe ex Downies 


Lan gấm - Cây cảnh

 

A.roxburghii Lindl 


Lan lá gấm - Cây cảnh

 
3. Coelogyne C.fimbriata Lindl. 

Lan củ hành

 

C.trinervis Lindl.


Lan củ hành

 
4. Cymbidium

 

C.aloifolium Lindl. 


Lan lô hội

 
5. Dendrobium Sw 


Hoàng thảo

 

D.amabile (Lour.) 


Hoàng thảo

 

D.anceps Sw.                    Hoàng thảo móng rùa - Cây cảnh.

 

D.chrysanthum Lindl. 


Hoàng thỏa

 

D.cretaceum Lindl.    Kim thoa thạch hộc - Cây cảnh, thuốc

 

D.farmeri Paxtan. 
     Lan ngọc điểm - Cây cảnh

 

D.moscharum (Buch. Ham.)Sw 
Hoàng thảo

 

D.parviflorum Reich. f. ex Lindl 
Hoàng thảo



D.terminale Parish.et Reich.f. 

Hoàng thảo 





D.tortile Lindl. 


Hoàng thảo

 
6. Doritis lindl. 


Địa lan lá dừa

 

D.pulcherrima Wall 

     Địa lan lá dừa - Cây cảnh

 
7. Oberonia

 

O.Pachyphylla King. et Panth. 

Hoàng thảo

 
8. Phalenopsis Bl 


Điệp lan

 

P.decumbens (Griff) Holtt. 


Điệp lan - Cây cảnh

 
9. Pholidota

 

P.convallariae (Reich)

 
10. Renanthera Lour .


Huyết nhung

 

   R.coccinea Lour 

       Huyết nhung - Cây cảnh

 
11. Saccolabium Bl 


Nang thần



S.intermedium griff. ex Lindl 

Lan càng cua

 
12. Thrixspermum Lour .


Bạch điểm

 

T.ancoriferum (Guill.o)


Lan cây sổ
 

T.centipeda Lour 


Bạch điểm - Cây cảnh

 16 - PANDANACEAE R.Br 


HỌ DỪA DẠI

 
1. Pandanus Ctickm 


Dứa dại

 

P.leucocephalus Gagnep 


Dứa đầu trắng

 

P.tonkinensis Mart 


Dứa dại Bắc

  17 - POACEAE Barnh. 


HỌ HÒA THẢO

 
1. Arundinaria Michx. 


Sặt

 

A.birmanica hook.f. 


Trúc thảo

 

A.vicinia King 


Sặt

 
2. Bambus Schreb 


Tre

 

B.spinosa                   Tre gai - nguyên liệu đan lát, xây dựng

 
3. Chrysopogon Trin 


Cỏ may

 

C.aciculatus (Retz). Trin


 Cỏ may

 
4. Coix L. 


Ý dĩ
 

C.lacryma Jobi L. 


Ý dĩ - Thuốc, bột

 
5. Cymbopogon spreng 


Sả
 

C.citratus (DC) Staf 

Sả - tinh dầu, gia vị, Thuốc

 
6. Cynodon a,Rich 


Cỏ gà
 

C.dactylon (L.) Pers 


Cỏ gà
 
7. Dactyloctenium Willd 


Cỏ chân vịt

 

D.aegyptiacum (L.) Willd    
Cỏ chân vịt - Thức ăn gia súc

 
8. Dendrocalamus ness 


Giang

 

D.sp                            Giang - nguyên liệu đan lát, Dây buộc

 
9. Digitaria. Heist. ex Fabr. 


Cỏ chỉ
 

D.adscendens (H.B.K) Henr      Cỏ chỉ leo - Thức ăn gia súc

 
10. Eragrostis Beauv. 


Cỏ bông

 

E.brizoides L. 


Xuân bông thảo

 

E.unioloides Ness 


Bông tím thảo

 

E.zeylanica Ness et Mey Cỏ bông xây lan - thức ăn gia súc

 
11. Imperata Cyr 


Cỏ tranh

 

I.Cylindrica (L.) P.Beauv 


Cỏ tranh - lợp nhà
 
12. Ischaemum L. 


Cỏ mồm

 

I.timorense Kunth. 


Cỏ mồm

 
13. Miscanthus Anders 


Chè vè
 

M.floridulus (Labill) Warb 

Chè vè
 
14. Saccharum L. 


Sậy

 

S.arundinaceum Retz 


Sậy

 
15. Thysanolaena Ness 


Đót

 

T.maxima (Roxb) O.Kuntze

Chít, Đót - làm chổi

 18 - POTAMOGETONACEAE Dum         HỌ RONG MÁI CHÈO

 
1. Potamogeton L. 


Rong mái chèo

 

P.manoianus Miq 


Rong mái chèo 

19 - SMILACACEAE Vent 


HỌ KHÚC KHẮC

 
1. Smilax L. 


Kim cang

 

S.grabla Roxb 


Thổ phục linh - Thuốc

 

S.macrophylla 


Kim cang lá to - Thuốc

 

S.perfoliata Lour 


Cơm lang

 20 - STEMONACEAE Engl.


HỌ BÁCH BỘ
 
1. Stemona Lour 


Bách bộ
 

S.tuberosa Lour 


Bách bộ - Thuốc

 21 - ZINGIBERACEAE Roxb 


HỌ GỪNG

 
1. Alpinia Roxb 


Sẹ
 

A.bracteata Roxb 


Sẹ
 

A.sp 


Riềng rừng

 
2. Amomum L 


Sa nhân

A.xanthioides 

Sa nhân - Thuốc
DANH SÁCH CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT KHU ĐỘNG PHONG NHA
Danh sách Thú (Mammalia)                                 

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	I. BỘ ĂN SÂU BỌ
	INSECTIVORA

	
	1. Họ chuột chù
	Soricidae

	1.
	Chuột chù
	Suncus murinus

	
	
	

	
	II. BỘ NHIỀU RĂNG
	SCANDENTA

	
	2. Họ đồi
	Tupaidae

	2.
	ĐỒI
	Tupaia glis

	
	
	

	
	III. BỘ CÁNH DA
	DERMOPTERA

	
	3. Họ  Chồn dơi
	Cynocephalidae

	3.
	Chồn dơi
	Cynocephalus variegatus

	
	
	

	
	IV. BỘ DƠI
	CHIROPTERA

	
	4. Họ Dơi quạ
	Pteropodidae

	4.
	Dơi chó tai ngắn
	Cynopterus brachyotis

	5.
	Dơi ấn Độ
	Cynopterus sphinx

	6.
	Dơi quả lưỡi dài
	Eonycters spelaea

	7.
	Dơi ngựa bé
	Pteropus hypomelanus

	8.
	Dơi ngựa lớn
	P.vampirus

	9.
	Dơi ngựa đuôi lớn
	Rousettus amplexicaudatus

	
	5. Họ Dơi lá mũi
	Rhinolophidae

	10.
	Dơi mũi ba lá
	Aslliscus stoliezkamus

	11.
	Dơi mũi xám
	Hipposideros larvatus

	12.
	Dơi lá muỗi
	Rhinolophus pusilus

	13.
	Dơi lá nâu
	Rh. Subadius

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	V. BỘ LINH TRƯỞNG
	PRIMATES

	
	6. Họ Cu  ly
	Loricidae

	14.
	Cu ly lớn
	Nycticebus pygmaeus

	15.
	Cu ly nhỏ
	N.coucang

	
	
	

	
	7. Họ Khỉ
	Cercopithecidae

	16.
	Khỉ vàng
	Macaca mulatta

	17.
	Khỉ cộc
	M.arctoides

	18.
	Khỉ cộc
	M.assamensis

	19.
	Khỉ đuôi lợn
	M.nemestria

	20.
	Voọc Hà Tĩnh
	Trachypithecus francoisi hatinhensis

	21.
	Chà vá chân nâu
	Pygathrix nemaeus

	
	
	

	
	8. Họ vượn
	Hylobatidae

	22.
	Vượn siki
	Hylobates concolor siki

	
	
	

	
	VI. BỘ ĂN THỊT
	CANIVORA

	
	9. họ Chó
	Candidae

	23.
	Chó sói lửa
	Cuon alpinus

	24.
	Chó rừng
	Canis aureus

	
	10. Họ Gấu
	Ursidae

	25.
	Gấu ngựa
	Selenarstos thibetanus

	26.
	Gấu chó
	Helarctos malayanus

	
	
	

	
	11. Họ Triết
	Mustelidae

	27.
	Rái cá lớn
	Lutra tutra

	28.
	Chồn mác
	Martes flavicula

	29.
	Chồn bạc má
	Melogale moschata

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	12. Họ Cầy
	Viverridae

	30.
	Cầy mực
	Arctictis biturong

	31.
	Cầy vòi mốc
	Paguma larvata

	32.
	Vòi hương
	Paradoxurus hermaphroditus

	33.
	Cầy giông
	Viverra zibetha

	34.
	Cầy giông sọc
	V.megaspila

	35.
	Cầy hương
	Viverricula indica

	
	
	

	
	13. Họ Cầy lỏn
	Herpestidae

	36.
	Cầy lỏn
	Herpestes javanicus

	
	
	

	
	14. Họ Mèo
	Felidae

	37.
	Mèo rừng
	Felis bagalensis

	38.
	Beo lửa
	F.temmincki

	39.
	Báo hoa mai
	Panthera pardus

	40.
	Hổ
	P.tigris

	
	
	

	
	VII. BỘ CÓ VÒI
	PROBOSCIDAE

	
	15. Họ Voi
	Elephantidae

	41
	Voi
	Elephas maximus

	
	
	

	
	VIII. BỘ GUỐC CHẴN
	ARTIODACTYLA

	
	16. Họ Cheo cheo
	Tragulidae

	42.
	Cheo Nam dương
	Traguls javanicus

	
	
	

	
	17. Họ Lợn
	Suidae

	43.
	Lợn rừng
	Sus scrofa

	
	
	

	
	18. Họ Hươu nai
	Cervidae

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	44.
	Nai
	Cervus unicolor

	45.
	Hoẵng
	Muntiacus muntjak

	46.
	Mang lớn
	Megamuntiacus vuquangensis

	
	
	

	
	19. Họ Bò
	Bovidae

	47.
	Bò tót
	Bos gaurus

	48
	Sơn dương
	Capricornis sumatraensis

	
	
	

	
	IX. BỘ TÊ TÊ
	PHOLIDOTA

	
	20. Họ tê tê
	Manidae

	49
	TRUT
	Manis panta dactila 

	
	
	

	
	X. BỘ GẬM NHẤM
	RODENTIA

	
	21. Họ Sóc bay
	Pteromyidae

	50.
	Sóc bay lớn
	Petaurista Petaurista

	51.
	Sóc bay đen trắng
	Hylopetes alboniger

	
	
	

	
	22. Họ Sóc cây
	Sciuridae

	52.
	Sóc chân vàng
	Callosciurus flavimanus

	53.
	Sóc bụng xám
	C. inornatus

	54.
	Sóc mõm hung
	Dremomys rufigenis

	55.
	Sóc lửa
	Tamiops rodophei

	
	
	

	
	23. Họ Dúi
	Rhizomyidae

	56.
	Dúi mốc lớn
	Rhizomys pruinosus

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	24. Họ Chuột
	Muridae

	57.
	Chuột đất lớn
	Bandicota indica

	58.
	Chuột đất bé
	B. savilei

	59.
	Chuột nhắt nhà
	Mus musculus

	60.
	Chuột khuy
	Rattus koratensis

	61.
	Chuột nhà
	R. argentinenter

	62.
	Chuột núi
	R. Sabanus

	63.
	Chuột lắt
	R. rurifer

	
	
	

	
	25. Họ Nhím
	Hystricidae

	64.
	Nhím
	Acanthion subcristatum

	
	
	

	
	XI. BỘ THỎ
	LAGOMORPHA

	
	26. Họ Thỏ
	Leporidae

	65.
	Thỏ rừng
	Lepus nigricollis



Danh s¸ch Chim (Aves)

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	I.  Bộ CHIM LặN
	PODICIFOMES
	

	
	1. Họ chim lặn
	Podicipedidae
	

	1.
	Lễ hôi
	Podiceps ruficollis
	

	
	
	
	

	
	II. BỘ BỒ NÔNG
	PELECANIFORMES
	

	
	2. Họ Bồ nông
	Phalacrocoracodae
	

	2.
	Cốc đen
	Phalacrocora niger
	

	
	
	
	

	
	3. Họ Cốc đế
	Phalacrocoracodae
	

	3.
	Cốc đen
	Phalacrocora niger
	

	
	
	
	

	
	III. BỘ CÒ
	COCONIFORMES
	

	
	4. Họ Diệc
	Ardeidae
	

	4.
	Cò bợ
	Ardeola bacchus
	

	5.
	Cò xanh
	Butonrides striatus
	

	6.
	Cò lửa
	Ixobrychus innamomeus
	

	7.
	Diệc xám
	Ardea cinerea
	

	8.
	Cò trắng
	Egretta garzetta
	

	9.
	Cò ngàng lớn
	Egretta alba
	

	
	
	
	

	
	IV. BỘ NGỖNG
	ANSERIFOMES
	

	
	5. Họ Vịt
	Anatidae
	

	10.
	Mòng két
	Anas querguedula
	

	11.
	Vịt trời
	A. poecilorhynche
	

	12.
	Le nâu
	Dendrocygma javanica
	

	13.
	Le khoang cổ
	Nettapus coromandelianus
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	V. BỘ CẮT
	FALCONIFORMES
	

	
	6. Họ ó Cá
	Pandionidae
	

	14.
	Ó C¸
	Pandion haliatus
	

	
	
	
	

	
	7. Họ Ưng
	Accipirtidae
	

	15.
	Ưng mày trắng
	Accipiter badius
	

	16.
	Ưng ấn Độ
	A. trivirgatus
	

	17.
	Diều  mướp
	Circus melanoleucos
	

	18.
	Diều mào
	Aviceda leuphotes
	

	19.
	Diều cá lớn
	Iclhyophaga humilis
	

	20.
	Diều hoa Miến điện
	Spilornis cheela
	

	21.
	Đại bàng Mã Lai
	Ictinactus malayensis
	

	22.
	Diều ăn ong
	Pernis ptilorhynchus
	

	
	
	
	

	
	8. Họ Cắt
	Falconidae
	

	23.
	Cắt nhỏ bụng trắng
	Microhierax melanoleucos
	

	24.
	Cắt bụng hung
	Falco severus
	

	25.
	Cắt lưng hung
	F. tinnuculus
	

	26.
	Cắt lớn
	F. peregrinus
	

	
	
	
	

	
	VI. BỘ GÀ
	GALLIFORMES
	

	
	9. Họ Trĩ
	Phasianidae
	

	27.
	Gà tiền mặt vàng
	Polyplectron bicalcaralum
	

	28.
	Gà lôi trắng
	Lophura nycthemera
	

	29.
	Gà lôi hông tía
	Lophura diardi
	

	30.
	Gà lôi lam đuôi trắng
	Lophura hatinhensis
	

	31.
	Gà lôi lam mào đen
	Lophura imperialis
	

	32.
	Công
	Pavomunticus
	

	33.
	Gà rừng
	Gallus gallus
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	34.
	Gà so họng vàng
	Arborophila brunneopectus
	

	35.
	Trĩ sao
	Rheinarlia ocellata
	

	36.
	Gà gô
	Francolinus pintadeanus
	

	
	
	
	

	
	VII. BỘ SẾU
	GRUIFORMES
	

	
	10. Họ Cun cút
	Turnicidae
	

	37.
	Cun cút lưng nâu
	Turnix suscilator
	

	
	
	
	

	
	11. Họ Sếu
	Gruidae
	

	38.
	Sếu cổ trắng
	Grus grus
	

	
	
	
	

	
	12. Họ Gà nước
	Rallidae
	

	39.
	Gà nước vằn
	Rallus striatus
	

	40.
	Cuốc ngực trắng
	Amaurornis phoenicurus
	

	41.
	Cuốc
	Pozana pusilla
	

	42.
	Gà đồng
	Gallicrex cinerea
	

	43.
	Kịch
	G. chloropus
	

	44.
	Xít
	Porphyrio
	

	
	
	
	

	
	VIII. BỘ RỄ
	CHARADRIIFOMES
	

	
	13. Họ Choi choi
	Charadriidae
	

	45.
	Te  cưa
	Vanellus duvaucelli
	

	46.
	Choi choi sông
	Charadrius dubius
	

	47.
	Choi choi lớn
	C. hiaticula placidus
	

	48.
	Choi choi khoang cổ
	Charadrius alexandrinus
	

	49.
	Choi choi xám
	Charadrius squatarola
	

	
	
	
	

	
	14. Họ Rẽ
	Scolopaciidae
	

	50.
	Choắt bụng trắng
	Tringa ochropus
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	51.
	Choắt nhỏ
	T. hypoleucos
	

	52.
	Rẽ giun Châu á
	Capella stenura
	

	53
	Rẽ giun
	Gallinago gallinago
	

	54.
	Nhát hoa
	Scolopax rusticola
	

	
	
	
	

	
	IX. BỘ BỒ CÂU
	COLUMBIFORMES
	

	
	15. Họ Bồ câu
	Columbidae
	

	55.
	Cu xanh mỏ cặp
	Treron curvirostra
	

	56.
	Cu xanh đuôi nhọn
	T. apicaudata
	

	57.
	Gầm ghì lưng nâu
	Ducula badia
	

	58.
	Gầm ghì lưng xanh
	Ducula aenea
	

	59.
	Cu luồng
	Chalcophaps indica
	

	60.
	Cu sen
	Streptopelia orientalis
	

	61.
	Cu gáy
	S. chinensis
	

	62.
	Cu ngói
	S. tranquebarica
	

	63.
	Gầm ghì vằn
	Macropygia unchall
	

	
	
	
	

	
	X. BỘ VẸT
	PSITTACIFPMES
	

	
	16. Họ Vẹt
	Psittacidae
	

	64.
	Vẹt đầu xám
	Psittacula finschii
	

	65.
	Vẹt đầu hồng
	Psittacula roseata
	

	66.
	Vẹ ngực đỏ
	P. alexandri
	

	
	
	
	

	
	XI. BỘ CU CU
	CUCULIFOMES
	

	
	17. Họ Cu cu
	Cu cu li dae
	

	67.
	Khát nước
	Clamator coromandus
	

	68.
	Bắt cô trói cột
	Cuculus micropterus
	

	69.
	Chèo chẹo lớn
	C. sparverioides
	

	70.
	Tìm vịt xanh
	Chalcites merulinus
	

	71.
	Tìm vịt vằn
	Chalcites sonneratri
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	72.
	Tìm vịt tím
	Chalcites xanthorhynchus
	

	73.
	Tu hú
	Endynamis scolopacea
	

	74.
	Phướn
	Phaenicophaeus tristis
	

	75.
	Bìm bịp lớn
	Centropus sinensis
	

	76.
	Bìm bịp nhỏ
	C. toulou
	

	
	
	
	

	
	XII. BỘ CÚ
	STRIGIFORMES
	

	
	18. Họ Cú mèo
	Strigidae
	

	77.
	Dù dì
	Bubo ketupa
	

	78.
	Cú mèo nhỏ
	Otus scops
	

	79.
	Cú vọ
	Glaucidium cuculoides
	

	80.
	Cú vọ lưng nâu
	Ninox scutulata
	

	81.
	Hù lưng nâu
	Strix leptogramica
	

	
	
	
	

	
	19. Họ Cú lợn
	Tytonidae
	

	82
	102. Cú lợn lưng xám
	Tyto alba
	

	
	
	
	

	
	XIII. BỘ CÚ MUỖI
	CAPRIMULGIFORMES
	

	
	20. Họ Cú muỗi
	Caprimullgidae
	

	83.
	Cú muỗi lưng xám
	Caprimulgus affinis
	

	84.
	Cú muỗi đuôi dài
	C. macrurus
	

	85.
	Cú muỗi mào
	C. indicus
	

	
	
	
	

	
	XIV: BỘ YẾN
	APODIFORMES
	

	
	21. Họ Yến
	Apodidae
	

	86.
	Yến cằm trắng
	Apus affinis
	

	87.
	Yến hông trắng
	A. pacificus
	

	88.
	Yến cọ
	Cypsiurus parvus
	

	
	
	
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	XV. BỘ CURUCU
	TROGONIFORMES
	

	
	22. Họ Curucu
	Trogonidae
	

	89.
	Nuốc bụng đỏ
	Harpactes erythrocepphalus
	

	
	
	
	

	
	XVI. BỘ SẢ
	CORACIIFORMES
	

	
	23. Họ Bói cá
	Alcedinidae
	

	90.
	Bói cá lớn
	Ceryle lugubris
	

	91.
	Bói cá nhỏ
	C. rudis
	

	92.
	Bồng chanh
	Alcedo atthis
	

	93.
	Bồng chanh đỏ
	Ceyx erythracus
	

	94.
	Sả đầu nâu
	Halcyon smyrnensys
	

	
	
	
	

	
	24. Họ Trảu
	Meropidae
	

	95.
	Trảu đầu nâu
	Merops viridis
	

	96.
	Trảu ngực nâu
	M. philippinus
	

	97.
	Trảu lớn
	Nyctyornis athertoni
	

	
	
	
	

	
	25. Họ Sả rừng
	Coraciidae
	

	98.
	Sả rừng
	Coracias bengalensis
	

	99.
	Yểng quạ
	Eurystomus orentalis
	

	
	
	
	

	
	26. Họ Đầu rìu
	Upupidae
	

	100.
	Đầu rìu
	Upupae epops
	

	
	
	
	

	
	27. Họ Hồng hoàng
	Bucerotidae
	

	101.
	Hồng hoàng
	Buceros birconis
	

	102.
	Niệc mỏ vằn
	Aceros undulatus
	

	103.
	Niệc nâu
	Aceros nipalensis
	

	104.
	Cao cát bụng trắng 
	Anthracoceros malabaricus
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	105.
	Niệc đầu trắng
	Berenicornis comatus
	

	106.
	Niệc hung
	Ptilolaemus tickelli
	

	
	
	
	

	
	XVII. BỘ GÕ KIẾN
	PICIFORMES
	

	
	28. Họ Cu rốc
	Capitonidae
	

	107.
	Cu rốc đầu đen
	Megalaima australis
	

	108.
	Cu rốc đầu đỏ
	Megalaima asiatica
	

	109.
	Cu rốc đầu xám
	M. faiostricta
	

	110.
	Thày chùa đít đỏ
	M. lagrandiere
	

	111.
	Thày chùa đầu lớn
	M. lagrandien
	

	
	
	
	

	
	29. Họ Gõ kiến
	Picidae
	

	112.
	Gõ kiến nâu cổ đỏ
	Blythipicus pyrrhotis
	

	113.
	Gõ kiến xanh cánh đỏ
	Picus chlorolophus
	

	114.
	Gõ kiến gáy vàng
	P. flavinucha
	

	115.
	Gõ kiến vàng nhỏ
	Dinopium javanensis
	

	116.
	Gõ kiến vàng lớn
	Chrysocolaples lucidus
	

	117.
	Gõ kiến lùn mày trắng
	Saia ochrea
	

	
	
	
	

	
	XVIII. BỘ SẺ
	PASSERIFORMES
	

	
	30. Họ Mỏ rộng
	Eurylaimidae
	

	118.
	Mỏ rộng xanh
	Psarisomus dolhousiae
	

	
	
	
	

	
	31. Họ Đuôi cụt
	Pittidae
	

	119.
	Đuôi cụt bụng vằn
	Pitta ellioti
	

	120.
	Đuôi cụt đầu xám
	P.soror
	

	
	
	
	

	
	32. Họ Sơn ca
	Alaudidae
	

	121
	Sơn ca
	Alauda guigula
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	122.
	Sơn ca Java
	Alauda javania
	

	
	
	
	

	
	33. Họ Nhạn
	Hirundinidae
	

	123.
	Nhạn bụng trắng
	Hirundo rustica
	

	124.
	Nhạn bụng xám
	H. daurica
	

	
	
	
	

	
	34. Họ Chìa vôi
	Motacillidae
	

	125.
	Chim Manh lớn
	Anthus richardi
	

	126.
	Chim Manh Vân Nam
	A. hodgsoni
	

	127.
	Chìa vôi trắng
	Mocacilla alba
	

	128.
	Chìa vôi núi
	M. cinerea
	

	129.
	Chìa vôi vàng
	M. flava
	

	
	
	
	

	
	35. Họ Phường chèo
	Campephagidae
	

	130.
	Phường chèo đỏ lớn
	Pericrocotus flammeus
	

	131.
	Phường chèo đen
	Hemepus picatus
	

	132.
	Phường chèo xám
	Coracina nobea
	

	133.
	Phường chèo xám lớn
	C. melaschitos
	

	134.
	Phường chèo nâu
	Tephrodornis gularis
	

	
	
	
	

	
	36. Họ Chào mào
	Pycnonotidae
	

	135.
	Cành cạch lớn
	Criniger pallidus
	

	136.
	Cành cạch nhỏ
	Hypsipetes propinquus
	

	137.
	Cành cạch đen
	H. leucocephalus
	

	138.
	Cành cạch đầu trắng
	H. madagascariensis
	

	139.
	Chào mào
	Pycnonotus jocosus
	

	140.
	Bông lau
	P. aurigaster
	

	141.
	Bông lau họng vạch
	P.aurigaster.finlaysoni
	

	142.
	Chào mào vàng
	P. melanicterus
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	143.
	Bông lau vàng
	P. flavescens
	

	144.
	Bông lau đít đỏ
	P. cafer
	

	
	
	
	

	
	37. Họ Chim xanh
	Irenidae
	

	145.
	Chim Nghệ lớn
	Aegithina lafresnave
	

	146.
	Chim nghệ ngực vàng
	A. tiphia
	

	147.
	Chim xanh bụng vàng
	Chloropsis hardwickii
	

	148.
	Chim xanh trán vàng
	Ch. aurifrons
	

	149.
	Chim xanh Nam Bộ
	Ch. Cochinchinensis
	

	150.
	Chim lam
	Irena puella
	

	
	
	
	

	
	38. Họ Bách thanh
	Laniidae
	

	151.
	Bách thanh nhỏ
	Lanius cullurioides
	

	152.
	Bách thanh lớn
	L. schach
	

	
	
	
	

	
	39. Họ Chích chòe
	Turdinae
	

	153.
	Oanh cổ trắng
	Erithacus sibilans
	

	154.
	Oanh cổ đỏ
	E. calliops
	

	155.
	Chích chòe
	Copsychu saularis
	

	156.
	Chích chòe lửa
	C.malalaricus
	

	157.
	Chích chòe nước
	Enicurus schistaceus
	

	158.
	Chích chòe khe
	E. leschenaulti
	

	159.
	Hoét xanh mỏ vàng
	Myopholus caeruleus
	

	160.
	Hoét đen
	Turdus merula
	

	161.
	Hoét đá
	Monticola solitaria
	

	162.
	Sẻ bụi đầu đen
	Saxicola torquata
	

	163.
	Sẻ bụi xám
	Saxicola ferrea
	

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	40. Họ Khướu
	Timaliinae
	

	164.
	Khướu đá đuôi ngắn
	Napothera brevicaudata
	

	165.
	Khướu đá nhỏ
	N. epilepidota
	

	166.
	Khướu đá hoa
	N. crispifrons
	

	167.
	Khướu đá đầu trắng
	Gampsorhynchus rufulus
	

	168.
	Lách tách vành mắt
	Alcippe nipalensis
	

	169.
	Lách tách họng hung
	A. rufogularis
	

	170.
	Khướu mào bụng trắng
	Yuhina zantholeuca
	

	171.
	Khướu mào khoang cổ
	Y. castaniceps
	

	172.
	Khướu mỏ dài
	Jabouilleia danjoni
	

	173.
	Khướu bụi đốm cổ
	Stachyris striolata
	

	174.
	Khướu bụi đá mun
	Stachyris berberti
	

	175.
	Khướu bụi đầu đen
	Stachyris nigriceps
	

	176.
	Khướu bụi vang
	Stachyris chryses
	

	177.
	Khướu bụi
	Stachyris ruficeps
	

	178.
	Khướu bạc má
	Garrulax chinensis
	

	179.
	Khướu cổ khoang
	G. moniliger
	

	180.
	Khướu đầu trắng
	G. leucolophus
	

	181.
	Khướu ngực đen
	G. pectoralis
	

	182.
	Liếu điếu
	G. perspicillatus
	

	183.
	Họa mi đất mỏ dài
	Pomaborlinus schiusticeps
	

	184.
	Họa mi đất mỏ vàng
	P. hypoleucos
	

	185.
	Chuối tiêu đất
	Pellorneum ticketii
	

	186.
	Chuối tiêu
	P. ruficeps
	

	187.
	Chuối tiêu họng đốm
	P. albiventre
	

	188.
	Chuối tiêu đuôi ngắn
	Malacocincla abotti
	

	189.
	Chuối tiêu mỏ to
	M. ticketii
	

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	41. Họ Chim chích
	Sylviidae
	

	190.
	Chim chích đuôi trắng
	Phylloscopus davisoni
	

	191.
	Chích ngực vàng
	P. ricketti
	

	192.
	Chiền chiện lưng xám
	Prinia hodgsoni
	

	193.
	Chiền chiện bụng hung
	P.subflava
	

	194.
	Chiền chiện núi
	P.atrogularis
	

	195.
	Chiền chiện đầu nâu
	P. rufescens
	

	196.
	Chiền chiện bụng trắng
	P.atrogularis
	

	197.
	Chiện chiện bụng vàng
	P.flaviventris
	

	198.
	Chiền chiện đồng
	Cisticola juicidis
	

	199.
	Chiền chiền lớn
	Megalurus Palustris
	

	200.
	Chích bông đuôi dài
	Orthotomus sutorius
	

	201.
	Chích bông cánh vàng
	O.atrogularis
	

	202.
	Chim chích bụi rậm
	Cettia canturians
	

	203.
	Chích đầu nhọn mày đen
	Acrocephalus bistringiceps
	

	204.
	Chích bụi rậm
	Cettia canturians
	

	205.
	Chích chân nâu
	Phylloscopus fuscatus
	

	206.
	Chích mày lớn
	P.inornatus
	

	207.
	Chích hông vàng
	P.proregulus
	

	208.
	Chích phương Bắc
	P.borealis
	

	209.
	Chích mày vàng
	P.coronatus
	

	
	42. Họ Đớp ruồi
	Muscicapinae
	

	210.
	Đớp ruồi cằm xanh
	Muscicapa rubeculoides
	

	211.
	Đớp ruồi SiBeRi
	M.siberca
	

	212.
	Đớp ruồi nâu
	M.dauurica
	

	213.
	Đớp ruồi xanh xám
	M.thalasina
	

	214.
	Đớp ruồi họng vàng
	Mparva
	

	215.
	Đớp ruồi cằm đen
	M. davidi
	

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	216.
	Đớp ruồi đuôi trắng
	M. conceria
	

	217.
	Đớp ruồi Hải Nam
	M. hainana
	

	218.
	Đớp ruồi xanh gáy đen
	Hypothyrnis azzủea
	

	219.
	Rẻ quạt họng trắng
	Rhipidura albicottí
	

	
	
	
	

	
	43. Họ Bạc má
	Paridae
	

	220.
	Bạc má
	Parus maijor
	

	221.
	Chim mào vàng
	Melanochlora sultanea
	

	
	
	
	

	
	44. Họ Trèo cây
	Sittidae
	

	222.
	239. Trèo cây trán đen
	Sitta frontalis
	

	
	
	
	

	
	45. Họ Chim sâu
	Dicroidae
	

	223.
	Chim sâu lưng đỏ
	Dicaeum cruentatum
	

	224. 
	Chim sâu vàng lục
	D. Vconcolor
	

	225.
	Chim sâu bụng vạch
	D. chrysorrheum
	

	
	
	
	

	
	46. Họ Hút mật
	Nectariniidae
	

	226.
	Hút mật đỏ
	Aethopyga siparaja
	

	227.
	Hút mật đuôi nhỏ
	A. christinae
	

	228.
	Hút mật họng hung
	Anthreptes singalensis
	

	229.
	Hút mật bụng vạch
	Nectarinia hypogrammica
	

	230. 
	Hút mật họng tím
	N. jugularis
	

	231.
	Bắp chuối đốm đen
	Arachnothera longirostra
	

	232.
	Bắp chuối mỏ dài
	A. magna
	

	
	
	
	

	
	47. Họ Vành khuyên
	Zosteropidae
	

	233.
	Vành khuyên
	Zosterops japonica
	

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	
	48. Họ Cốc vũ
	Emberizidae
	

	234.
	Sẻ đồng ngực vàng
	Emberiza uareola
	

	235.
	Sẻ đồng hung
	E.rutila
	

	
	
	
	

	
	49. Họ Chim di
	Estrididae
	

	236.
	Di cam
	Lonchura striata
	

	237.
	Di đá
	L. punctata
	

	
	
	
	

	
	50. Họ Sẻ
	Ploceidae
	

	238.
	Sẻ nhà
	Passer montana
	

	239.
	Rồng rộc cổ đen
	Ploccus manyar
	

	
	
	
	

	
	51. Họ Sáo
	Sturnidae
	

	240.
	Sáo đá Trung Quốc
	Stunus sinensis
	

	241. 
	Sáo sậu
	S. nigricollis
	

	242. 
	Sáo mỏ vàng
	A.cridotherses fuscus
	

	243.
	Sáo mỏ ngà
	A. cristalellus
	

	244.
	Sáo nâu
	A.tristis
	

	245.
	Sáo đá đầu vàng
	Ampeliceps coronatus
	

	
	
	
	

	
	52. Họ Vàng anh
	Oriolidae
	

	246.
	Tử anh
	Oriolus traillii
	

	
	
	
	

	
	53. Họ Chèo bẻo
	Dicruridae
	

	247.
	Chèo bẻo rừng
	Dicrurus acneus
	

	248.
	Chèo bẻo đen
	D. macrocerus
	

	249
	Chèo bẻo xám
	D. leucophaus
	

	250.
	Chèo bẻo bờm
	D. hottentotus
	

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Tình trạng

	251.
	Chèo bẻo mỏ quạ
	D. annectans
	

	252.
	Chèo bẻo cờ
	D.paradiceus
	

	
	
	
	

	
	54. Họ Nhạn rừng
	Artamidae
	

	253.
	Nhạn rừng
	Artamus fuscus
	

	
	
	
	

	
	55. Họ Qụa
	Corvidae
	

	254.
	Giẻ cùi bụng vàng
	Cissa hypoleuca
	

	255. 
	Chim khách
	Crysirina temia
	

	256.
	Chim khách đuôi cờ
	Temnurus temnurus
	

	257.
	Choàng choạc hung
	Denorocina vagabunda
	

	258.
	Giẻ cùi vàng
	Kitta whiteheadi
	

	259.
	Giẻ cùi xanh
	K. chinensis
	

	260
	Quạ đen
	Corvus macrorhynchus
	


Danh sách Bò sát (Reptilia)

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	I. BỘ CÓ VẢY
	SQUAMATA

	
	1. Họ Tắc kè
	Geckonidae

	1.
	Tắc kè
	Gecko gecko

	2.
	Thạch sùng ka ren
	Hemidactylus frenatus

	3.
	Thạch rùng đuôi sần 
	H. frenatus

	
	
	

	
	2. Họ Nhông
	Agamidae

	4.
	Ôrô vảy
	A.canthosaura lepidogaster

	5.
	Nhông xanh
	Calotes versicolor

	6.
	Nhông E ma
	C.ema

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	7.
	Rồng đất
	Physignathus cocincinus

	8.
	Nhông cánh
	Draco maculatus

	9
	Nhông cát
	Leiolepis belliana

	
	
	

	
	3. Họ Thằn lằn bóng
	Scincidae

	10.
	Thằn lằn đuôi dài
	Mabuya longicaudata

	11.
	Thằn lằn bóng hoa
	M. multifasciatus

	12.
	Thằn lằn Sapa
	M.chapaensis

	13.
	Thằn lằn tốt mã
	Eumeces quadrilineatus

	14.
	Thằn lằn
	Lygosma quadrupes

	15.
	Thằn lằn buôn
	Sphenomorphus buonloicus

	
	
	

	
	4. Họ Thằn lằn chính thức
	Lacertidae

	16.
	Liu điu chỉ
	Takydromus sexlineatus

	17.
	Thằn lằn Vonte
	T.wolteri

	
	
	

	
	5. Họ Kỳ đà
	Varanidae

	18.
	Kỳ đà hoa
	Varanus salvator

	
	
	

	
	6. Họ Rắn giun
	Typhlopidaes

	19.
	Rắn giun lớn
	Typhlops diardi

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	20.
	Rắn giun thường
	Ramphotypholops braminus

	
	
	

	
	7. Họ Trăn
	Boidae

	21.
	Trăn đất
	Python molurus

	
	
	

	
	8. Họ Rắn nùng nục
	Xenopelidae

	22.
	Rắn nùng nục
	Xenopeltis unicolor

	
	
	

	
	9. Họ Rắn nước
	Colubridae

	23.
	Rắn hổ mây ngọc
	Dipsas margariotophorus

	24.
	Rắn mai gầm Bắc
	Calamaria septentrionalis

	25.
	Rắn mai gầm lát
	C.pavimentata

	26.
	Rắn sọc đuôi khoanh
	Elaphe moelendorffi

	27.
	Rắn sọc dưa
	E.radiata

	28.
	Rắn leo cây
	Dendrelaphis piems

	29.
	Rắn rồng cổ đen
	Sibinophis collaris

	30.
	Rắn nước hoa cổ
	Xenochrphis piscator

	31.
	Rắn ráo thường
	Ptyas korros

	32.
	Rắn ráo trâu
	P.mucosus

	33.
	Rắn cườm
	Chrysopelea ornata

	34.
	Rắn bồng chì
	Enhydris plumbea

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	35.
	Rắn roi thường
	Ahaetulla prasina

	36.
	Rắn sãi Kha si
	Amphiesma khasiensis

	37.
	Rắn Boiga
	Boiga sp.

	
	
	

	
	10. Họ Rắn hổ
	Elapidae

	38.
	Rắn cạp nong
	Bungarus tasciatus

	39.
	Rắn cạp nia Nam
	B. candidus

	40.
	Rắn hổ mang
	Naja naja

	41.
	Rắn hổ chúa
	N. hannah

	
	
	

	
	11. Họ Rắn lục
	Viperidae

	42.
	Rắn lục mép
	Trimeresumus alborabris

	
	
	

	
	II. Bộ RùA
	TESTUDINATA

	
	12. Họ Rùa đầu to
	Platysternidae

	43.
	Rùa to đầu
	Platysternum megecephalum

	
	13. Họ Rùa đầm
	Emydidae

	44.
	Rùa hộp trán vàng
	Cistoclemmys galbinifrons

	45.
	Rùa sa nhân
	Pyxidae mouhoti

	46.
	Rùa hộp ba vạch
	Cuora trifasciata

	47.
	Rùa bốn mắt
	Sacalia quadriocellata

	48.
	Rùa đất
	Goemyda spengleri

	49.
	Rùa ba gờ
	Damomia impressa

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	14. Họ Rùa núi
	Testudinidae

	50.
	Rùa vàng
	Testudo elongata

	51.
	Rùa núi viền
	Manouria impressa

	
	
	

	
	15. Họ Ba ba
	Trionychidae

	52.
	Ba ba gai
	Palea steindachneri

	53.
	Ba ba trơn
	Pelodiscus sinensis


Danh sách Ếch nhái ( Amphibia)
	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	Bộ KHÔNG ĐUÔI
	SALIENTIA

	
	1. Họ Cóc tía
	Discoglossidae

	1
	Cóc tía
	Bombina maxima

	
	
	

	
	2. Họ Cóc
	Bufonidae

	2.
	Cóc nhà
	Bufo melancstictus

	3.
	Cóc rừng
	B. galeatus

	
	
	

	
	3. Họ nhái bén
	Hylidae

	4.
	Nhái bén nhỏ
	Hyla simplex

	
	
	

	
	4. Họ ếch nhái
	Ranidae

	5.
	Cóc nước nhẵn
	Ooeidozyga laevis

	6.
	Cóc nước sần
	O.lima

	7.
	Chàng An đéc xơn
	R. andersoni

	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	8.
	Chẫu
	Rana guenther

	9.
	Ếch nhÏo
	R. kuhilii

	10.
	Ngóe
	R. limnocharis

	11.
	Ếch xanh
	R. livida

	12.
	Ếch suèi
	R. nigrovitatta

	13.
	Ếch ®ång
	R.rugulosa

	14.
	Hiu hiu
	R. sauteri

	15.
	Chàng Đài Bắc
	R. taipehensis

	16.
	Ếch b¸n ®¸
	R. ricketti

	
	
	

	
	5. Họ ếch cây
	Rhacophoridae

	17.
	Ếch c©y mÐp tr¾ng
	Rhacophorus leucomystax

	
	
	

	
	6. Họ Nhái bầu
	Microhylidae

	18.
	Nhái bầu hoa
	Microhyla ornata

	19.
	Nhái bầu vân
	M. pulchra

	20.
	Nhái bầu Hây môn
	M. heymonsis

	21
	Nhái Becme
	M. berdmorei

	22.
	Ểnh ­¬ng
	Kaloula pulchra



Phụ lục 2a: DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG THỰC VẬT BỊ ĐE DỌA 

KHU DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI ĐỘNG PHONG NHA
Danh lục Thực vật

	TT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Hình thái
	Mức độ đe dọa

	1
	Ananmocarya sinensis
	Chò đãi
	Gỗ lớn
	V

	2
	Aquilaria crassna
	Trầm
	Gỗ lớn
	E

	3
	Burretiodendron tonkinensis
	Nghiến
	Gỗ lớn
	V

	4
	Calamus paltyacanthus
	Song mật
	Cây leo
	V

	5
	Chukrasia tabularis
	Lát
	Gỗ lớn
	K

	6
	Cysas balansae
	Tuế núi đá
	Cây bụi
	V

	7
	Dacrydium pierrei
	Hoàng đàn giả
	Gỗ lớn
	K

	8
	Dalbergia annamensis
	Cẩm lai Nam
	Dây leo
	V

	9
	Danbergia tonkiensis
	Sưa
	Gỗ lớn
	V

	10
	Drynaria fortunei
	Cốt toái bổ
	Cây bì sinh
	T

	11
	Dialium cochinchinensis
	Xoay
	Gỗ lớn
	V

	12
	Fokienia hodginsii
	Pơ mu
	Gỗ lớn
	K

	13
	Helicia grandifolia
	Mạ sưa lá lớn
	Gỗ trung bình
	R

	14
	Madhuca pasquieri
	Sến mật
	Gỗ lớn
	T

	TT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Hình thái
	Mức độ đe dọa

	15
	Melientha suavis
	Sảng
	Gỗ nhỏ
	K

	16
	Morinda officinalis
	Ba kích
	Dây leo
	K

	17
	Nagegia fleuryi
	Kim giao
	Gỗ lớn
	V

	18
	Platanus kerri
	Chò nước
	Gỗ lớn
	T

	19
	Pterocarpus macrocarpus
	Giáng hương quả to
	Gỗ lớn
	V

	20
	Rauwolfia verticillata
	Ba gạc
	Cây bụi
	V

	21
	Schoutenia hypoleuca
	Sơn tần
	Gỗ lớn
	V

	22
	Sindora tonkinensis
	Gụ
	Gỗ lớn
	V

	23
	Slimax glabra
	Thổ phục linh
	Dây leo
	T

	24
	Tarrietia javanica
	Huỵnh
	Gỗ lớn
	V

	25
	Zenia insignis
	Muồng lá đỏ
	Gỗ nhỏ
	R


Ghi chú:

E: Đang nguy cấp (Endangered)

T: Đang bị đe doạ (Threatened)

V: Sẽ nguy cấp (Vulnerable)

K: Biết chưa chính xác (Insufficient ly known)

R: Hiếm (Rare)


Danh lôc Thó

	STT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Cấp quý hiếm Việt Nam
	Cấp quý hiếm của IUCN

	1.
	Cynocephalus variegatus
	Chồn dơi 
	V
	

	2.
	Nycticebus Coucang
	Cu ly lớn
	V
	

	3.
	Nycticebus pygmaeus
	Cu ly nhỏ
	V
	

	4.
	Macaca arctoides
	Khỉ mặt đỏ
	V
	

	5.
	Macaca assamensis
	Khỉ mốc
	V
	T

	6.
	Macaca nemestrina
	Khỉ đuôi lợn
	V
	T

	7.
	Martes flavigula
	Cày
	
	T

	8.
	Panthera tigris
	Hổ
	E
	

	9.
	Pygathrix nemaeus
	Chà vá chân nâu
	E
	T

	10.
	Paradoxurus hermaphroditus
	Cày
	
	T

	11.
	Trachypithecus francoisi hatinhensis
	Voọc Hà Tĩnh
	E
	T

	12.
	Bos gaurus
	Bò tót
	E
	

	13.
	Selenarctos thibetanus
	Gấu ngựa
	E
	

	14.
	Megamuntiacus vuquangensis
	Mang lớn
	N
	

	STT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Cấp quý hiếm Việt Nam
	Cấp quý hiếm của IUCN

	15.
	Halarctos malayanis
	Gấu chó
	E
	T

	16.
	Capricornus sumatransis
	Sơn dương
	V
	T

	17.
	Hylobates leucogonis
	Vượn má trắng
	E
	T

	18.
	Cuon alpinus
	Sói đỏ
	E
	T

	19.
	Vivera megaspila
	Cày giông sọc
	E
	

	20.
	Arctictis
	Chồn mực
	V
	T

	21
	Lutra lutra
	Dái cá
	T
	T

	22.
	Felis temminckii
	Báo lửa
	V
	

	23.
	Panthera pardus
	Báo hoa mai
	E
	

	24.
	Tragalus javanicus
	Cheo cheo
	V
	

	25.
	Petaurista petaurista
	Sóc bay lớn
	R
	

	26.
	Manis javanica
	Tê tê
	V
	T


Chó thÝch: 

E: §ang nguy cÊp (Endangered)

T: §ang bÞ ®e däa (Threatened)

V: SÏ nguy cÊp (Vulnerable)

R: HiÕm (Rare)

N: Loµi míi ph¸t hiÖn (New species)


Danh lôc Chim

	STT
	Tên khoa học
	Tên Việt Nam
	Cấp quý hiếm Việt Nam
	Cấp quý hiếm toàn cầu

	1.
	Rheimarti ocellata
	Trĩ  sao
	R
	T

	2.
	Lophura diardi
	Gà lôi hông tía
	R
	T

	3.
	Lophurahatinhensis
	Gà lôi lam
	E
	T

	4.
	Lophura nycthemera berliozi
	Gà lôi rắng
	R
	

	5.
	Aceros undulatus
	Niệc mỏ vằn
	V
	

	6.
	Buceros bicornis
	Hồng hoàng
	V
	

	7.
	Ptilolaemus tickelli
	Niệc hung
	V
	

	8.
	Magaceryle lugubus
	Bói cá lớn
	R
	

	9.
	Psarisomus dalhouside
	Mỏ rộng xám
	R
	

	10.
	Hylcyon coromando
	Sả đầu nâu
	K
	

	11.
	Pitta elliotii
	Đuôi cụt bụng vằn
	R
	NT

	12.
	Temnurus temnurus
	Khách đuôi cờ
	R
	


Chú thích:

E: Đang nguy cấp (Endanggered)

T: đang bị đe doạ (Threatened)

V: Sẽ nguy cấp (Vulnerable)

R: Hiếm (Rare)

NT: Sắp bị đe doạ (Near threatened)

Danh lục Bò sát và lưỡng cư
	STT
	Tên khoa học
	Tên 

Việt Nam
	Cấp quý hiếm 
Việt Nam

	1.
	Gecko gecko
	Tắc kè
	T

	2.
	Acanthosaura lepidogaster
	Ô rô vảy
	T

	3.
	Physiguathus cocincinus
	Rồng đất
	V

	4.
	Varanus salvator
	Kỳ đà
	V

	5.
	Python molurus
	Trăn đất
	V

	6.
	Ptyas korros
	Rắn dáo
	V

	7.
	Ptyas mucosus
	Rắn hổ trâu
	V

	8.
	Bungarus fasiatus
	Rắn cạp nong
	T

	9.
	Naja naja
	Rắn hổ mang
	T

	10.
	Ophiophagus hannah
	Rắn hổ mang chúa
	E

	11.
	Cuora galpinifront
	Rùa hộp trán vàng
	V


Chú thích:

E: Đang nguy cấp (Endangered)

T: Đang bị đe doạ (Threatened)

V: Sẽ nguy cấp (Vulnerable)


